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1 HK 158
Công ty TNHH Á  Châu Hòa Thành/ A Chau Hoa Thanh 

Company Limited (A CHAU HOA THANH CO., LTD)

Ấp Rạch Lùm A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau/ Rach Lum A 

hamlet, Khanh Hung commune, Tran Van Thoi district, Ca Mau province, Viet nam

2 DL 453
Công ty TNHH Thủy sản Liên Thịnh/ CO-RICH 

SEAFOOD CORP

Khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu/ Hamlet 1, Ward 1, Gia rai town, Bac 

Lieu provice

3 DL 232 Công ty TNHH Quang Bình/QUANG BINH Co., Ltd
Khóm 11, Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau/ Hamlet 11, Song Doc 

town, Tran Van Thoi district, Ca Mau province

4 TS 762
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Cường Thúy/ Cuong 

Thuy Import Export Co., LTd

Khóm 3, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau/ Hamlet 3, Cai Nuoc town, Cai 

Nuoc district, Ca Mau province

5 TS 550
Công ty TNHH Dư Thái Bình/ Du Thai Binh Company 

Limited (Du Thai Binh Co., LTD)

Ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau/ Kinh Tac hamlet, Ham Rong 

commune, Nam Can district,  Ca Mau province

6 DL 113

Nhà máy chế biến đông lạnh Cảng Cá Cà Mau - Công ty 

Cổ phần CB&DVTS Cà Mau / Ca Mau Seafood 

Processing and Service Joint - Stock corporation 

(CASES)

Số 04, đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau / No. 4, 

Nguyen Cong Tru street, ward 8, Ca Mau city, Ca Mau province

7 DL 117
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Anh / Kim Anh 

Company Limited (Kim Anh Co.,LTD)

592 Quốc lộ 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng /  592 National highway 1, 

ward 2, Soc Trang city, Soc Trang province

8 DL 118

 Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới NF - Công ty cổ phần 

thủy sản Cà Mau  /SEAPRIMEXCO VIET NAM, New 

seaproducts processing factory  - FNF - SEAPRIMEXCO

Số 8 đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau / No. 8 Cao thang 

street, ward 8, Ca Mau city, Ca Mau province

9 DL 124
Công ty TNHH Thủy sản Nigico / NIGICO Co., Ltd. 

(NIGICO)

Quốc lộ 1A, phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / National road 1A, Ho 

Phong ward, Gia Rai town, Bac Lieu province

10 DL 130
Công ty cổ phần CBTSXK Minh Hải (JOSTOCO) / 

MINH HAI JOSTOCO

09 Cao Thắng, khóm 2, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau / 09 Cao Thang street, 

townlet 2, ward 8, Ca Mau  city, Ca Mau province.

11 DL 132
Công ty cổ phần thực phẩm SAOTA (FIMEX VN) / 

SAOTA foods joint stock company - FIMEX VN.

Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng / Km No. 2132, 

National road 1A, Ward 2, Soc Trang city, Soc Trang province.

12 DL 145

Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú/ Minh 

Phu Seafood Joint Stock Company (Minh Phu Seafood 

Corp)

Khu công nghiệp phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam/ Industrial Zone 

Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Viet Nam

13 DL 154

Công ty TNHH CBTS XNK Minh Châu / Minh Chau 

import - export seafood processing company limited - 

Minh Chau Co., Ltd.

Ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau / Hoa Trung hamlet, 

Luong The Tran commune, Cai Nuoc district, Ca Mau province
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14 DL 159
Xí nghiệp CBTP Thái Tân - Công ty TNHH Kim Anh / 

Thai Tan Seafood Factory

176 Quốc lộ 1, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng / 176 National highway 1, 

ward 7, Soc Trang city, Soc Trang province

15 DL 161
Công ty TNHH sản xuất sản phẩm an toàn TPP/ TPP 

Manufacture Safety Products Co., Ltd

ấp Thị Trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu/ Thi Tran A village, Hoa 

Binh town, Hoa Binh district, Bac Lieu province

16 DL 162

Xí nghiệp Đông lạnh Tân Long - Công ty cổ phần thủy 

sản Sóc Trăng / New Dragon Seafood Factory - Soc 

Trang Seafood Joint Stock Company (STAPIMEX)

220 Quốc lộ 1A, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng / 220 National road 1 A, 

ward 7, Soc Trang city, Soc Trang province

17 DL 178
 Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau 4 (CAMIMEX) / CaMau 

Seafood Factory No.4 (CAMIMEX)

 224 Cao Thắng, phường 8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau / 224 Cao Thang, Precinct 8, Ca 

Mau city, Ca Mau province.

18 DL 196

Phân xưởng 2, Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới NF - Cô

ng ty cổ phần thủy sản Cà Mau / Seaprimexco Viet Nam, 

New seaproducts processing factory  - FNF 2 

(SEAPRIMEXCO)

Số 8 đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau / 8 Cao Thang street, 

ward 8, Ca Mau city, Ca Mau province

19 DL 199 Xí nghiệp thuỷ sản SAO TA / Sao Ta seafood factory

Đường N1, Lô B, khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Só

c Trăng / N1 street, lot B, An Nghiep industrial zone, An Nghiep commune, Chau Thanh 

district, Soc Trang province

20 DL 200

Công ty CP kinh doanh chế biến thủy sản và Xuất nhập 

khẩu Quốc Việt/ Quoc Viet Seaproducts Processing 

Trading & Import - Export Corporation

444 Lý thường Kiệt, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau / 444 Ly Thuong Kiet 

street, ward 6, Ca Mau city, Ca Mau province

21 DL 224

Công ty CP Chế biến Thủy sản & XNK Phương Anh / 

Phuong Anh Seafood Processing Import & Export Joint 

Stock Company (PHUONG ANH SEAFOOD)

Ấp Lung Sình, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu / Lung Sinh hamlet, Dinh 

Thanh commune, Dong Hai district, Bac Lieu province

22 DL 230

Phân xưởng 1, Công ty cổ phần XNK thuỷ sản Năm Căn 

/ Workshop 1, Nam Can Seaproducts import and export 

joint stock company (SEANAMICO)

 Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau  / Nam Can town, Nam Can district, Ca 

Mau province, Viet Nam

23 DL 231

Chi nhánh Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Đầm Dơi - Công 

ty cổ phần thủy sản Cà Mau / Seaprimexco Viet Nam, 

Dam Doi seaproducts processing Factory - FDD 

(SEAPRIMEXCO)

Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. / Sub-ward  4, Dam Doi town, 

Dam Doi district, Ca Mau province.

24 DL 240
Công ty cổ phần thuỷ sản Bạc Liêu / Bac Lieu Fisheries 

Joint Stock Company (BAC LIEU FIS)

89, Quốc lộ 1A, khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / No. 89, national road 

1A, hamlet 2, ward 1, Gia Rai town, Bac Lieu province

25 DL 25

Xí nghiệp 2 - Công ty CP Chế biến Thủy sản và XNK Cà 

Mau (CAMIMEX - II) / Ca Mau Frozen Seafood 

processing Import Export Corporation (CAMIMEX)

333 Cao Thắng, phường 8, thành phố  Cà Mau, tỉnh Cà Mau / 333 Cao Thang, precinct 8, 

Ca Mau city, Ca Mau province.

26 DL 29

Phân xưởng 2 - Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm 

Căn / Nam Can Seaproducts Import and Export Joint 

Stock Company (SEANAMCAM)

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau  / Nam Can town, Nam Can district, Ca 

Mau province.
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27 TS 294
Công ty TNHH Phú Cường - Kiên Cường/ PHU 

CUONG- KIEN CUONG CO., LTD

555 ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau/555, Cay Tram hamlet, 

Dinh Binh commune, Ca Mau city,  Ca Mau province

28 DL 295

Nhà máy Chế biến Chả cá Sông Đốc - Xí nghiệp CB và 

DV Thủy sản Sông Đốc - Công ty CP CB và DV Thủy 

sản Cà Mau / Ca Mau Seafood Processing & Service 

Joint Stock Corporation (CASES)

Khu vực 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau / Area 4, Song Doc 

town, Tran Van Thoi district,  Ca Mau province

29 DL 321
Công ty TNHH CBTS Minh Quí / Minh Qui Seafood 

Co.,Ltd

Khu công nghiệp phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau / Ward 8 industrial zone, Ca 

Mau city, Ca Mau province

30 DL 322

Xí nghiệp chế biến thủy sản Hoàng Phương - Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi / Hoang 

Phuong Seafood Factory - Branch of Utxi Aquatic 

Products Processing Corporation

Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng / No.24 

Provincial road No.934, Ha Bo Hamlet, Tai Van village, Tran De district, Soc Trang 

province

31 DL 343

Công ty TNHH CBTS & XNK Trang Khanh / Trang 

Khanh trading company limited (TRANG KHANH 

SEAFOOD Co., Ltd)

Số 99 đường Lò Rèn, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu / No.99, Lo Ren 

street, ward 5, Bac Lieu city, Bac Lieu province

32 DL 349
Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Đông lạnh 

Việt I-MEI / VIET I-MEI FROZEN FOODS CO.,LTD

281, Quốc lộ 1 A, ấp Nhàn Dân B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / No. 281, 

national road 1A, Nhan Dan B hamlet, Tan Phong village, Gia Rai town, Bac Lieu 

province

33 DL 351
Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau 5/ CAMAU SEAFOOD 

FACTORY NO.5

999 đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau / 999 Ly Thuong 

Kiet street, ward 6, Ca Mau city, Ca Mau province

34 DL 374

Phân xưởng I – Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải - 

SEAPRODEX MINH HẢI / WORKSHOP I 

SEAPRODEX  Minh Hai

Phường 8, Quốc lộ 1A, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu / Ward 8, national road IA, Bac 

Lieu town, Bac Lieu province

35 DL 375

Xí nghiệp Chế biến thủy sản Sông Đốc - Công ty Cổ 

phần Thủy sản Cà Mau / SEAPRIMEXCO VIET NAM, 

Song Doc seaproducts processing factory - FSD 

(SEAPRIMEXCO)

169, khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. / 169, ward 7, Song 

Doc town, Tran Van Thoi district, Ca Mau province.

36 DL 391

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Đo

àn / THANH DOAN FISHERIES IMPORT - EXPORT 

JOINT STOCK COMPANY (THADIMEXCO)

01A, Trương Phùng Xuân, Khóm 7, Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau / 01A 

Truong Phung Xuan street, ward 8, Ca Mau city, Ca Mau province

37 DL 401

Công ty CP Chế biến Thủy sản XK Tắc Vân / TacVan 

Frozen Seafood Processing Export Company (TACVAN 

SEAFOODS CO).

180A Ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  / 180A Cay Tram 

A hamlet, Dinh Binh village, Ca Mau city, Ca Mau province

38 DL 403
Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Hiếu / Minh Hieu 

Seafood Company (MIHIMEX)

Quốc lộ 1A, Khóm 2, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu/National road 1A, Hamlet 

2, ward 1, Gia Rai town, Bac Lieu province

39 DL 406
Công ty TNHH Chế biến Hải sản Xuất khẩu Khánh Hoà

ng / KHANH HOANG SEAPREX CO., LTD.

Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng / Port  hamlet, Tran De village, 

Tran De district, Soc Trang province
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40 DL 411
Công ty cổ phần chế biến xuất khẩu Tôm Việt/ Viet 

Shrimp Corporation

Số 99, ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu / No. 99, Kim cau 

hamlet, Vinh Trach village, Bac Lieu town, Bac Lieu province

41 DL 431

Xí nghiệp chế biến thủy sản Hoàng Phong - Chi nhánh C

ông ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi / Hoang Phong 

Seafood Factory - Branch of Utxi Aquatic Products 

Processing Corporation

Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng / No.24 

Provincial road No.934, Ha Bo Hamlet, Tai Van village, Tran De district, Soc Trang 

province

42 DL 44
 Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thái / Ngoc Thai 

Company Limited (Ngoc Thai Co., Ltd.)

Ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng / Ngai Hoi 2 hamlet, Dai 

Ngai village, Long Phu district, Soc Trang province

43 DL 445
Công ty Cổ phần Thủy sản Quốc Lập / Quoc Lap seafood 

joint stock company (QLSEACO)

Quốc lộ IA, ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / National road 

IA, Khuc Treo B hamlet, Tan Phong village, Gia Rai district, Bac Lieu province

44 DL 446

Công ty Cổ phần chế biến Thủy sản xuất nhập khẩu 

Thiện Âu Vững /Thien Au Vung Seafood Processing 

Import & Export Joint Stock Company (THIEN AU 

VUNG SEAFOOD)

Số 99, Quốc lộ 1A, Ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / No. 99, 

National Road 1A, Xom Moi hamlet, Tan Thanh commune, Gia Rai Town, Bac Lieu 

province, Viet Nam

45 DL 447

Xí nghiệp đông lạnh An Phú - Công ty Cổ phần Thủy sản 

Sóc Trăng / An Phu factory - Soc Trang seafood joint 

stock company (STAPIMEX)

Lô N2, Khu Công nghiệp An Nghiệp, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng / Lot N2, An 

Nghiep industrial zone, Soc Trang city, Soc Trang province

46 DL 449 Công ty TNHH Minh Đăng / MINH DANG CO., LTD.
83, đường tỉnh 934, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng/ 83, Provincial 

street 934, My Xuyen town, My Xuyen district, Soc Trang province

47 DL 465
Công ty TNHH Anh Khoa / Anh Khoa Company Limited 

- AK Seafoods

335A Lý Thường Kiệt, khóm 9, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau / 335A Ly 

Thuong Kiet street, hamlet 9, ward 6, Ca Mau city, Ca Mau province

48 DL 470
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất nhập khẩu Hòa 

Trung / Hoa Trung seafood corporation (HOA TRUNG)

Ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau / Hoa Trung hamlet, 

Luong The Tran village, Cai Nuoc district, Ca Mau province

49 DL 502

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên chế biến 

thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú/ Thien Phu 

Export Seafood Processing Company Limited (Thien Phu 

Seafood)

Số 199 ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / No. 199 Xom Moi 

hamlet, Tan Thanh ward, Gia Rai town, Bac Lieu province

50 DL 504

Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh chế biến TS 

XNK Bạch Linh / Bach Linh seafood import-export a 

member limited company (BACHLINHIMEXCO)

398 ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / 398, Khuc Treo A 

hamlet, Tan Phong village, Gia Rai town, Bac Lieu province

51 DL 512

Công ty Cổ phần CBTS XNK Minh Cường / Minh cuong 

seafood import-export processing joint stock company 

(MC SEAFOOD)

254 Quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tắc Vân, tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau / 254 National road 1A, 

hamlet 3, Tac Van commune, Ca Mau city, Ca Mau province

52 DL 532
Công ty Cổ phần tôm Miền Nam / Southern Shrimp Joint 

Stock Company (South Vina Shrimp)

Ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / Khuc Treo B village, Tan 

Phong commune, Gia Rai town, Bac Lieu province
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53 DL 544

Công ty Cổ phần Tôm Miền Nam- Chi nhánh Cà 

Mau/Southern Shrimp Joint Stock Company- Ca Mau 

Branch (SVS- CA MAU)

Ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam/Cay Tram A 

village, Dinh Binh commune, Ca Mau city, Ca Mau province, Viet Nam

54 DL 701
Công ty TNHH Thực phẩm Thủy sản Minh Bạch / Minh 

Bach Seafood Co., LTD

Ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / Khuc Treo B village, Tan 

Phong commune, Gia Rai town, Bac Lieu province

55 DL 707
Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam / Viet Nam 

Clean Seafood Corporation (VINA CLEANFOOD)

Lô F, khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng / Block F, An Nghiep industrial zone, 

Soc Trang province

56 DL 713
Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Láng Trâm - Công ty CP 

Thủy sản Minh Hải / Lang Tram Seafoods.

Km 2231, Quốc lộ 1A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / Km 2231, National 

road 1A, Tan Phong village, Gia Rai county, Bac Lieu province

57 DL 721
Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Ngọc Trí / Ngoc 

Tri Seafood Company

Khóm 3, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu / Hamlet 3, Lang Tron Ward, 

Gia Rai town, Bac Lieu province

58 DL 726

Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Long Thạnh - Công ty CP 

Thủy sản Trường Phú / Long Thanh Seafood Processing 

Factory - Truong Phu Seafood Joint Stock Company

1/399, quốc lộ Nam Sông Hậu, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu / 1/399 highway Nam Song Hau, Vinh An hamlet, Vinh Trach commune, Bac Lieu 

city, Bac Lieu province

59 DL 727
Công ty TNHH MTV Thủy sản Tân Phong Phú / Tan 

Phong Phu Seafood Company Limited (TD CO., LTD)

ấp Thị Trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu / Thi Tran A hamlet, 

Hoa Binh town, Hoa Binh district, Bac Lieu province

60 DL 736 Công ty TNHH Phước Đạt / PhuocDat Co.,Ltd (PDCL)
Ấp Thị Trấn B1, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu / Thi Tran B1 village, 

Hoa Binh town, Hoa Binh district, Bac Lieu province.

61 DL 741
Công ty TNHH MTV Thủy sản Trường Phúc/ TRUONG 

PHUC SEAFOOD CO., LTD

Ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu/ Canh Dien hamlet, 

Long Dien Tay village, Dong Hai district, Bac Lieu province

62 DL 747

Công ty CP chế biến XNK thủy sản Mekong Việt Nam / 

Mekong Viet Nam Seafood Processing Import-Export  

Joint Stock Company (MEVNCO)

Số 63, ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Việt Nam / 63 Tac Thu 

hamlet, Ho Thi Ky village, Thoi Binh district, Ca Mau province, Viet Nam

63 DL 756
Công ty TNHH Khánh Sủng / Khanh Sung company 

Limited (KHANH SUNG CO., LTD)

67, Quốc lộ 1A, ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng / 67, 

National road 1A, My Xuyen district, Soc Trang province

64 DL 767

Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản và Xuất nhập 

khẩu Ngọc Trinh Bạc Liêu / Ngoc Trinh Bac Lieu 

Seafood Co., Ltd

Số 99A, đường Lò Rèn, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu / No.99A, Lo Ren 

street, ward 5, Bac Lieu city, Bac Lieu province

65 DL 775
Công ty TNHH chế biến thủy sản Sang Yi - VN/ Sang Yi 

- Company Limited (Sang Yi - Co., Ltd)

Số 333, ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu / No.333, 14 Hamlet, Vinh 

My B Village, Hoa Binh District, Bac Lieu Province
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66 DL 78
Xí nghiệp chế biến thủy sản XK Bạc Liêu, Công ty cổ 

phần thuỷ sản Minh Hải / SEAPRODEX MINH HAI

Km 2184, quốc lộ 1A, Trà Kha, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc liêu / Km 2184, national road 

IA, ward 8, Bac Lieu town, Bac Lieu province

67 DL 782
Công ty TNHH Huy Minh / Huy Minh Company Limited 

(HUY MINH CO)

Quốc lộ 1A, khóm 2, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / National road 1A, 

hamlet 2, Lang Tron ward, Gia Rai town, Bac Lieu province

68 DL 786

Công ty CP KD CBTS & XNK Quốc Việt - Xí Nghiệp II 

/ Quoc Viet Seaproducts Processing Trading and Import 

Export Corporation-Factory II (QUOC VIET 

CORPORATION - FACTORY II)

444 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Khóm 9, Phường 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau/ 444 

Bis, Ly Thuong Kiet Street, Sub-ward 9, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province, 

Vietnam.

69 DL 791
Công ty TNHH Đại Lợi / Dai Loi Company Limited 

(DAI LOI CO.,LTD)

Ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà mau / Lo Xe hamlet, Phu Hung village, 

Cai Nuoc district, Ca Mau province

70 DL 809

Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau 

(CASES) - Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Đông lạnh Cảng 

cá II /  Ca Mau Seafood Processing and Service Joint 

Stock Corporation (CASES) - Cang Ca II Frozen Seafood 

Processing Factory

Số 04, đường Nguyễn Công Trứ, phường 08, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau / No.04, 

Nguyen Cong Tru street, ward 8, Ca Mau city, Ca Mau province

71 DL 85

Xí nghiệp CBTSXK Nam Long - Công ty Cổ phần chế bi

ến & XNK Thủy sản CADOVIMEX / Nam Long 

Seafood Export processing Factory - DRAGON Viet 

Nam

Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau / Tran Thoi village, Cai Nuoc district, Ca 

Mau province

72 DL 868

Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Tài Kim Anh / Tai 

Kim Anh Seafood Joint Stock Corporation (TAIKA 

SEAFOOD CORPORATION)

Lô N, KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng / Lot N,  An 

Nghiep industrial  zone,  Chau Thanh district, Soc Trang  province

73 DL 89

Công ty cổ phần NhaTrang Seafoods - F.89 - Nhà máy ch

ế biến tôm giá trị gia tăng/ NhaTrang Seafoods - F.89 

Joint Stock Company - Value - Added Shrimp Processing 

Plant

68 đường tránh QL 1A, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu/ 68 National 

road 1A bypass, Ho Phong commune, Gia Rai town, Bac Lieu province

74 DL 99

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Giá Rai / Gia 

Rai General import export joint stock company - 

GIRIMEX

Quốc lộ 1A, khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / National road 1A, 

Hamlet 5, Ho Phong ward, Gia Rai town, Bac Lieu province

75 DL 800 Công ty TNHH O&H Loong PTY/O&H Loong PTY Ltd

Số 540, đường Nguyễn Huệ, ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, Việt 

Nam/No 540, Nguyen Hue Street, hamlet 3, Phu Loc Town, Thanh Tri district, Soc Trang 

province, Vietnam

76 DL 818

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Âu 

Vững II / Au Vung Two Seafood Processing Import & 

Export Joint Stock Company (Au Vung Two Seafood)

Lô A1, đường số 3, khu công nghiệp Láng Trâm, ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, thị xã Giá 

Rai, tỉnh Bạc Liêu / Lot A1, Street No.3, Lang Tram Industrial Zone, Xom Moi Hamlet, 

Tan Thanh Commune, Gia Rai Town, Bac Lieu Province

77 DL 817

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Nam Việt / 

Nam Viet Seafood  Import Export Joint Stock Company 

(NAVIMEXCO)

Số 53B, ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Việt Nam / No. 53B, 

Tac Thu Hamlet, Ho Thi Ky Village, Thoi Binh District, Ca Mau Province, Viet Nam

78 DL 825
Nhà máy cế biến thủy sản Khánh Thuận / KHANH 

THUAN SEAFOOD

61A, Quốc lộ 1A, ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng / 61A, 

National Way 1A, Tam Phuoc Hamlet, Dai Tam Commune, My Xuyen Dist., Soc Trang 

provine
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79 DL 835

Công ty Cổ phần Chế biến và dịch vụ Thủy sản Cà Mau - 

Chi nhánh Bạc Liêu / Camau Seafood processing and 

service joint stock corporation (CASES) - Bac Lieu 

branch

Ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam/ Hamlet 3, Ganh Hao 

Town, Dong Hai district, Bac Lieu province, Viet Nam

80 TS 831

Công ty cổ phần thủy sản Huy Long / Huy Long 

Seafoods Joint Stock Company (Huy Long Seafoods 

JSC)

ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng / Cang hamlet, Tran De town, 

Tran De district, Soc Trang province, Vietnam

81 DL 184

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Tấn Khởi /  

Tan Khoi Seafood Company Limited (TAN KHOI 

SEAFOOD CO.,LTD)

Khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / Hamlet 2, ward 1, GiaRai town, Bac 

Lieu province, Vietnam

82 TS 363

Công ty TNHH Thực phẩm Thuận Phong Phát - Chi nhá

nh Gành Hào Bạc Liêu/ Thuan Phong Phat Food 

Company Limited - Ganh Hao Bac Lieu Branch

Ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu/Hamlet 3, Ganh Hao town, Dong 

Hai district, Bac Lieu province

83 TS 377

Chi nhánh Công ty TNHH hải sản Quyền Dương/Branch 

of Quyen Duong Seafood Limited  Company (Quyen 

Duong Seafood Co., Ltd)

ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Việt Nam/ Nha Cu hamlet, 

Quach Pham commune, Dam Doi district, Ca Mau province, Viet Nam

84 DL 491

Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Huy 

Phong/Huy Phong Seafood A Member Limited Company 

(HUY PHONG SEAFOOD CO., LTD)

Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam/Khuc Treo A 

hamlet, Tan Phong commune, Gia Rai town, Bac Lieu province, Viet Nam

85 DL 571

Chi nhánh Bạc Liêu - Công ty TNHH sản xuất - Thương 

mại - Dịch vụ Rainbow/ Bac Lieu Branch - Rainbow 

Processing - Trading - Servicing Company Limited

Đường Quốc lộ 1A, khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu/ National road 1A, 

hamlet 2, ward 1, Gia Rai town, Bac Lieu province

86 DL 764
Công ty TNHH MTV Quốc Đạt/ Quoc Dat Seafood Co., 

Ltd

Khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau/ village 11, Song Doc 

town, Tran Van Thoi district, Ca Mau province, Viet Nam

87 DL 850

Nhà máy chế biến Thủy sản CP. Ngon - Công ty Cổ phần 

Thủy sản Sạch Việt Nam/ CP. NGON SEAFOOD 

FACTORY - VIETNAM CLEAN SEAFOOD 

CORPORATION (CP. NGON)

Đường D2, Lô F, Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng/ D2 street, block F, An 

Nghiep Industrial Zone, Soc Trang province

88 DL 862
Nhà máy Thủy sản Tin An/ Tin An Seafood Factory 

(SAFEFIRST)

Lô N, khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyên Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng/ Lot 

N, An Nghiep industrial zone, An Hiep commune, Chau Thanh district, Soc Trang 

province

89 DL 866

Công ty TNHH Thuỷ sản Thái Minh Long/THAI MINH 

LONG SEAFOOD COMPANY LIMITED (TML 

SEAFOOD)

Khóm 5, phường Hộ Phòng, Thi xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu/Hamlet 5, Ho Phong Ward, 

Gia Rai Town, Bac Lieu Province, Viet Nam

90 HK 889
Chi nhánh 2 - Công ty TNHH Mỹ Thuyền / 

MYTHUYENFISHERIES

Ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau / Trum Thuat A 

hamlet, Khanh Hai village, Tran Van Thoi district, Ca Mau province

91 DL 679

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Thế Hệ Mới / NEW 

GENERATION SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY 

(NEW GENERATION CO.)

Đường D2, Lô N, KCN An Nghiệp, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng / Road D2, Lot N, An Nghiep Industrial zone, Phung Hiep village, An Hiep 

commune, Chau Thanh district, Soc Trang province
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92 DL 673
Công ty TNHH Thủy sản BLUE BAY/ BLUE BAY 

SEAFOOD CO., LTD

999A ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau / 999A, Nam Dam 

village, Luong The Tran ward, Cai Nuoc district, Ca Mau province

93 TS 678

Công ty TNHH MTV XNK thuỷ sản Tùng Loan/ Tung 

Loan Seafood Import- Export Company Limited 

(TUNGLOAN SEAFOOD)

ấp Bình Hổ A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu/ Binh Ho A hamlet, 

Vinh Phu Tay commune, Phuoc Long district, Bac Lieu province

94 DL 684

Công ty TNHH MTV XNK thủy sản Tân Thành - Chi nh

ánh Phú Tân/ Tan Thanh one Member Seafood Import 

and Export Limited Company - Phu Tan Branch

Khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau/ Hamlet 2, Cai Doi Vam 

town, Phu Tan district, Ca Mau province, Vietnam

95 DL 699
Công ty cổ phần thực phẩm Thái Hòa/ Thai Hoa Foods 

Joint Stock Company (Thai Hoa Foods)

Lô M, đường D2, khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng, Việt Nam/ Lot M, D2 street, An Nghiep industrial zone, An Hiep commune, Chau 

Thanh district, Soc Trang province, Viet Nam

96 DL 907
Công ty TNHH MTV Thủy sản Giang Châu/ Giang Chau 

Seafood Company Limited

Số 314, ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Việt Nam/ No.314, 

Trung Cang hamlet, Tan Trung commune, Dam Doi district, Ca Mau province, Viet Nam

97 TS 910

Công ty TNHH thương mại & dịch vụ An Phát Cà 

Mau/An Phat Ca Mau Trading and Service Company 

Limited (APCM Co., Ltd)

số 209, đường Lý Thường Kiệt, khóm 9, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau/ No 

209, Ly Thuong Kiet street, sub-village 9, ward 6, Ca Mau city, Ca Mau province

98 TS 919

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản Ch

âu Bá Thảo/ Chau Ba Thao Seafood Company Limited 

(Chau Ba Thao Seafood Co., Ltd)

Quốc lộ 1A, khóm 3, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu/ 1A road, clump 3, 

Lang Tron ward, Gia Rai town, Bac Lieu province

99 DL 922
Công ty Cổ phần NhaTrang Seafoods - F.89/ NhaTrang 

Seafoods - F.89 Joint Stock Company

Số 97 QL 1A, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu/ 97 National road 1A, Ho 

Phong ward, Gia Rai town, Bac Lieu province

100 DL 928

Chi nhánh Cà Mau - Công ty TNHH thương mại Huyền 

An/ Huyen An Fine Foods Company Limited (HH & 

FFC)

Ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau/ Thi Tuong A hamlet, 

Hung My commune, Cai Nuoc district, Ca Mau province

101 DL 935

Chi nhánh Bạch Linh 2 - Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Kinh doanh Chế biến Thủy sản Xuất 

nhập khẩu Bạch Linh/ Branch Bach Linh 2 - Bach Linh 

Seafood Import - Export A member Limited Company 

(BACHLINHIMEXCO BRANCH 2)

Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu/ Khuc Treo A hamlet, Tan 

Phong commune, Gia Rai town, Bac Lieu province

102 DL 937

Công ty TNHH MTV thuỷ sản Thuận Phát Bạc Liêu/ 

Thuan Phat Bac Lieu Seafood One Member Company 

Limited (Thuan Phat BL Co., Ltd)

Số 888, ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, thị xã Gía Rai, tỉnh Bạc Liêu/ No 888, Khuc Treo 

A hamlet, Tan Phong commune, Gia Rai town, Bac Lieu province

103 HK 939

CHI NHÁ NH CÔ NG TY TNHH NGUYÊN SÊN/ 

BRANCH OF NGUYEN SEN COMPANY LIMITED 

(BRANCH OF NGUYEN SEN CO., LTD)

Ấp Rạch Lùm A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau/ Rach Lum A 

hamlet, Khanh Hung commune, Tran Van Thoi district, Ca Mau province

104 DL 940

Chi nhánh công ty cổ phần thực phẩm Khang An - Nhà m

áy thuỷ sản Tam An/ Tam An Seafood Factory (TAM AN 

SF)

Lô B, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng/ Lot 

B, An Nghiep Industrial Zone, An Hiep commune, Chau Thanh district, Soc Trang 

province
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105 DL 948
Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Khang An - Nhà 

máy thực phẩm An San/An San Foods Factory

Đường N2,Lô B, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Nghiệp, Huyện Châu Thành, tỉnh S

óc Trăng/ Road N2 Lot B, An Nghiep Industrial Zone, An Hiep commune, Chau Thanh 

District, Soc Trang province

106 TS 944

Chi nhánh Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Gia 

Thành/ Branch of Gia Thanh Trading Business Company 

Limited

Số 91/115, đường Huỳnh Thúc Kháng, khóm 8, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau/ No. 91/115, Huynh Thuc Khang street, Hamlet 8, Ward 7, Ca Mau city, Ca Mau 

province

107 DL 1000

Công ty TNHH chế biến thực phẩm Thành Hoài/ Thanh 

Hoai Food Processing Company Limited (Thanh Hoai 

Food Processing Co., Ltd)

Thửa đất 738, Tờ bản đồ số 04, ấp Tâm Lộc, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng/ Parcel of land: 738, map No. 4, Tam Loc hamlet, Dai Tam commune, My Xuyen 

district, Soc Trang province

108 DL 1001

Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Tân Thành - Công ty 

TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Hưng Thịnh/ Tan Thanh 

Export Products Processing Enterprise - Hung Thinh 

Seafood Import - Export Company Limited (Hung Thinh 

Seafood Import - Export Co., Ltd)

Số 969 Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau/ No. 969 Ly 

Thuong Kiet, hamlet 7, ward 6, Ca Mau city, Ca Mau province

109 TS 1002

Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu - Thương 

mại dịch vụ Hoàng Tân/ Hoang Tan Import Export 

Trading Service Limited Company

121A/7 đường Bạch Đằng, khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu/ 121A/7 Bach Dang street, Nha Mat hamlet, Nha Mat ward, Bac Lieu city, Bac 

Lieu province

110 DL 1006

Công ty TNHH thuỷ sản Thái Minh Long (phân xưởng 

II)/ Thai Minh Long Seafood Company Limited (Factory 

II) – TML SEAFOOD (FACTORY II)

Khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu/ Hamlet 5, Ho Phong ward, Gia 

Rai town, Bac Lieu province

111 DL 1011

Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Thuận Đức - 

Chi nhánh Cà Mau/ Thuan Duc Import Export Trading 

Company Limited Ca Mau Branch (THUAN DUC CA 

MAU BRANCH)

Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau/ Nam Dam hamlet, 

Luong The Tran commune, Cai Nuoc district, Ca Mau province

112 DL 1013
Công ty TNHH chế biến thuỷ sản HNG/ HNG Seafood 

Processing Limited Company

Ấp Khu 4, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng/ Hamlet Zone 4, Thanh Phu 

commune, My Xuyen district, Soc Trang province, Viet Nam

113 TS 1014

Chi nhánh số 1 - Công ty TNHH Đầu tư Thương mại 

Xuất nhập khẩu Quốc tế Thanh Hằng/ Branch No. 1- 

Thanh Hang International Import Export Trading 

Investment Company Limited

Số 425 ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau/ No. 425, Tho Mai hamlet, 

Phu My commune, Phu Tan district, Ca Mau province

114 TS 1019

Địa điểm kinh doanh Năm Căn - Công ty TNHH Dịch vụ 

vận chuyển Quốc tế Hoàng Anh/ Nam Can Business 

Location - Hoang Anh International Transport Service 

Company Limited (NAHAITS CO,. LTD)

ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau/ Chong My hamlet, Ham 

Rong commune, Nam Can district, Ca Mau province

115 DL 1020

Công ty Cổ phần  Nha Trang SEAFOODS-F89 - Địa đ

iểm kinh doanh Nhà xưởng 2/ Nha Trang Seafoods-F89 

Joint Stock Company Processing Plant 2

Số 68B, đường tránh Quốc lộ 1A, Khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Li

êu/ 68B, National Road 1A Bypass, Ho Phong Commune, Gia Rai District, Bac Lieu 

Province

116 DL 1021

Chi nhánh 1 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Xuất 

nhập khẩu Thủy sản Quí Điền/ Qui Dien Seaproduct 

Import - Export Tranding Service Joint Stock Company - 

Branch I (Qui Dien JSC)

Ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu/ Lung Chim hamlet, Dinh 

Thanh commune, Dong Hai district, Bac Lieu province

117 DL 1024
Công ty TNHH Thủy sản Nguyễn Thắng/ Nguyen Thang 

Seafoods Co., Ltd

Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu/ Vinh Tien hamlet, Vinh 

My A commune, Hoa Binh district, Bac Lieu province
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118 TS 1025
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hải Trí/ Hai Tri Import 

Export Corporation (HAI TRI CORP)

Lô K, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng/ Lot 

K, An Nghiep Industrial Zone, An Hiep ward, Chau Thanh district, Soc Trang province, 

Vietnam

119 DL 1032
Công ty TNHH Một thành viên Thanh Phu / Thanh Phu 

One Member Company Limited

Số 39, ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu  / No 39, Vinh Lac 

hamle, Vinh Thinh commune, Hoa Binh district, Bac Lieu province

120 DL 1033
Công ty TNHH Thủy sản Hiệp Huy /Hiep Huy Seafood 

Limited Company

Ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau /Kinh Tac hamlet, Ham Rong 

commune, Nam Can district,  Ca Mau province.

121 DL 1034

Công ty TNHH XNK Thủy Hải sản Tính Thúy Tỷ  /	Tinh 

Thuy Ty Seafood Company Limited (Tinh Thuy Ty 

Seafood Co., LTD)

Ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu/  Hamlet 14, Vinh My B commune, 

Hoa Binh district,  Bac Lieu province.

122 TS 1045
CÔ NG TY TNHH KHOA THIÊN TÍN/ KHOA THIEN 

TIN COMPANY LIMITED

Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau/ Nam Dam hamlet, 

Luong The Tran commune, Cai Nuoc district, Ca Mau province

123 TS 1046
Công ty TNHH MTV Thủy Sản Nguyễn An/ Nguyen An 

Seafood One Member Company Limited

Số 999, ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu/ No.999 Khuc Treo 

A hamlet, Tan Phong commune, Gia Rai town, Bac Lieu Province

124 TS 1047

Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta - Nhà máy 

Thủy sản Sao Ta/ Branch of Sao Ta Foods Joint Stock 

Company - Sao Ta Seafood Enterprise

Lô K, Khu Công nghiệp An Nghiệp, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng/ Lot 

K, An Nghiep Industrial  zone, ward 7, Soc Trang city, Soc Trang province

125 TS 1048
Công Ty TNHH Một Thành Viên QNL/ QNL Company 

Limited - QNL CO., LTD

Đường N2, Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng/ N2 street, An Nghiep industrial zone, An Hiep village, Chau Thanh district, Soc 

Trang province

126 TS 1050
Công ty TNHH Nhà máy Thủy sản Việt Úc/ VIET UC 

SEAFOOD PROCESSING COMPANY LIMITED

Ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu/ Giong Nhan hamlet, 

Hiep Thanh commune, Bac Lieu city, Bac Lieu province

127 TS 1055

Công ty TNHH chế biến thuỷ sản xuất khẩu Thảo Nguyê

n/ Thao Nguyen Seafood Processing & Exporting Co., 

Ltd

Lô Q, Đường N1, KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng/ Lot 

Q, N1 road, An Nghiep industrial zone, An Hiep commune, Chau Thanh district, Soc 

Trang province

128 TS 1057
Công ty TNHH Thủy sản Huỳnh Thịnh/ Huynh Thinh 

Seafood Co., Ltd

234 Quốc lộ 1A, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau/ 234 

National Road 1A, Cay Tram hamlet, Dinh Binh commune, Ca Mau city, Ca Mau 

province

129 DL 06

Chi nhánh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản 

APA/ APA Seafood Import Export Co., Ltd (APA 

SEAFOOD)

Quốc lộ 80, ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp/ National 

road 80, Binh Phu Quoi hamlet, Binh Thanh village, Lap Vo district, Dong Thap province, 

Vietnam

130 NM 105
Công ty Cổ phần Thương mại Khải Hoàn/ Khai Hoan 

Trading Joint Stock Company

Số 289, đường 30/4, khu phố 1, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang/ No 289, 30/4 Street, Quarter 1, Duong Dong ward, Phu Quoc city, Kien Giang 

province, Viet Nam
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131 TS 35
Công ty TNHH Tiến Hưng Kiên Giang/Tien Hung Kien 

Giang Co., LTD

616, Trần Khánh Dư, phường An Hòa, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang/ 616TH, Tran 

Khanh Du street, An Hoa ward, Rach Gia city, Kien Giang province, Viet Nam

132 DL 705
Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đại Nam/ Dai Nam 

Food Processing Co., Ltd

Lô 2.10E, đường số 7, KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô  Môn, Tp. Cần Thơ/ Lot 

2.10E, Street 07, Tra Noc Industrial zone II, Phuoc Thoi warrd, O Mon Dist., Can Tho 

city

133 DL 155

Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Sản Xuất Hồng 

Ngọc - Xưởng Chế biến Thủy sản Hồng Ngọc/ Hong 

Ngoc Trading, Service and Production Co., Ltd - Hong 

Ngoc Seafood Production Factory (HNFISHCO)

QL 91, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang/ National road 91, 

Binh Hung 2 hamlet, Binh My village, Chau Phu district, An Giang province, Vietnam

134 DL 417

Phân xưởng 1- Công ty TNHH MTV Quận Nhuần/ 

Factory 1- Quan Nhuan Company Limited (Quan Nhuan 

Co., Ltd)

Khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam/Hamlet 1, ward 9, Tra 

Vinh city, Tra Vinh province, Viet Nam

135 DL 229
Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Phúc Tâm Lợi/ 

Phuc Tam Loi Fisheries Import-Export Co., Ltd

Khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam/ 

Binh Duc 5 village, Binh Duc ward, Long Xuyen city, An Giang province, Vietnam

136 NM 527

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN HG/ 

Masan HG One Member Company Limited (MASAN 

HG CO., LTD)

KCN Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang/ Song Hau Industrial 

zone, Dong Phu village, Chau Thanh district, Hau Giang province

137 DL 551
Công ty TNHH Thủy sản Aoki / Aoki Seafood Company 

Limited (AOKI)

14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / 14A Tan Dien 

hamlet, Giuc Tuong ward, Chau Thanh district, Kien Giang province

138 DL 409

Công ty CP Chế biến Thủy sản XNK Kiên Cường / Kien 

Cuong Seafood Processing Import - Export Joint Stock 

Company (Kien Cuong Seafood)

Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / Tac Cau fishing 

port industrial zone, Chau Thanh district, Kien Giang province

139 DH 146
Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya (Việt 

Nam) / Pataya Food Industries (VietNam) Ltd.

Lô số 44, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần 

Thơ / Lot 44, Tra Noc 1 industrial zone, Tra Noc ward, Binh Thuy district, Can Tho city

140 DH 335

Công ty Cổ phần thực phẩm đóng hộp Kiên Giang 

(KIFOCAN) / Kien Giang Foodstuff Canning Joint Stock 

Company (KIFOCAN)

Khu Công nghiệp Cảng Cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / 

Tac Cau fishing port industrial zone, Binh An village, Chau Thanh district, Kien Giang 

province

141 DH 528
Công ty TNHH Một thành viên Hương Giang  / HUONG 

GIANG CO., LTD

Quốc lộ 80, tổ 4, ấp Hòa Phú, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / 

National road 80, ward 4, Hoa Phu hamlet, Mong Tho commune, Chau Thanh district, 

Kien Giang province

142 DH 755
Nhà máy Thực phẩm Đóng hộp KTC / KTC Canned 

Foodstuff Manufactory (KTCFOOD)

Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / Tac Cau fishing 

port, Binh An commune, Chau Thanh district, Kien Giang province

143 DL 07

Xí  nghiệp Đông lạnh 7 - Công ty Cổ phần XNK TS An 

Giang  / An Giang fisheries import - export joint stock 

company, Factory 7 (AGIFISH CO.)

1234 Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang / 1234 Tran Hung Dao 

street, Long Xuyen city, An Giang province
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144 DL 08

Xí  nghiệp Đông lạnh 8 - Công ty Cổ phần XNK TS An 

Giang  / An Giang Fisheries Import - Export Joint Stock 

Company, Factory 8 (AGIFISH CO.)

Quốc lộ 91, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang / National road 91, An 

Chau town, Chau Thanh district, An Giang province

145 DL 09
Xí nghiệp đông lạnh AGF 9 - Công ty Cổ phần XNK 

Thủy sản An Giang / Frozen Factory AGF 9

2222 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang / 2222 

Tran Hung Dao street, Binh Duc ward, Long Xuyen city, An Giang province

146 DL 120
Xí nghiệp KISIMEX An Hòa / An Hoa KISIMEX 

Factory

62 Ngô Thời Nhiệm, phường An Bình, thành phố Rạch Giá,  tỉnh Kiên Giang, Việt 

Nam/62 Ngo Thoi Nhiem, An Binh ward, Rach Gia city, Kien Giang province, Viet Nam

147 DL 126 Công ty TNHH Hùng Cá / HUNGCA CO
Cụm công nghiệp Thanh Bình, Quốc lộ 30, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp / Thanh 

Binh industrial zone, National road 30, Thanh Binh district, Dong Thap province.

148 DL 134

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ 

(CAFISH) / Can Tho Import Export fishery limited 

company (CAFISH VIETNAM)

Lô 4, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần 

Thơ / Lot 4, Tra Noc 1 Industrial Processing Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, 

Can Tho City

149 DL 14

Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam / 

Southern Fishery Industries Company Ltd. 

(SOUTHVINA)

Lô 2-14, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ / Lot 2.14, Tra 

Noc industrial park 2, O Mon district, Can Tho city

150 DL 141
Xí  nghiệp đông lạnh Phú Thạnh - Công ty TNHH Phú 

Thạnh  / PhuThanh Frozen Factory

690 Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang / 690 National 

Road 1A, Tan Phu Thanh village,  Chau Thanh A district, Hau Giang province

151 DL 144 Xí nghiệp Kisimex Rạch Giá / Rach Gia Kisimex Factory
Ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / Minh Phong hamlet, 

Binh An village, Chau Thanh district, Kien Giang province

152 DL 147
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn / Vinh Hoan Corporation 

(VINH HOAN CORP).

1645 Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp / 1645 National road 

30, ward 11, Cao Lanh city, Dong Thap province

153 DL 15
Công ty TNHH thủy sản Biển Đông / Bien Dong Seafood 

Co., Ltd.

Lô II, 18B1-18B2, khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ / Lot II, 18B1-18B2, Tra Noc 2 industrial zone, Phuoc Thoi ward, O Mon 

district, Can Tho city

154 DL 152

Nhà máy đông lạnh thủy sản Nam Việt -Công ty Cổ phần 

Nam Việt / Nam Viet Fish Freezing Factory- Nam Viet 

Corporation

Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang / My 

Quy industrial zone, My Quy ward, Long Xuyen city, An Giang province

155 DL 160

Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng - Nhà máy Thạnh 

Lộc / Kien Hung Joint Stock Company VN - Thanh Loc 

Factory

Lô B4-B5, đường số 1, khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang / Lot B4-B5, 1st street, Thanh Loc Industrial zone, ThanhLoc village, 

Chau Thanh district, Kien Giang province

156 DL 166
Công ty TNHH Việt Long Kiên Giang / Viet Long kien 

Giang Limited Company (VIETLONGKG)

Khu phố Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang /  Ba Hon 

residential quarter, Kien Luong town, Kien Luong district, Kien Giang province
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157 DL 18

Công ty TNHH Một thành viên Ấn Độ Dương - Nhà máy 

đông lạnh Thủy sản Ấn Độ Dương / Indian Ocean One 

Member Company Limited - Indian Ocean seafood 

freezing Factory N.V

Trung tâm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thà

nh phố Cần Thơ / Industrial zone, Thoi Thuan ward, Thot Not district, Can Tho city.

158 DL 183
Công ty cổ phần thủy sản Me Kong / Mekong fisheries 

joint stock company (MEKONGFISH CO.)

Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ / Tra Noc industrial zone, 

Binh Thuy district, Can Tho city

159 DL 186
Công ty TNHH hải sản Việt Hải / Vietnam fish one Co., 

Ltd

Km 2087+500, Quốc lộ 1A, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang / Km 

2087+500, National road 1A, Long Thanh ward, Phung Hiep district, Hau Giang province

160 DL 206
Công ty Cổ phần đông lạnh thủy sản  Long Toàn / Long 

Toan Company

Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh / Hamlet 2, Ward 1, Duyen Hai town, 

Tra Vinh province

161 DL 239
Nhà máy 3 - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu / 

Hung Hau Agricultural Corporation - Factory No.3

Khu C, Khu công nghiệp Sa Đéc, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp / Zone C, Sa Dec industrial zone, Tan Quy Dong ward, Sa Dec city, Dong Thap 

province

162 DL 26
Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước/ Vinh 

Phuoc Food Company Limited (VP Food.,ltd)

Ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp/ An Phu hamlet, An Nhon 

ward, Chau Thanh District, Dong Thap province

163 DL 293

Chi nhánh Công ty cổ phần Thực phẩm Bạn và Tôi tại 

Cần Thơ - Nhà máy Chế biến thủy sản Panga Mekong / 

PANGA MEKONG SEAFOOD PROCESSING 

FACTORY - BAN VA TOI FOODS CORPORATION 

BRANCH IN CAN THO (PANGA MEKONG 

FACTORY - BNT FOODS CORP. BRANCH)

Lô 19A5-2, đường số 3, Khu Công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, th

ành phố Cần Thơ / Lot 19A5-2, road 3, Tra Noc industrial zone, Binh Thuy district, Can 

Tho city

164 DL 297

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Liên Việt/ 

Lien Viet Seaproduct Import Export Joint Stock 

Company (LIEN VIET SEAPRODEX IM-EX., JSC)

14A, Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / 14A, Tan Dien 

hamlet, Giuc Tuong village, Chau Thanh district, Kien Giang province

165 DL 306
Công ty TNHH MTV Minh An Sea/ MINHANSEA ONE 

MEMBER COMPANY LIMITED

Tổ 2, Ấp An Phước, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang/ Group 2, An 

Phuoc Hamlet, Binh An Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province

166 DL 31

Phân xưởng 2 - Công ty Cổ phần thuỷ sản Cửu Long  / 

Workshop 2, Cuu Long Seaproducts Company - 

(WORKSHOP 2, CUU LONG SEAPRO)

36 đường Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh / 36 Bach Dang 

street, ward 4, Tra Vinh city, Tra Vinh province

167 DL 311
Công ty CP XNK Thủy sản An Mỹ / An My fish joint 

stock company (ANMY FISH CO)

Lô A2-A3, Cụm CN Phú Hòa, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang / Lot 

A2-A3, Phu Hoa industrial zone, Phu Hoa town, Thoai Son district, An Giang province

168 DL 325
Xí nghiệp thuỷ sản xuất khẩu Cần Thơ (CASEAFOOD) / 

Cantho Seafood Export (CASEAFOOD)

Lô 3, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

/ Lot 3, Tra Noc export processing & industrial zone 1, Tra Noc ward, Binh Thuy district, 

Can Tho city

169 DL 326

Phân xưởng 1 - Công ty Cổ phần thuỷ sản Cửu Long  / 

Workshop 1 - CuuLong Seaproducts Company 

(CUULONG SEAPRO)

36 Bạch Đằng, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh / 36 Bach Dang street, ward 4, Tra 

Vinh city, Tra Vinh province
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170 DL 327

Xí nghiệp chế biến hải sản thực phẩm Phú Thạnh - Công 

ty TNHH Phú Thạnh / Phu Thanh Seafoods Foodstuffs 

Enterprise

Km 2082 Quốc lộ 1 A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang / Km 

2082 national road 1A, Tan Phu Thanh village, Chau Thanh A district,  Hau Giang 

province

171 DL 33

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hưng Phúc Thịnh/ HUNG 

PHUC THINH FOOD JOINT STOCK COMPANY 

(PTFOOD)

Số 09 đường Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang / 09 Hung Vuong street, My Tho hamlet, My Quy ward, Long Xuyen city, An 

Giang province

172 DL 340

Xí nghiệp chế biến thủy sản TFC - Công ty TNHH Thuận 

Hưng / TFC Factory - Thuan Hung Fisheries Company 

(THUFICO)

Khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ / Area 1, Ba Lang ward, 

Cai Rang district, Can Tho city

173 DL 344 Công ty TNHH Huy Nam / Huy Nam Seafoods Co., Ltd.
Khu cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / Tac Cau Fishing Port, Chau 

Thanh district, Kien Giang province

174 DL 345
Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Nam Hải / Viet 

Foods Co.,Ltd (VF)

Lô 14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ / Lot 14, Tra 

Noc 1 industrial park, Binh Thuy district, Can Tho city

175 DL 347

Nhà máy 2- Công ty Cổ phần Liên Lộc Phát/Factory 2- 

Lien Loc Phat Joint Stock Company (LIEN LOC PHAT 

JSC)

861 Quốc lộ 91, Khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận  Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ/861 National road 91, Thoi Thanh 1 area, Thoi Thuan ward, Thot Not district, 

Can Tho city

176 DL 360
Xí nghiệp chế biến thực phẩm- Công ty CP XNK thủy 

sản An Giang  / Agifish Food Processing Factory

1234 Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang / 1234 Tran Hung Dao 

street, Long Xuyen city, An Giang province

177 DL 365
Xí nghiệp thuỷ sản Tây Đô - Công ty Cổ phần TS 

CAFATEX / Taydo Seafood Enterprise

Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. / Tan Phu Thanh ward, Chau 

Thanh A district, Hau Giang province.

178 DL 369

Xí nghiệp Thực phẩm MEKONG DELTA - Công ty Cổ 

phần XNK TS Cần Thơ / MEKONG DELTA FOOD 

FACTORY - CASEAMEX

Lô 02-12 Khu Công nghiệp Trà Nóc II, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ / Lot 02-12, Tra 

Noc II industrial zone, O Mon district, Can Tho city

179 DL 370
Công ty Cổ phần XNK  thủy sản Cửu Long An Giang / 

Cuu Long fish joint stock company (CL-FISH CORP.)

Số 90 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang /No.90, Hung Vuong street, My Tho hamlet, My Quy ward, Long Xuyen city, An 

Giang province

180 DL 371
Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh / Sunrise 

Corporation (SUNRISE CORP)

Quốc lộ 91, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long  Xuyên, tỉnh An Giang / 

National road 91, An Thoi hamlet, My Thoi ward, Long Xuyen city, An Giang province

181 DL 376
Công ty CP Thực phẩm QVD Đồng Tháp / QVD 

Aquaculture Joint Stock Company

Lô C, KCN Sa Đéc, phường Tân Quý Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. / Lot C, 

Sa Dec industrial zone, Tan Quy Dong ward, Sa Dec city, Dong Thap province.

182 DL 384

Nhà máy đông lạnh thủy sản Thái Bình Dương N.V, Cô

ng ty Cổ phần Nam Việt / Pacific seafood freezing 

factory N.V (Nam Viet corporation)

Đường Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang / Hung Vuong road, My Quy industrial zone, My Quy ward, Long Xuyen 

city, An Giang province
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183 DL 387
Công ty Cổ phần Thủy sản Hải Sáng / Hasa Seafood 

Corporation (HASACO)

Khu vực Thới Thạnh, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ / Thoi 

Thanh area, Thoi Thuan ward, Thot Not district, Can Tho City

184 DL 39
Công ty cổ phần thủy sản Trường Phát/TRUONG PHAT 

SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

Lô 6A, đường Trục Chính, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Tp. Cần 

Thơ /Lot 6A, Main road, Tra Noc industrial zone 1, Tra Noc ward, Binh Thuy district, 

Can Tho city

185 DL 400

Công ty TNHH Thủy sản NVD - Chi nhánh Kiên Giang/ 

NVD Seafood Company Limited - Kien Giang Branch 

(NVD SEAFOOD CO., LTD)

KCN Cảng Cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / Tac Cau fishing port 

industrial zone, Chau Thanh district, Kien Giang province

186 DL 408

Nhà máy đông lạnh thủy sản Đại Tây Dương N.V-Công 

ty TNHH Đại Tây Dương / Atlantic Seafood Freezing 

Factory N.V

Lô A4, Khu CN - TTCN, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố  Cần Thơ / Lot 

A4, industrial zone, Thoi Thuan ward, Thot Not district, Can Tho city

187 DL 423
Công ty TNHH Hải sản Thanh Thế / HANACO, LTD 

(HANACO)

Lô 16A9 KCN Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ / Lot 16A9, Tra Noc I 

industrial zone, Binh Thuy district, Can Tho city

188 DL 433
Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Phương 

Đông / Phuong Dong Food Processing Export Co., Ltd

Lô 17D, đường số 5, Khu công nghiệp Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thà

nh phố Cần Thơ / Lot 17D, street 5, Tra Noc  industrial zone I, Tra Noc ward, Binh Thuy 

district, Can Tho city

189 DL 440
Công ty Cổ phần Thủy sản NT / NT Seafoods 

Corporation

Khu Cảng Cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / Tac Cau fishing port 

industrial zone, Chau Thanh district, Kien Giang province

190 DL 461
Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF / NTSF Seafoods Joint 

Stock Company (NTSF SEAFOODS)

Lô C1, C2, C3, C4, C5, KCN Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ / Lot C1, C2, C3, C4, C5, Thot Not industrial zone, Thoi Thuan ward, Thot Not 

district, Can Tho city

191 DL 462

Phân xưởng II - Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội- Cần 

Thơ / Workshop II- Ha Noi- Can Tho seafood joint stock 

company (HACASEAFOOD)

Đường trục chính khu công nghiệp Trà Nóc II, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ / Main 

road, Tra Noc industrial park II, O Mon district, Can Tho city

192 DL 478
Công ty Cổ phần Thủy sản Trường Giang / TG Fishery 

Holdings Corporation

Lô IV-8, Khu A1, KCN Sa Đéc, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp / 

Block IV-8, Zone A1, Sa Dec Industrial Zone, An Hoa ward, Sa Dec city, Dong Thap 

province

193 DL 479

Phân xưởng I - Nhà máy chế biến thủy sản đa Quốc gia - 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 

/ I.D.I INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND 

INVESTMENT CORPORATION

Cụm Công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp / Vam 

Cong industrial zone, Binh Thanh commune, Lap Vo district, Dong Thap province

194 DL 483

Phân xưởng I - Xí nghiệp đông lạnh thủy sản 

CADOVIMEX II - Công ty Cổ phần chế biến và XNK 

Thủy sản CADOVIMEX II / CADOVIMEX II freezing 

factory No.1 - CADOVIMEX II seafood import - export 

and processing joint stock company

Lô III-8, Khu C Mở rộng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đ

éc, tỉnh Đồng Tháp / Lot III-8, Zone C extended, Sa Dec industrial zone, Tan Khanh Dong 

commune, Sa Dec city, Dong Thap province

195 DL 486

Phân xưởng đông lạnh - Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Trung Sơn - Kiên Giang / TRUNG SON 

CORP

Khu Công nghiệp Cảng Cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / Tac Cau 

fishing port industrial zone, Chau Thanh district, Kien Giang province
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196 DL 489
Xí nghiệp CBTS Sông Tiền - Công ty Cổ phần Tô Châu / 

To Chau joint stock company (TO CHAU JSC)

Số 1553, quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp / No.1553, 

highway 30, hamlet 4, ward 11, Cao Lanh city, Dong Thap province

197 DL 499
Công ty Cổ phần Seavina / Seavina Joint Stock Company 

(SEAVINA)

16A-18 đường số 1, KCN Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ / 16A-18, 1fl 

Street, Tra Noc industrial Processing zone 1, Binh Thuy district, Can Tho city

198 DL 500
Xí nghiệp 3 - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn / 

WORKSHOP 3 - VINH HOAN CORP.

1643 Quốc lộ 30, phường 11, tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp / 1643 National road 30, ward 

11, Cao Lanh city, Dong Thap province

199 DL 509

Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Song Trang/ 

Song Trang Seafood Company Limited (Song Trang 

Co.,Ltd)

Lô 2.20B, KCN Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ/ Lot 

2.20B, Tra Noc II Industrial zone, Phuoc Thoi ward, O Mon district, Can Tho City

200 DL 51

Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau 

- Chi nhánh Kiên Giang / Ca Mau seafood processing & 

service joint stock corporation (CASES) - Kien Giang 

branch

Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang / Tac Cau fishing port industrial zone, Minh Phong hamlet, Binh An village, 

Chau Thanh district, Kien Giang province

201 DL 515
Công ty TNHH Thuỷ sản Quang Minh  / Quang Minh 

Seafood Co., Ltd. (QUANG MINH SEAFOOD)

Lô 2.20A, KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, tp. Cần Thơ / Lot 2.20A, 

Tra Noc 2 industrial zone, Phuoc Thoi ward, O Mon district, Can Tho city

202 DL 516

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 - Đồng Tâm  / 

Seafood Joint Stock Company No.4 Branch - Dong Tam 

Fisheries Processing Company (DOTASEAFOOD CO.,)

Cụm Công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp / Binh Thanh 

industrial zone, Thanh Binh district, Dong Thap province

203 DL 521
Công ty Cổ phần Thủy sản Tắc Cậu  / TacCau 

Seaproducts Joint Stock Company (KICOIMEX)

Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / Tac Cau fishing 

port area, Binh An commune, Chau Thanh district, Kien Giang province

204 DL 529
Công ty TNHH Bình Long  / Binh Long Company 

Limited (BILOFISH)

Lô E, khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang / Lot E, Binh Long 

industrial zone, Chau Phu district, An Giang province

205 DL 530

Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Thủy sản Hoà

ng Long  / Hoang Long Seafood Processing Company 

Limited (HOANG LONG SEAFOOD)

Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp / Tan Cuong hamlet, 

Phu Cuong commune, Tam Nong district, Dong Thap province

206 DL 542

Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Nam Mỹ / 

Nam My Service Trading One Member Company 

Limited

38A4, đường số 1, KCN Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ / 38A4, 1st street, Tra 

Noc 1 Industrial Zone, Binh Thuy district, Can Tho city

207 DL 548

Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF - Nhà máy Chế biến 

Nha Trang Seafoods - Cần Thơ / NTSF Seafoods Joint 

Stock Company- Nhatrang Seafoods - Can Tho Factory

Lô A8, A9, KCN Thốt Nốt giai đoạn 4, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ/ Lot A8, A9,  Thot Not industrial zone phase 4, Thoi Thuan ward, Thot Not 

district, Can Tho city

208 DL 555

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Trung Sơn / Trung 

Son Seafood Processing Joint Stock Company (TRUNG 

SON SEAFOOD PROCESSING JSC)

Ấp bãi ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang / Bai Ot hamlet, Duong 

Hoa village, Kien Luong district, Kien Giang province
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209 DL 561
Công ty TNHH MTV Tiến Triển / TIEN TRIEN 

COMPANY LIMITED

Tổ 4, ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang / Lot No.4, Hon 

Chong hamlet, Binh An village, Kien Luong district, Kien Giang province

210 DL 60
Công ty TNHH Hùng Vương - Sa Đéc / Hung Vuong Sa 

Dec Food Processing Plant

Lô III-5, Khu C mở rộng, KCN Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

/ Lot III-5, zone C, Sa Dec industrial zone, Tan Khanh Dong ward, Sa Dec City, Dong 

Thap province

211 DL 61
Phân xưởng 2 - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn / Workshop 

2 - Vinh Hoan Corporation (VINH HOAN CORP).

1645A, quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp / 1645A, national 

road 30, ward 11, Cao Lanh city, Dong Thap province

212 DL 65
Công ty cổ phần thủy sản Cafatex  / Cafatex Fishery Joint 

Stock Company (Cafatex Corporation)

Km 2081, Quốc lộ 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang / Km 2081, national road 1, 

Chau Thanh A district, Hau Giang province

213  DL 66
Công ty TNHH MTV Minh Hà / Minh Ha Seafood Co.,  

Ltd

Tổ 9, Ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / 9 team, Sua 

Dua hamlet, Vinh Hoa Hiep commune, Chau Thanh district, Kien Giang province

214 DL 68

Phân xưởng I và phân xưởng giá trị gia tăng-Công ty Cổ 

phần thủy sản Hà Nội- Cần Thơ / Workshop I and 

Workshop value- Ha Noi- Can Tho seafood joint stock 

company (HACASEAFOOD)

Lô 2.17, Khu công nghiệp Trà Nóc II, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ / Lot 2.17 Tra 

Noc industrial park II, O Mon district, Can Tho city

215 DL 69
Công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh / Hiep 

Thanh Seafood Joint Stock Company

Quốc lộ 91, khu vực Thới An, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ / 

National highway 91, Thoi An area, Thuan An commune, Thot Not district, Can Tho city

216 DL 704
Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến / Fatifish Company 

Limited (FATIFISH Co., Ltd)

Lô B3, đường số 2, Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp / Lot B3, Road No.2, My Hiep industrial zone, My Hiep ward, Cao Lanh district, 

DongThap province

217 DL 712

Nhà máy chế biến thủy sản Cát Tường / CAT TUONG 

SEAFOOD PROCESSING FACTORY (CAT TUONG 

SEAFOOD)

Ấp Thanh Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long / Thanh Thuy hamlet, 

An Phuoc village, Mang Thit district, Vinh Long province

218 DL 714

Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long / 

Cuu Long Fish Import - Export Corporation (CL PANGA 

FISH CORP)

Lô III-1, khu C mở rộng, khu công nghiệp Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đé

c, tỉnh Đồng Tháp / Lot III-1, Area C, Sa Dec industrial zone, Tan Khanh Dong village, Sa 

Dec city, Dong Thap province

219 DL 717
Công ty Cổ phần Vạn Ý / VANY Corporation 

(VANYCO)

Lô C, Cụm Công nghiệp Bình Thành, Quốc lộ 30, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp / 

Lot C, BinhThanh industrial zone, National road 30, Thanh Binh district, DongThap 

province

220 DL 725

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

THỦY SẢN HÒA PHÁT/ HOA PHAT SEAFOOD 

IMPORT-EXPORT AND PROCESSING JOINT 

STOCK COMPANY (HOPHAFISH)

Lô A, khu công nghiệp Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Việt 

Nam/ Lot A, Binh Long industrial zone, Binh Long ward, Chau Phu district, An Giang 

province, Viet Nam

221 DL 730
Công ty TNHH Thủy sản Đông Hải / Dong Hai Seafood 

Limited Company (DONGHAI)

Lô 2.20, KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ / Lot 

2.20, Tra Noc 2 industrial zone, Phuoc Thoi ward, O Mon district, Can Tho city
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222 DL 732

Công ty TNHH Một thành viên XNK Thủy sản Đông Á/ 

Dong A Seafood One member Company Limited (DONG 

A SEAFOOD CO.)

Lô B, Khu Công Nghiệp Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang/ 

Block B, Binh Long Industrial Zone, Binh Long Commune, Chau Phu District, An Giang 

Province

223 DL 734
Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang / Minh 

Phu Hau Giang Seafood Corp

khu công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang / Song Hau 

industrial zone, 1st Phase, Chau Thanh district, Hau Giang province

224 DL 742

Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền 

Nam - Nhà máy Công nghệ Thực phẩm Miền Tây / 

WESTERN FOODS TECHNOLOGY COMPANY LTD 

(WEST VINA)

Lô 2.20 F1, KCN Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ / Lot 

2.20F1, Tra Noc industrial park II, Phuoc Thoi ward, O Mon district, Can Tho city

225 DL 746
Công ty TNHH Thủy sản Minh Khuê / Minh Khue 

Seafoods Company Limited (Minh Khue Co.,Ltd)

Tổ 1, ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / Ward 1, An Phuoc 

hamlet, Binh An commune, Chau Thanh district, Kien Giang province

226 DL 760
Công ty Cổ phần Thủy sản Cổ Chiên / Co Chien Seafood 

Joint Stock Company (COCHI CO.,LTD)

Lô 2-9A1, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần 

Thơ / Lot 2-9A1, Tra Noc 2 industrial park, Phuoc Thoi ward, O Mon District, Can Tho 

city

227 DL 768
Công ty TNHH Phú Hưng / Phu Hung Company Limited 

(PHUFOOD)

Lô C đường số 7, KCN Hưng Phú 1, P. Tân Phú, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ / Lot C street 

7, Hung Phu 1 Industrial Zone, Tan Phu Ward, Cai Rang District, Can Tho City, Viet 

Nam

228 DL 77
Công ty TNHH hai thành viên Hải sản  404 / GEPIMEX 

404 COMPANY

Đường Lê Hồng Phong, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ / Le Hong Phong street, 

Binh Thuy district, Can Tho city.

229 DL 772

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tại Lấp V

ò - Đồng Tháp / Sao Mai Group Corporation - Lap Vo, 

Dong Thap Branch (Sao Mai Fresh Seafood)

Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Th

áp / Vam Cong IP, An Thanh village, Binh Thanh commune, Lap Vo district, Dong Thap 

province

230 TS 785

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VH Food - Chi nhá

nh Hậu Giang/ VH Food Trading Service Company 

Limited - Hau Giang Branch (VH Food Trading Service 

Co.,Ltd - Hau Giang Branch)

Cụm CNTT Phú Hữu A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang/ Industrial 

Phu Huu A , Mai Dam town, Chau Thanh district, Hau Giang province

231 DL 79

Công ty Cổ phần thủy sản Tâm Phương Nam/ TAM 

PHUONG NAM SEAFOOD JOINT STOCK 

COMPANY (TPN SEAFOOD)

16A 9-1, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ, Việt Nam / 16A9-1, Tra Noc industrial zone 1, Tra Noc ward, Binh Thuy 

district, Can Tho city, Viet Nam

232 DL 794
Công ty cổ phần Ki Gi / KIGI CORPORATION (KIGI 

CORP)

Số 6, Quốc lộ 80, ấp Hòa Phú, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / No 6, 

80 National road, Mong Tho ward, Chau Thanh district, Kien Giang province

233 DL 801
Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Cá 2 / HUNGCA 2 

DEVELOPMENT CORPORATION (HUNGCA 2 CO.)

Lô D, Cụm công nghiệp Bình Thành, Quốc lộ 30, ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp / Lot D, BinhThanh Industrial Zone, National Road 30, 

ThanhBinh District, DongThap province

234 DL 810
Công ty Cổ phần Thủy sản Biển Đông Hậu Giang / Bien 

Dong Hau Giang Seafood Joint Stock Company

Khu vực 5, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang/ Residential Quarter 

5, Hiep Thanh Ward, Nga Bay city, Hau Giang Province
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235 DL 815

Công ty TNHH MTV Hùng Phúc - Phân xưởng I / 

HUNG PHUC ONE MEMBER CO., LTD - 

WORKSHOP I

Lô 2- 9A2, đường số 10, KCN Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần 

Thơ /  Lot 2 9A2, 10 st., Tra NocII industrial Park, Phuoc Thoi Ward, O Mon district, Can 

Tho city

236 DL 816

Công ty Cổ phần Thủy sản Hợp Nhất / SEAFOOD 

UNITED CORPORATION (SEAFOOD UNITED 

CORP)

Lô 19A5-1, đường số 3, KCN Trà Nóc I, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ 

/  Lot 19A5-1, No. 3 Street., Tra Noc I Industrial Zone, Trà Noc Ward,Binh Thuy District, 

Can Tho city

237 HK 328

Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 1, Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu Sa Giang / Factory 1, Sa Giang Import 

Export Corporation (SAGIMEXCO)

Lô CII-3, đường số 5, Khu công nghiệp C, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp / CII-3 Block, 5th Road, Industrial Zone C, Tan Quy Dong ward, Sa Dec city, 

Dong Thap province

238 NM 138
Xí nghiệp sản xuất nước mắm Phú Quốc Hưng Thành / 

Hung Thanh Phu Quoc fish sauce manufacture enterprise

Khu phố 11, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang/ 11th  quarter,  

Duong Dong ward, Phu Quoc city, Kien Giang province

239 NM 139
Công ty TNHH Khai thác hải sản, chế biến nước mắm 

Thanh Hà / Thanh Ha Fish Sauce Co., Ltd

11/18 đường Nguyễn Huệ, khu phố 11, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang/ 11/18 Nguyen Hue street, Quarter 11, Duong Dong ward, Phu Quoc City, 

Kien Giang Province

240 NM 503
 Công ty TNHH SX và KD nước mắm Hưng Thịnh Phú 

Quốc/ Hung Thinh Phu Quoc Limited Company

Tổ 4, đường 30/4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang / Hamlet No4, 

30/4 street, Duong Dong town, Phu Quoc district, Kien Giang province

241 NM 565
Công ty Cổ phần Thành Thiên Lộc / Thanh Thien Loc 

Joint Stock Company

Tổ 3, đường Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang / 3 Hamlet, Hung Vuong street, 1 ward, Duong Dong town, Phu Quoc island, Kien 

Giang province

242 NM 793 Công ty TNHH An N Cường / An N Cuong Co.,Ltd

Số 8, đường Phan Nhung, khu phố 1, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiê

n Giang / Number 8, Phan Nhung street, quarter 1, Duong Dong ward, Phu Quoc city, 

Kien Giang province

243 DL 821

Công ty TNHH nông thủy hải sản Kim Ngọc / KIM 

NGOC AGRICULTURE SEAFOOD LIMITED 

COMPANY

Tổ 2, ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / Group No.2, An 

Phuoc Hamlet, Binh An Ward, Chau Thanh District, Kien Giang Province

244 DL 826
Công ty TNHH Hải Thanh / HAI THANH COMPANY 

LIMITED (HAITHANHCO.,LTD)

Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh - Giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang / 

Tan Phu Thanh Industrial Zone - Phase 1, Chau Thanh A District, Hau Giang Province

245 TS 827
Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu Phố Xuyê

n Fish / PHOXUYENFISHCO

Số 45, Quốc lộ 91, ấp Bình Phú II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang/ 

No.45, National road 91, Binh Phu II hamlet, Binh Hoa village, Chau Thanh district, An 

Giang province

246 DL 834

Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang - Chi nhánh chế 

biến thủy sản Trường Giang 2 / TG Fishery Holdings 

Corporation -  TG2 Fishery Holdings Factory

Lô IV-08, khu A1, KCN Sa Đéc, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp / 

Lot IV-8, Zone A1, Sa Dec Industrial Zone, An Hoa Ward, Sa Dec City, Dong Thap 

Province, Viet Nam

247 NM 842

Công ty TNHH MTV nước mắm Kim Hoa/ Kim Hoa 

fishsauce Company Limited (KIM HOA FISHSAUCE 

CO., LTD)

Số 49/2 đường Nguyễn Huệ, Khu phố 11, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang/ 49/2 Nguyen Hue Street, Quarter 11, Duong Dong ward, Phu Quoc city, 

Kien Giang province
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248 HK 839
Công ty TNHH Hải sản An Lạc – Trà Vinh/ AN LAC - 

TRA VINH SEAFOOD CO., LTD

Số 20, Lô E, KCN Long Đức, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh/ No.20, Lot E, Long Duc 

Industrial zone, Tra Vinh city, Tra Vinh province

249 DL 847

Xí nghiệp 1- Công ty TNHH MTV Thanh Bình Đồng Th

áp/ Workshop 1- Thanh Binh Dong Thap One Member 

Company Limited (Workshop 1- Thanh Binh Dong Thap 

LTD)

Lô số 1, Đường số 2, Cụm công nghiệp Thanh Bình, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp/ Lot No. 1, Road No.2, Thanh Binh Industrial Zone, Binh Thanh 

commune, Thanh Binh district, Dong Thap province

250 DL 849
Công ty TNHH Mỹ Lan Tâm Lợi/ My Lan Tam Loi 

Company Limited

Quốc lộ 91, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang/ 

91 street, Binh Duc 3, Binh Duc ward, Long Xuyen City, An Giang province

251 DL 857

Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Cỏ May - Nhà máy chế 

biến thủy sản xuất khẩu Cỏ May/ Co May Import - 

Export Company Limited (Co May IMEX Co., Ltd) - Co 

May Seafood Processing Export Factory

Lô 8-9-10, KCN Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp/Lot 8-9-10, 

Song Hau Industrial Zone, Tan Thanh commune, Lai Vung district, Dong Thap province, 

Viet Nam

252 DL 858
Công ty TNHH Hải Sản Ngôi Sao Tươi Sáng / BRIGHT 

STAR SEAFOOD CO., LTD

180 ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / 180, Tan Dien 

hamlet. Giuc Tuong commune, Chau Thanh district, Kien Giang province.

253 TS 861

Công ty Cổ phần Việt Nam Food Hậu Giang/VietNam 

Food Hau Giang Joint Stock Company (VNF HAU 

GIANG JSC.,)

Khu công nghiệp Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt 

Nam/ Song Hau Industrial zone, Dong Phu ward, Chau Thanh district, Hau Giang 

province, Viet Nam

254 NM 863

Công ty TNHH MTV Nam Ngư Phú Quốc/NAM NGU 

PHU QUOC ONE MEMBER COMPANY LIMITED 

(NAM NGU PHU QUOC ONE MEMBER CO., LTD)

Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang/Group 1, Suoi Da 

Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province

255 NM 865
Khu C- Doanh nghiệp tư nhân Hồng Đức 1 / Zone C - 

Hong Duc 1 Private Enterprise

Số 94, đường Trần Bình Trọng, Khu phố 4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang/ No 94, Tran Binh Trong Street, quarter 4, Duong Dong ward, Phu Quoc 

city, Kien Giang province

256 NM 867

Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh nước mắm Thanh 

Quốc/ Thanh Quoc Fish Sauce Producing and Trading 

Co., Ltd.

Số 36 Phan Đình Phùng, Khu phố 1, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiê

n Giang/ No.36 Phan Dinh Phung street, quarter 1, Duong Dong ward, Phu Quoc city, 

Kien Giang province

257 DL 864
Công ty TNHH Thủy sản Liên Hà/Lien Ha Seafoods 

Limited Company

Số 75, ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam/No.75, 

An Phuoc hamlet, Binh An commune, Chau Thanh district, Kien Giang province, Viet 

Nam

258 DL 870

Công ty TNHH Một thành viên Trí Danh Kiên Giang/Tri 

Danh Kien Giang Limited Company member (TRI 

DANH K G CO., LTD)

Số 1184, ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang/ 1184 Hoa 

Thanh hamlet, Minh Hoa commune, Chau Thanh district, Kien Giang province

259 DL 872
Công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa / Pham Nghia 

Food Joint Stock Company (Pham Nghia Food JSC)

79T, Nguyễn Văn Quy, khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Thành phố 

Cần Thơ, Việt Nam/ 79T Nguyen Van Quy street, Phu Khanh area, Phu Thu ward, Cai 

Rang district, Can Tho city, Viet Nam

260 TS 874
Công ty TNHH Thế Khánh/ THE KHANH LIMITED 

LIABILITY COMPANY

Tổ 4, ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang/Group 4, An Phuoc 

Hamlet, Binh An ward, Chau Thanh District, Kien Giang Province, VietNam
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261 DL 879
Công ty TNHH thực phẩm Trung Thảo/ Trung Thao 

Foods Limited Company (Trung Thao Foods Co., Ltd)

Lô 2.20F, Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Thành phố 

Cần Thơ/ Lot 2.20F, Tra Noc industrial park II, Phuoc Thoi ward, O Mon district, Can 

Tho city

262 DL 877
Cơ sở chế biến thuỷ sản Vĩnh Tiến / VINH TIEN 

SEAFOOD FACTORY

Ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp/ An Binh Hamlet,  Dinh Yen 

Village, Lap Vo District, Dong Thap Province

263 DL 891
Công ty TNHH Thủy sản Minh Hà Kiên Giang/ Minh Ha 

Kien Giang Seafood Limited Company (MINHHAKG)

Thửa đất 311, tờ bản đồ số 9, tổ 09, ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang, Việt Nam/ Lot 311, Map 9, team 09, Sua Dua hamlet, Vinh Hoa Hiep 

commune, Chau Thanh district, Kien Giang province, Viet Nam

264 DL 888
Công ty Cổ phần Thủy sản Lộc Kim Chi - Nhà máy Basa 

Mekong/ Basa Mekong Factory (BASA MEKONG)

Tổ 2, ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam/ Group 

2, Thanh My 2 hamlet, Thanh Duc commune, Long Ho district, Vinh Long province, Viet 

Nam

265 NM 895 Công ty Cổ phần Ma San PQ/ Ma San PQ Corporation
Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang/ Group 1, Suoi Da 

Hamlet, Duong To village, Phu Quoc city, Kien Giang province

266 DL 896
Công ty TNHH Thuỷ sản Minh Phúc/ Minh Phuc 

Seafood Limited Liability Company (MIFUCO)

Lô 2.10A2, Đường số 07 & 09, Khu công nghiệp Trà Nóc  II, Phường Phước Thới, Quận 

Ô Môn, Tp. Cần Thơ, Việt Nam/ Lot 2.10A2, street 07 & 09, Tra Noc Industrial Zone II, 

Phuoc Thoi ward, O Mon district, Can Tho city, Viet Nam

267 DL 898
Chi nhánh An Giang - Công ty TNHH Long Seafood / 

LONG SEAFOOD

478 Quốc lộ 91, ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang/ 478 

National road 91, Hoa Long 3 village, An Chau town, Chau Thanh district, An Giang 

province

268 HK 671
Công ty TNHH Hải sản Ngôi Sao Tươi Sáng - Phân 

xưởng khô/ Bright Star Seafood Co., Ltd - Dried Factory

180 Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang/ 180 Tan Dien 

hamlet, Giuc Tuong commune, Chau Thanh district, Kien Giang province, Viet Nam

269 DL 672
Công ty TNHH Thủy sản Quốc Tế/ INTERFISH 

COMPANY LIMITED (IFC)

Lô III-4, Khu C Mở rộng, KCN Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Thá

p/ Lot III-4, Enlarged Zone C, Sa Dec Industrial Zone, Tan Khanh Dong Commune, Sa 

Dec City, Dong Thap Province, Vietnam

270 DL 676
Công ty Cổ phần Hùng Cá 6 / HungCa 6 Corporation 

(HUNGCA 6)

Cụm công nghiệp Bình Thành, ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp / Binh Thanh Industrial Zone, Binh Chanh hamlet, Binh Thanh commune, 

Thanh Binh district, Dong Thap province

271 HK 682
Công ty TNHH thuỷ sản Kim Hương/ Kim Huong 

Seafood Company Limited

157, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hoà Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang/ 157, 

Vinh Thanh A hamlet, Vinh Hoa Hiep village, Chau Thanh district, Kien Giang province, 

Viet Nam

272 HK 686
Công ty TNHH MTV Quận Nhuần/ Quan Nhuan 

Company Limmited (Quan Nhuan Co., Ltd)

105 Nguyễn Chí Thanh, khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh/ 105 

Nguyen Chi Thanh street, hamlet 1, ward 9, Tra Vinh city, Tra Vinh province, Viet Nam

273 DL 683
Công ty TNHH MTV Tín Nguyên Thành/ Tin Nguyen 

Thanh One Member Co.,Ltd

Tổ 2, ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang/ Group 2, An Phuoc 

hamlet, Binh An village, Chau Thanh District, Kien Giang Province
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274 DL 731
Công ty Cổ phần Thủy sản NT - Phân xưởng 2 / NT 

Seafoods Corporation - Factory 2

Lô 7860m2, KCN Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang / 

Tac Cau Fishsing Port Industrial Zone, Binh An Commune, Chau Thanh District, Kien 

Giang Province.

275 DL 675

Nhà máy chế biến thủy sản Cá Việt Nam - Công ty 

TNHH Cá Việt Nam/ Viet Nam Fish Limited Liability 

Company (VIETNAMFISH CO., LTD)

Trung tâm CN - Tiểu thủ CN Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ/ Thot Not Industrial Zone, Thoi Thuan ward, Thot Not district, Can Tho city, 

Viet Nam

276 DL 685
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2/ Phat Tien 2 

Fishery Joint Stock Company (FATIFISH 2 J.S.C)

Lô B3, cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/ Lot 

B3, My Hiep industrial zone, My Hiep village, Cao Lanh district, Dong Thap province

277 HK 691
Công ty TNHH MTV T-Thai/ T-Thai One Member 

Limited Company

ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang/ Phu Nghia hamlet, Phu 

Huu village, Chau Thanh district, Hau Giang province

278 DL 698

Nhà máy Chế biến Châu Phú - Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Green Sea/ Green Sea Import & Export 

Company Limited (Green Sea Co., Ltd)

QL 91, Kho số 1-Cảng Bình Long, Khu Công Nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang, Việt Nam/ National Road 91 - Warehouse No.1, Binh Long port, Binh Long 

Industrial park, Chau Phu Dist., An Giang Province, Vietnam

279 DL 690

Công ty TNHH MTV SX TM Ngọc Kim Loan Việt 

Nam/ Ngoc Kim Loan Viet Nam Production and Trading 

Company Limited (NGOC KIM LOAN VN CO., LTD)

Quốc lộ 54, ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp/ 54 Highway, 

Tan Dinh hamlet, Tan Thanh commune, Lai Vung district, Dong Thap province

280 DL 901
Công ty TNHH Kim Mỹ Hưng Sea Food VL/ Kim My 

Hung Sea Food VL Company Limited

Tổ 2, ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long / Group 2, hamlet An 

Huong 1, My An village, Mang Thit dist, Vinh Long province

281 DL 903

Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản P&H/ P&H 

Seafood Processing One Member Company Limited 

(P&H Seafood Processing CO.,LTD)

Khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang/ My Tho hamlet, 

My Quy ward, Long Xuyen city, An Giang province

282 DL 912
Công ty TNHH MF Việt Nam/ MF Viet Nam Company 

Limited (MFVN CO.,LTD)

Lô 16A8-1, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ/ Lot 16A8-

1, Tra Noc 1 industrial zone, Tra Noc ward, Binh Thuy district, Can Tho city

283 HK 909

Công ty TNHH MTV Tiến Triển - Phân xưởng khô/ Tien 

Trien Dried Food Company Limited (TIEN TRIEN 

DRIED FOOD CO.,LTD)

Tổ 4, ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang/ Lot No.4, Hon 

Chong hamlet, Binh An village, Kien Luong district, Kien Giang province

284 DL 913
Công ty TNHH thủy sản Mekong/ Mekong Seafoods 

Company Limited (Mekong Seafoods Co., Ltd)

218A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang/ 218A Tan Dien 

hamlet, Giuc Tuong commune, Chau Thanh district, Kien Giang province

285 DL 917
CÔNG TY TNHH QUANG KHẤP/ Quang Khap 

Company Limited

Tổ 14, Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang/ Group 14, 

Vinh Hung Hamlet, Vinh Thanh Trung commune, Chau Phu District, An Giang Province

286 DL 916

Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF - 

Nhà máy Sản xuất cá tra cao cấp xuất khẩu/ High Grade 

Pangasius Product Exporting & Processing Factory

Lô A6, A7 KCN Thốt Nốt giai đoạn 4, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ/ 

Lot A6, A7,  Thot Not industrial zone, phase 4, Thoi Thuan ward, Thot Not district, Can 

Tho city
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287 DL 923

Công ty TNHH MTV XNK Thủy Hải sản Hưng Long/ 

Hung Long Sea Food Import Export One Member 

Company Limited

Thửa đất số 4249, tờ bản đồ số 03, tổ 2, ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang/ Lot 4249, map 3, group 2, An Phuoc hamlet, Binh An commune, Chau 

Thanh district, Kien Giang province

288 DL 918
Công ty TNHH Thủy sản Hai Nắm/ Hai Nam Fish 

Company Limited (HANA FISH)

Quốc lộ 30, ấp Nhứt, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp/ National Road 

No.30, Nhut hamlet, An Phong commune, Thanh Binh district, Dong Thap province

289 DL 927

Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Xuân Giang/ Ngoc 

Xuan Giang One Member Limited Company

Lô 2, đường số 10, KCN Trà Nóc, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp.Cần Thơ/ Lot 2, 

Street 10, Tra Noc Industrial Park, Phuoc Thoi Ward, O Mon District, Can Tho City

LOT 2, STREET 10, TRA NOC INDUSTRIAL PARK, PHUOC THOI WARD, O MON 

DISTRICT, CAN THO CITY

290 DL 933
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cá Biển Hồ/ 

Ca Bien Ho Seafood Import Export Joint Stock Company

Quốc lộ 91, ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang/ 

Highway 91, Hoa Long 3 ward, An Chau town, Chau Thanh district, An Giang province

291 DL 941
Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Sang Đào/Sang 

Dao Seafood Import Export Company Limited

Số 198, tổ 2, ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang/ No.198, 

Group 2, An Phuoc hamlet, Binh An village, Chau Thanh district, Kien Giang province

292 DL 942

Nhà máy chế biến tôm xuất khẩu Thông Thuận Trà Vinh- 

Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận- Trà Vinh/ 

Thong Thuan Tra Vinh Seafood Joint Stock Company 

(Thong Thuan Seafood.,JSC)

Khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh/ 30/4 cluster, ward 2, Duyen Hai 

town, Tra Vinh province

293 DL 943

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Cỏ May- Nhà máy chế bi

ến thủy sản xuất khẩu Cỏ May 2/ CO MAY IMPORT 

EXPORT COMPANY LIMITED – CO MAY 2 

SEAFOOD PROCESSING EXPORT FACTORY

Lô 8-9-10, khu công nghiệp Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp/ 

Lot 8-9-10 Song Hau Industrial Zone, Tan Thanh Commune, Lai Vung District, Dong 

Thap Province

294 DL 949
Công ty TNHH Nguyễn Khanh Fish/ Nguyen Khanh Fish 

Company Limited (Nguyen Khanh Fish Co.,LTD)

Số 16, Quốc lộ 80, ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Th

áp/ No.16, National road 80, Phu Nhuan hamlet, Tan Nhuan Dong village, Chau Thanh 

district, Dong Thap province

295 DL 946

Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần thủy sản NTSF- 

Nhà máy chế biến tôm xuất khẩu/ Export Shrimp 

Processing Factory

Lô C1, C2 Khu công nghiệp Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ/ Lot C1, C2 Thot Not Industrial zone, Thoi Thuan ward, Thot Not district, Can 

Tho city

296 DL 1003
Công ty TNHH Trung Vy Phát/ Trung Vy Phat Limited 

Company

Tổ 3, quốc lộ 63, ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang/ Area 3, 

Highway 63, An Phuoc hamlet, Binh An commune, Chau Thanh district, Kien Giang 

province

297 DL 1008

Chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm Trần Thái/ 

Branch Office Of Tran Thai Food Joint Stock Company 

(TTFOOD)

Lô B3 đường số 01, Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khu vực 3, phường 7, thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang/ Lot B3, road No.1, Industrial cluster, area 3, ward 7, Vi 

Thanh city, Hau Giang province

298 HK 1010

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Phúc An Châu Thành/ 

Van Phuc An Chau Thanh Company Limited (Van Phuc 

An CT Co., Ltd)

Tổ 1, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp/ Group 1, Tan 

Loi hamlet, Tan Phu Trung village, Chau Thanh district, Dong Thap province

299 DL 1012
Công ty TNHH First Concept International Việt Nam/ 

FIRST CONCEPT INTERNATIONAL VIET NAM

Lô 2.11G, đường số 6, Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, th

ành phố Cần Thơ/ Lot 2.11G, Road No 6, Tra Noc II Industrial park, Phuoc Thoi ward, O 

Mon district, Can Tho city.
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300 DL 1017

Phân xưởng đông lạnh - Công ty TNHH Công nghiệp 

Thực phẩm PATAYA (Việt Nam)/ Frozen Plant -

PATAYA Food Industries (Vietnam) Limited

Lô 44, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần 

Thơ/ Lot 44, Tra Noc 1 industrial zone, Tra Noc ward, Binh Thuy district, Can Tho city

301 DL 1022
Công ty TNHH XNK Thủy sản Quang Phú/ Quang Phu 

Seafood Import Export Company Limited

Thửa đất số 1358, tờ bản đồ số 3, tổ 2, ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang/ Land plot number 1358, map sheet 3, group 2, An Phuoc hamlet, Binh An 

commune, Chau Thanh district, Kien Giang province

302 TS 1036

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu chế biến nông lâm hải 

sản Gia Hưng Thịnh/ Gia Hung Thinh Import - Export 

and Production Limited Company

Tổ 14, khu phố Thông Chữ, đường Võ Văn Kiệt, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang/ Group 14, Thong Chu quarter, Vo Van Kiet street, Vinh Hiep ward, 

Rach Gia city, Kien Giang province

303 DL 1037

Công ty TNHH XNK thuỷ sản Sao Kim/  SAO KIM 

IMPORT EXPORT SEAFOOD COMPANY LIMITED 

(SAOKIMSEAFOOD)

Lô 2.10H, đường số 6, khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, th

ành phố Cần Thơ/ Lot 2.10H, Street No.6, Tra Noc II Industrial zone, Phuoc Thoi ward, O 

Mon district, Can Tho city.

304 DL 1038
Nhà máy surimi – Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn 

Collagen/ Surimi workshop – Vinh Hoan collagen

Số 1647, Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/ 1647, National 

Road 30, ward 11, Cao Lanh city, Dong Thap province.

305 TS 1039

Địa điểm kinh doanh – Công ty Cổ phần thương mại thủy 

sản Long Điền Việt Nam/ LONG DIEN SEAFOOD 

TRADING JOINT STOCK COMPANY

Ấp 12, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang / Hamlet 12, Vi Trung commune, Vi 

Thuy district, Hau Giang province

306 TS 1044

Công ty TNHH JINFA/ JINFA Company Limited (JINFA 

Co.,Ltd)
630 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang/ 630 Tran 

Hung Dao street, Binh Duc ward, Long Xuyen city, An Giang province

307 TS 1049

Chi nhánh Công ty CP Thực phẩm Quế Ký - Nhà máy 

Lấp Vò/ Que Ky Foods Corporation - Lap Vo Factory 

(Que Ky Foods Corp - Lap Vo Factory)

QL 80, ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp/ National 

Highway 80, Binh Phu Quoi hamlet, Binh Thanh commune, Lap Vo district, Dong Thap 

province

308 TS 1051
Công ty cổ phần thực phẩm Trí Thành/ Tri Thanh Food 

Joint Stock Company

Ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam/ 

Truong Khanh 2 hamlet, Long Thanh commune, Phung Hiep district, Hau Giang 

province, Vietnam

309 TS 1053

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Liên Việt II/ 

Lien Viet II Seaproduct Import Export Joint Stock 

Company (LIEN VIET II SEAPRODEX IM EX., JSC)

Tổ 13, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang/ Civil Group 13, 

Minh Phong Hamlet, Binh An commune, Chau Thanh district, Kien Giang province

310 TS 1058
Công ty TNHH Thủy sản Hiệp Thành Phát/ Hiep Thanh 

Phat Seafood Company Limited (HTP seafood Co., Ltd)

Quốc lộ 30, ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/ Highway 30, hamlet 1, 

Phong My commune, Cao Lanh district, Dong Thap province

311 79-002-DG
Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Anh Nhân / 

Anh Nhan Trading Production Co.,Ltd (ANPRO)

42/3E ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh / 42/3E 

hamlet 4, Xuan Thoi Thuong commune, Hoc Mon district, Ho Chi Minh city

312 DH 137

Xí nghiệp đồ hộp - Công ty Cổ phần Thủy đặc sản / 

Canning Factory - Special Aquatic Products Joint Stock 

Company (SEASPIMEX - VIETNAM)

B23/63 Hoàng Phan Thái, huyện Bình Chánh, tp Hồ Chí Minh / B23/63 Hoang Phan Thai 

street, Binh Chanh ward, Ho Chi Minh city
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313 DH 226
Phân xưởng chế biến đồ hộp, Công ty TNHH Toàn 

Thắng (Everwin) / EVERWIN INDUSTRIAL CO., LTD.

Lô E, khu công nghiệp Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh / Lot E, 

Binh Chieu industrial zone, Thu Duc city, Ho Chi Minh city

314 DL 01

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu – Nhà máy số 1 

/ Hung Hau Agricultural Corporation - Factory No.1 

(HUNG HAU AGRICULTURAL CORP)

Lô C2-1, Đường D4, Quốc lộ 22, ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. 

Hồ Chí Minh / Lot No C2-1, D4 Street, Tan Phu Trung industrial zone, National road 22, 

Tan Phu Trung commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh city

315 DL 02

Xí nghiệp 2 - Công ty Cổ phần Thủy đặc sản / Factory 

No.2 - Special Aquatic Products Joint Stock Company 

(SEASPIMEX - VIETNAM)

B23/63 Hoàng Phan Thái, huyện Bình Chánh, tp Hồ Chí Minh / B23/63 Hoang Phan Thai 

street, Binh Chanh ward, Ho Chi Minh city

316 DL 05
Công ty Cổ phần Thủy sản số 5 / SEAPRODUCTS 

JOINT STOCK COMPANY No.5 (VIETROSCO)

Lô A38/II đường 2D, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tâ

n, thành phố Hồ Chí Minh / No. A38/II 2D Street, Vinh Loc Industrial Zone, Binh Hung 

Hoa ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city

317 DL 111

Công ty Cổ phần Thực phẩm Agrex Saigon / AGREX 

SAIGON FOODSTUFFS JOINT STOCK COMPANY 

(AGREX SAIGON)

10 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh / 10 Ben Nghe Street, 

Tan Thuan Dong ward, district 7, Ho Chi Minh city.

318 DL 163
Công ty TNHH Thủy sản Gió Mới / New Wind Seafood 

Co., Ltd.

Lô 2, khu A2, Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, Quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam / Lot 2, Area A2, Tan Thoi Hiep industrial zone, Hiep Thanh 

ward, district 12, Ho Chi Minh city, Viet Nam

319 DL 167
Chi nhánh Tân Tạo - Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung 

Sơn / TRUNG SON CORP.

Lô 2, đường Song Hành, khu CN Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh / Lot 

2, Song Hanh street, Tan Tao industrial zone, Binh Tan district, Ho Chi Minh city

320 DL 175

Công ty TNHH Thực phẩm Công nghiệp HUA HEONG 

Việt Nam / Hua Heong Food Industries Vietnam Co., 

Ltd.

D3A - D3B, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh / D3A-

D3B Le Minh Xuan industrial zone, Binh Chanh district, Ho Chi Minh city

321 DL 176

Công ty TNHH TM Chế biến Thực phẩm Vĩnh Lộc / 

Vinh Loc Food Processing & Trading Company Limited 

(VILFOOD CO., LTD.)

Lô C 38/I - 39/I, đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 

Hồ Chí Minh / Lot C 38/I-39/I, road No.7, Vinh Loc industrial zone, Binh Chanh district, 

Ho Chi Minh city

322 DL 189

Nhà máy CBTP số 2 - Công ty cổ phần đầu tư thương 

mại thuỷ sản (INCOMFISH) / Investment commerce 

fisheries corporation - INCOMFISH Corporation, 

Seafood and foodstuff processing Factory No. 2

A77/I, đường số 7, khu CN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh / A 77/I, 

road No 7, Vinh Loc Industrial zone, Binh Tan district, Ho Chi Minh city.

323 DL 193

Chi nhánh Tổng công ty thương mại Sài Gòn-TNHH 

MTV- Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC) 

- Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Việt Nhật /  VIET 

NHAT FACTOTY (VNF)

C34/I, đường số 2G, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh / C34/I, 2G street, Vinh Loc industrial park, Binh Chanh district, Ho Chi Minh city

324 DL 209

Chi nhánh Công ty TNHH thương mại thủy sản Nguyễn 

Chi/ Nguyen Chi Aquatic Product Trading Company 

Limited (NC Aquatic Product Trading Co., Ltd)

Lô 20A, đường số 8, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh / Lot 20A, road 

No.8, Tan Tao industrial zone, Binh Tan district, Ho Chi Minh city

325 DL 261

Chi nhánh 2 - Công ty TNHH MTV thủy hải sản Hà Bì

nh/Ha Binh Seafood Company Limited (HB seafood Co., 

Ltd)

178/24 đường Long Thuận, tổ 16, Khu phố Long Thuận, phường Long Phước, thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh /178/24 Long Thuan Street, Long Thuan quarter, Long 

Phuoc Ward, Thu Duc city , Ho Chi Minh city
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326 DL 271

Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Hoàng Cầm / 

Hoang Cam Trading Manufacturing Co., Ltd (HOCACo., 

Ltd.)

268 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh / 268 Ho 

Hoc Lam street, quarter 3, An Lac ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city

327 DL 312
Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Hợp Tấn / Hop Tan 

seafood Corp

Lô 19, đường số 8, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh / 

Lot 19, road No.8, Tan Tao industrial zone, Tan Tao A ward, Binh Tan district, Ho Chi 

Minh city

328 DL 346
Công ty TNHH chế biến thuỷ sản và thực phẩm Thành 

Hải / THANH HAI FISH CO., LTD.

25 đường số 1, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh / 25 road No.1, 

Tan Tao industrial zone, Binh Tan district, Ho Chi Minh city

329 DL 355
Công ty TNHH thực phẩm Vạn Đức/ Van Duc Food 

Company Limited

Lô C27/II, Đường 2F, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh / Plot C27/II, Street 2F, Vinh Loc industrial zone, Binh Chanh district, Ho Chi Minh 

city

330 DL 364
 Xí Nghiệp Đông lạnh Thắng Lợi / Thang Loi Frozen 

Food Enterprise

Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân , thành phố Hồ Ch

í Minh / Lot 4-6-8 road 1A, Tan Tao industrial zone, Tan Tao A ward, Binh Tan district, 

Ho Chi Minh city

331 DL 366
Công ty Cổ phần Sài Gòn Food / SaiGon Food Joint 

Stock Company (SAIGON FOOD JSC)

Lô C24-24B/II, C25/II, Đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, th

ành phố Hồ Chí Minh/ Lot C24 - 24B/II, C25/II, Street No. 2F, Vinh Loc industrial park, 

Vinh Loc A ward, Binh Chanh district, Ho Chi Minh city

332 DL 368

Nhà máy CBTP số 3 - Công ty CP Đầu tư Thương mại 

Thuỷ sản / Investment commerce fisheries corporation – 

Incomfish Corporation, Seafood and Foodstuff 

processing Factory No. 3 (INCOMFISH)

Lô A77/I, đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh / Lot A77/I, road NO.7, Vinh Loc industrial zone, Binh Tan district, Ho Chi Minh 

city

333 DL 381
Công ty cổ phần Trang / Trang Corporation (TRANG 

CORP)

Lô A-14b, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh / Lot A-14b, Hiep 

Phuoc industrial park, Nha Be district, Ho Chi  Minh city

334 DL 389
Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh / Hai 

Thanh Food Co., Ltd.

Lô A 14a, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh / Lot A 

14a, Hiep Phuoc industrial zone, Nha Be district, Ho Chi Minh city

335 DL 390

Xí nghiệp chế biến hải sản Phước Hưng - Công ty TNHH 

Thực phẩm Vạn Đức / Phuoc Hung Seafood Factory, Van 

Duc Food Company Limitted

Đường số 6, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh / 

Road No.6, Vinh Loc industrial park, Binh Chanh district, Ho Chi Minh city

336 DL 427
Chi nhánh Công ty TNHH MTV thủy hải sản Quang Đại/ 

Quang Dai Seafood Company Branch

E10/298 Quốc lộ 50, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh/ E10/298 

highway 50, hamlet 5, Phong Phu commune, Binh Chanh district, Ho Chi Minh City

337 DL 435

Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Hoa Sen / Lotus 

Food and Processing Joint Stock Company (Lotus Food 

JSC)

Lô 29-31, Khu Công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh / Lot 29-

31, Tan Tao industrial zone, Tan Tao street, Tan Tao A ward, Binh Tan district, Ho Chi 

Minh city

338 DL 50
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn / Viet Long Sai Gon 

Joint Stock Company (VISA JSC)

208 Nguyễn Duy, phường 9, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh / 208 Nguyen Duy street, 

ward 9, district 8, Ho Chi Minh city
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339 DL 62
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex / Cholimex Food 

Joint Stock Company (CHOLIMEX FOOD)

Lô C40-43/I, C51-55/II đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí 

Minh / Lot C40-43/I, C51-55/II, road 7, Vinh Loc industrial zone, Binh Chanh district, Ho 

Chi Minh city

340 DL 769

Công ty CP KD THS Sài Gòn - Xưởng Chế biến Thực 

phẩm Thủy hải sản APT / Saigon Aquatic Products 

Trading Joint Stock Company - APT Food Processing 

Factory

Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh / Lot 4-6-8, 

1A street, Tan Tao industrial park, Binh Tan district, Hochiminh city

341 DL 778
Phân xưởng đông lạnh - Công ty TNHH Hoàn Vũ V.N / 

Frozen Factory - Hoan Vu V.N Co,. Ltd

297 Lê Minh Nhựt, ấp Xóm Huế, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh / 297 

Le Minh Nhut, Hue Village and Hamlet, Tan An Hoi Commune, Cu Chi District, Ho Chi 

Minh city

342 DL 798

Công ty Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Hùng Vương / 

HUNGVUONG FOOD PROCESSING EXPORT 

COMPANY (FPREXCO-HV)

Lô số 21-23, đường số 8, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh / Lot 21-23, 8th Street, Tan Tao Industrial park, Binh Tan District, HCM city

343 DL 830

Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC) - Nhà 

máy Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Cofidec / Coastal 

Fisheries Development Corporation (COFIDEC) - 

(COFIDEC FACTORY)

Lô C44/I - C44b/I - C56/II - C57/II, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bì

nh Chánh, TP.Hồ Chí Minh / Lot C44/I - C44b/I - C56/II - C57/II, street No.7, Vinh Loc 

industrial zone, Vinh Loc A commune, Binh Chanh district, Ho Chi Minh city.

344 HK 128

Công ty Cổ phần Sài Gòn Tâm Tâm - Nhà máy chế biến 

nông sản và thủy hải sản khô xuất khẩu / SAI GON TAM 

TAM JOINT STOCK COMPANY (SG TAM TAM JSC)

Số 2 xa lộ Trường Sơn, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt 

Nam / No 2 Truong son highway, Hiep Binh Phuoc ward, Thu Duc district, Ho Chi  Minh 

City

345 HK 148

Xí nghiệp 1 - Công ty Cổ phần Thủy đặc sản / Factory 

No.1 - Special aquatic products Joint Stock Company 

(SEASPIMEX - VIETNAM)

B23/63, ấp 2, Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, tp Hồ Chí Minh / 

B23/63, Hamlet 2, Hoang Phan Thai street, Binh Chanh commune, Binh Chanh district, 

Ho Chi Minh city

346 HK 156
 Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Thủy sản Bình Thới / 

Binh Thoi Seafood Processing Enterprise

Lô 4-6-8, đường 1A, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Ch

í Minh / Lot 4-6-8 road IA, Tan Tao industrial zone, Tan Tao A ward, Binh Tan district, 

Ho Chi Minh city

347 HK 187

Nhà máy CBTP số 5 - Công ty cổ phần đầu tư thương 

mại thuỷ sản (INCOMFISH) / Investment commerce 

fisheries corporation – INCOMFISH Corporation, 

Seafood & foodstuff processing Factory No 5

A77/I, đường số 7,  KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / 

A77/I, Road No.7, Vinh Loc Industrial Park, Binh Tan District, Ho Chi Minh city, Viet 

Nam

348 HK 300 Công ty TNHH Seafood VN / SeaFood VN Co., Ltd.
1/97/29, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh / 

1/97/29 5th quarter, Dong Hung Thuan ward, district 12, Ho Chi Minh city

349 HK 392

Công ty TNHH MTV Chế biến Hải sản Xuất khẩu Ba 

Thuận / Ba Thuan Export Seafoods Processing Company 

Limited (Ba Thuan Seafoods Co.,Ltd)

B23/56A Hoàng Phan Thái, ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh / B23/56A, Hoang Phan Thai, hamlet 2, Binh Chanh commune, Binh Chanh district, 

Ho Chi Minh city

350 HK 444
Công ty TNHH Sản xuất thương mại Chợ Lớn / Cho Lon 

trading producing company limited (Cho Lon Co., LTD)

Ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh / Hamlet 2A, Tan 

Thanh Tay commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh city

351 HK 454 Công ty TNHH Huy Sơn / HUY SON CO., LTD.
63/4B, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh / 

63/4B, Tam Dong hamlet, Thoi Tam Thon commune, Hoc Mon district, Ho Chi Minh city
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352 HK 715 Công ty TNHH Đông Tiến / DONGTIEN CO., LTD
Số 6, Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh / 6, Do 

Van Day street, Tan Hoa hamlet, Tan Hiep village, Hoc Mon district, Ho Chi Minh city.

353 HK 796
Công ty TNHH Thực phẩm Asuzac / Asuzac Foods Co., 

Ltd

Đường số 10, khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh / Road 10, Tan 

Thuan Export Processing Zone, District 7, Ho Chi Minh city

354 HK 799
Phân xưởng Thủy Hải sản khô - Công ty TNHH Hoàn Vũ 

V.N / Dry seafood factory - Hoan Vu V.N Co., Ltd

297 Lê Minh Nhựt, ấp Xóm Huế, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh / 297 

Le Minh Nhut, Hue Village and Hamlet, Tan An Hoi Commune, Cu Chi District, Ho Chi 

Minh city

355 NM 188

Nhà máy CBTP số 4 - Công ty cổ phần đầu tư thương 

mại thuỷ sản (INCOMFISH) / Investment commerce 

fisheries corporation – INCOMFISH Corporation, 

Seafood & foodstuff processing factory No 4

A77/I, đường số 7, khu CN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh / A77/I, 

road No.7, Vinh Loc industrial zone, Binh Tan district, Ho Chi Minh city

356 NM 331
Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Minh Hà / 

MINH  HA CO., LTD

Lô C 42b/I Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh / Lot C, 42B/1 street  No. 7, Vinh Loc IP, Binh Chanh  district, 

Ho Chi Minh city

357 NM 469
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy hải sản Liên Thành / 

Lien Thanh seafood processing joint stock company

595/37 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

/ 595/37 Xo Viet Nghe Tinh street, ward 26, Binh Thanh district, Ho Chi Minh city

358 NM 556

Công ty CP Thực phẩm Cholimex – Xưởng sản xuất 

nước mắm / CHOLIMEX FOODS JOINT STOCK 

COMPANY (CHOLIMEX FOOD JSC) - FISH SAUCE 

FACTORY

C40-43/I, C51-55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM / C40-

43/I, C51-55/II, 7th Street, Vinh Loc Industrial Park, Binh Chanh district, HCM city

359 NM 563

Phân xưởng 4 - Công ty Cổ phần Chế biến Thủy hải sản 

Liên Thành / Factory 4, Lien Thanh Seafood Processing 

Joint - Stock Company.

D3/6, D3/7, D3/8, D3/9, D3/9A, D3/10 Dương Đình Cúc, ấp 4, xã Tân Kiên, Huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh / D3/6, D3/7, D3/8, D3/9, D3/9A, D3/10 Duong Dinh 

Cuc Street, Hamlet 4, Tan Kien Ward, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

360 NM 564

Phân xưởng 5 - Công ty Cổ phần Chế biến Thủy hải sản 

Liên Thành / Factory 5, Lien Thanh Seafood Processing 

Joint - Stock Company

84 đường số 36, khu phố 8, phường Linh Đông, Tp.Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh/ 84 

street 36, Quarter 8, Linh Dong ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh city

361 SG/001NL

Xưởng Thủy sản sống - Công ty Cổ phần Quốc tế Lô - Gi 

- Stíc Hoàng Hà  / Live seafood factory - HOANG HA 

international Logistics joint stock company

Lô III-22, đường 19/5A, Khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh / Lot III-22, road 19/5A, Tan Binh industrial zone, Tan Phu district, Ho Chi Minh 

city

362 SG/003NL
Công ty TNHH Gia công chế biến thực phẩm Nông hải 

sản Tường Hữu / TUONG HUU Co., LTD

22B Lô 4, đường số 3, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, tp Hồ Chí 

Minh / Block 4, Street 3 No. 22B, Tan Binh industrial park, Tan Phu district, Ho Chi 

Minh city

363 TS 792

Nhà máy Hoàng Anh - Chi nhánh Công ty TNHH MTV 

sản xuất thương mại Anh Nhân / Branch of Anh Nhan 

Trading Production Co., Ltd (Hoang Anh Factory)

42/3E, ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh / 42/3E hamlet 4, 

Xuan Thoi Thuong commune, Hoc Mon district, Ho Chi Minh city

364 TS 802

Công ty TNHH thương mại dịch vụ đóng gói xuất khẩu 

Hồng Phát / HONG PHAT TRADING SERVICES 

PACKING EXPORTING COMPANY LIMITED (HP T 

S P CO., LTD)

Lô III-22, đường 19/5A, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh/ Lot III-22, Road 19/5A, Tan Binh Industrial Zone, Tay Thanh 

Ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city
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365 DL 841
Công ty TNHH MTV TP Bình Vinh Sài Gòn / Binh Vinh 

Sai Gon Food Co., Ltd

Lô C4-5, Đường D4, KCN Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh /Lots C4-5, D4 Street, Tan Phu Trung Industrial Zone, Tan Phu Trung ward, Cu Chi 

district, Ho Chi Minh city

366 HK 513

Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Phương Hoà

ng/Branch of Phuong Hoang Foods Company Limited 

(Branch of Phuong Hoang Foods Co.,Ltd)

297 Lê Minh Nhựt, Ấp Xóm Huế, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh/297 Le Minh Nhut, Hue village and hamlet, Tan An Hoi commune, Cu Chi district, 

Ho Chi Minh city

367 NM 846
Chi nhánh II Công ty TNHH nước chấm Thanh Nhã

/Branch II of Thanh Nha sauce Co.,LTD

4361 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh/4361 

Nguyen Cuu Phu st, Tan Tao A ward, Binh Tan dist, Ho Chi Minh city

368 TS 854

Xưởng đóng gói - Công ty TNHH Logistics Quốc Tế 

Mới 2H/ 2H New International logistics Company 

Limited (2H NEW)

94 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh/ 94 

Nguyen Van Cu street, town 5, Tan Tao A ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh City

369 DL 878

Chi nhánh Công ty CP KD thủy hải sản Sài Gòn - Xí 

nghiệp đông lạnh Hưng Thịnh / SAIGON AQUATIC 

PRODUCTS TRADING JOINT STOCK COMPANY 

BRANCH - Hung Thinh Frozen Food Factory

Lô 4-6-8, đường số 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. HCM/ 

Lot 4-6-8 1A Street, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi 

Minh City

370 NM 880

Chi nhánh Công ty CP KD thủy hải sản Sài Gòn - Xưởng 

nước mắm APT / SAIGON AQUATIC PRODUCTS 

TRADING JOINT STOCK COMPANY BRANCH - 

APT Fish Sauce Factory

Lô 4-6-8, đường số 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. HCM/ 

Lot 4-6-8 1A Street, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi 

Minh City

371 DL 881
Công ty TNHH Thực phẩm Dary/Dary Foods Company 

Limited (Dary Foods Co., Ltd)

Lô D4, đường N1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh, 

Việt Nam/Lot D4, Street N1, Hiep Phuoc Industrial Park, Hiep Phuoc commune, Nha Be 

district, Ho Chi Minh city, Viet Nam

372 TS 892
Công ty Cổ phần Sài Gòn Food - Chi nhánh Vĩnh Lộc/ 

SaiGon Food Joint Stock Company - Vinh Loc Branch

Lô C13-C14/II, Đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ 

Chí Minh/Lot C13-C14/II, 2F Street, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc A Commune, 

Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

373 DL 697

Chi nhánh Công ty TNHH Phát triển Xuất nhập khẩu 

Tương Lai Vàng/ Gold Future Import Export 

Development Co., Ltd

Lô 44 đường số 3, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh/ Lot 44, 3 street, Tan Tao industrial Park, Tan Tao A ward, Binh Tan dist, HCM 

city

374 NM 700

Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất 

nhập khẩu Ngọc Liên - Nhà máy Thực phẩm Ngọc Liên/ 

Branch of Ngoc Lien Import - Export - Trading & 

Producing Co., Ltd - Ngoc Lien Food Factory

2/245 Dương Công Khi, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí 

Minh/ 2/245 Duong Cong Khi, Tan Lap Hamlet, Tan Thoi Nhi county, Hoc Mon District, 

Ho Chi Minh City

375 TS 921

Chi nhánh Công ty TNHH Nuôi trồng Giao nhận Thủy 

sản Hoàng Quân/ Branch Hoang Quan Cultivate Aquatic 

Seafood Logistic Company Limited

4/9C đường ĐHT, Khu phố 7, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh/ 

4/9C, DHT street, area 7, Dong Hung Thuan ward, district 12, Ho Chi Minh city

376 TS 925

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Dịch vụ Huy 

Hiệu/ Huy Hieu Import Export Trading Service Company 

Limited (HUY HIEU IMPORT CO., LTD)

Số 71-73 đường DC 13, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh/ No. 

71-73, DC 13 street, Son Ky ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city

377 TS 929

Chi nhánh - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch 

vụ Phát Lợi/Branch - Phat Loi Services Trading 

Investment JSC

65/3E đường Võ Thị Hồi, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, th

ành phố Hồ Chí Minh/ 65/3E Vo Thi Hoi street, Xuan Thoi Dong 1 hamlet, Xuan Thoi 

Dong commune, Hoc Mon district, Ho Chi Minh city
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378 TS 938

Chi nhánh Công ty Cổ phần thủy sản Dương Gia 

Nguyễn/ Branch of Duong Gia Nguyen Seafood Joint 

Stock Company

Số 9, đường Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh/ No.9, 

Phan Thuc Duyen street, ward 4, Tan Binh district, Ho Chi Minh city

379 HK 1005
Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Đông/ Tan 

Dong Trade - Production Company Limited

80/1A khu phố 2 Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh/ 80/1A quarter 2 Ngo Chi Quoc street, Binh Chieu ward, Thu Duc city, Ho Chi 

Minh city

380 DL 1018

Chi nhánh nhà máy sản xuất - Công ty TNHH MTV chế 

biến thực phẩm Thọ Phát/ THE BRANCH OF 

FACTORY - THO PHAT FOOD PROCESSING ONE 

MEMBER COMPANY LIMITED

Lô HT-F2-4&5, Đường số 1 – Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà 

Bè, Thành phố Hồ Chí Minh/ Block HT-F2-4&5, Street 1-Hiep Phuoc Industrial Zone, 

Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City

381 HK 1031

Địa điểm kinh doanh Công ty phát triển kinh tế Duyên 

Hải (COFIDEC) - Xưởng chế biến hàng khô/ Business 

Location of Coastal Fisheries Development Corporation 

(COFIDEC) - Dried Products Processing Factory 

(COFIDEC - Dried Products Processing Factory)

Lô C34/I đường 2G, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thà

nh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ Lot C34/I Street 2G, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc 

A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

382 DL 538
 Chi nhánh Tân An - Công ty CP Đầu tư Cần Giờ/Tan An 

Branch - Can Gio Investment Joint Stock Company

179A Võ Duy Tạo, ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, tỉnh Long An/179A Vo 

Duy Tao Street, Xuan Hoa hamlet, Loi Binh Nhon Commune, Tan An city, Long An 

province

383 DL 828

Công ty TNHH MTV thương mại sản xuất thực phẩm 

CTA / CTA Food Trading Production One Member 

Company Limited

Số 40/1 đường Vĩnh Phú 42, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương / 40/1, Vinh Phu 42 Street, Hoa Long, Vinh Phu Ward, Thuan An Town, 

Binh Duong Province, Vietnam

384 DH 149
Công ty TNHH Highland Dragon / Highland Dragon 

Enterprise

Số 15, đường số 6, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương / No. 

15, road No.6, Song Than 1 industrial zone, Di An town, Binh Duong province

385 DH 174
Công ty Cổ phần Foodtech  / Foodtech Joint Stock 

Company (FOODTECH JSC)

Ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An / Hamlet 1 , Nhut Chanh village, Ben 

Luc district, Long An province

386 DH 459
Công ty TNHH Trinity Việt Nam - Phân xưởng I / 

Trinity Viet Nam Co., Ltd. - Section I (TRIVN- S I)

Cụm CN & TTCN Tân Mỹ Chánh, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang / Tan My Chanh 

Industrial & Handicraft Park, My Tho city, Tien Giang province, Viet Nam

387 DH 466
Công ty TNHH Royal Foods Việt Nam / ROYAL 

FOODS VIETNAM COMPANY LIMITED (RFVN).

Lô 19-20, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, 

Việt Nam / Block 19-20, My Tho industrial zone, Trung An commune, My Tho city, Tien 

Giang province, Viet Nam

388 DH 774

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy hải sản Kỳ Lân / Ky Lan 

Seafood Processing Joint Stock Company (Ky Lan 

Seafood J.S.C)

Lô A12, Khu A, khu chế biến thủy sản nam cảng cá Phan Thiết, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận / Lot A12, section A, southern fishery port, Phan Thiet city, Binh Thuan 

province

389 DH 795
Phân xưởng đồ hộp - Công ty TNHH Mai Linh / Mai 

Linh Company Limited (Mailinh Co,. Ltd)

1774 đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 1774 30/4 St, 

ward 12, Vung tau city, Ba ria - Vung tau province

390 DL 121
Công ty TNHH CBTP và Thương mại Ngọc Hà / Ngoc 

Ha Company Ltd. Food Processing and Trading

Ấp Hội, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang / Hoi hamlet, Kim Son village, 

Chau Thanh district, Tien Giang province

NAFIQAD 30



TT
Registration 

number
Establishments name Address

List of Vietnamese Fish and Seafood Establishments Approved Export to Taiwan

391 DL 125 Công ty TNHH Hải Nam / HAI NAM Co., LTD.
27 Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận / 27 Nguyen 

Thong street, Phu Hai ward, Phan Thiet  city, BinhThuan province

392 DL 127
Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Tiền / Song Tien 

Seafood Corporation (SOTICO)

Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang / Tan Thuan hamlet, 

Binh Duc village, Chau Thanh district, Tien Giang province

393 DL 133
Công ty TNHH Thực phẩm Việt / VIFOODS Co., LTD - 

VIFOOD

Đường số 7, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 

Road No.7, Dong Xuyen industrial zone, Rach Dua ward, Vung Tau city, Ba Ria Vung 

Tau province

394 DL 192
Công ty TNHH Hải Thuận / Hai Thuan export seaproduct 

processing Co., Ltd (Hai Thuan Co., Ltd)

Lô 8 & 9, cảng cá Phan Thiết, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận / Lot No 8-9, Phan Thiet 

fishing port, Phan Thiet city, Binh Thuan province

395 DL 194
Công ty Cổ phần Hải Việt / Hai Viet Corporation 

(HAVICO)

167/10 Đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 

167/10 30/4 street, Thanh Nhat ward, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

396 DL 195
Công ty TNHH Đông Đông Hải / Eastern Sea Co., Ltd. 

Brand ESC

1719A, đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu/ 

1719A, Vo Nguyen Giap street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

397 DL 22

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre / Ben 

Tre Aquaproduct Import and Export Joint Stock 

Company (AQUATEX BENTRE)

Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre / Tan Thach village, Chau Thanh district, 

Ben Tre province

398 DL 236 Công ty TNHH Việt Nhân / Viet Nhan Co., Ltd.

Số 5, đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bì

nh Dương / No. 5, Street 6, Song Than 1 industrial zone, Di An ward, Di An city, Binh 

Duong province

399 DL 241

Xưởng chế biến thuỷ sản Phan Thiết, Công ty Cổ phần 

XNK Bình Thuận / Binh Thuan import export joint stock 

company (THAIMEX)

75-77 Võ Thị Sáu, Phường Hưng Long, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận / 75-77 Vo Thi 

Sau street, Hung Long ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province

400 DL 260
Công ty TNHH Mai Linh / Mai Linh Company Limited 

(MAI LINH CO., LTD.)

1774 đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 1774, 30/4 

street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

401 DL 266
Phân xưởng chế biến hải sản, Công ty TNHH Ngọc Tùng 

/ Ngoc Tung Co., Ltd.

1589 đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 1589, 30/4 

street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

402 DL 267
Công ty Cổ phần Thủy sản Hải Long / Hai Long seafood 

joint stock company

1752 đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu/ 

1752, Vo Nguyen Giap street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria- Vung Tau province, Viet 

Nam

403 DL 27 Công ty TNHH Châu Á  / Asia Pangasius Co., Ltd.
Lô 38, 39, Khu công nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang / Block 38-39, 

My Tho industrial zone, My Tho city, Tien Giang province
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404 DL 28
Xí nghiệp thủy sản Ba Tri / Ba Tri seafood Factory (B.T 

SEAFOOD)

Ấp 8, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre / Hamlet 8, An Thuy village, Ba Tri 

district, Ben Tre province

405 DL 286

Xí nghiệp chế biến hải sản - Công ty Cổ phần thuỷ sản và 

XNK Côn Đảo / Seaproducts Processing Enterprise, 

ConDao Seaproducts and Import Export Joint Stock 

Company (COIMEX)

1738 đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 1738, 30/4 

street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau  province

406 DL 299 Công ty TNHH BADAVINA / BADAVINA CO., LTD.
Lô 52, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang / Lot 52, My Tho industrial park, Tien 

Giang province

407 DL 305
Công ty TNHH Hải sản Phúc Anh / Phuc Anh Seafood 

Co., Ltd

973 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 973 street 

30/4, ward 11, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

408 DL 307
Công ty TNHH MOWI VIỆT NAM/ MOWI VIETNAM 

COMPANY LIMITED (MOWI)

102/6, đường số 2, KCN Long Bình (Amata), phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam / 102/6 Road No 2, Long Binh (AMATA) Industrial Park, Long 

Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam

409 DL 308
Công ty Cổ phần Hùng Vương / Hung Vuong 

Corporation (HV Corp.)

Lô 44, khu công nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang / Block 44, My Tho 

Industrial Zone, My Tho City, Tien Giang Province

410 DL 317 Công ty TNHH Hải Ân /SEAGIFT COMPANY LTD
7/9 khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương / 7/9 

Binh Duc 2, Binh Hoa ward, Thuan An city, Binh Duong province

411 DL 34
Công ty TNHH BASEAFOOD 1 / BASEAFOOD 1 

COMPANY LIMITED

Số 321, Đường Trần Xuân Độ, khu phố 2, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh B

à Rịa Vũng Tàu / 321 Tran Xuan Do street, Quarter II, Phuoc Trung ward, Ba Ria city, Ba 

Ria-Vung Tau province

412 DL 352
Nhà máy chế biến hải sản đông lạnh xuất khẩu - Công ty 

TNHH Phú Quý / Phu Quy Co., Ltd.

Hẻm 97, đường Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 

97 Phuoc Thang street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

413 DL 353
Công ty TNHH Tân Thành Lợi / Tan Thanh Loi Frozen 

Food Co., Ltd.

546/1 Bình Cang 1, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An / 546/1 Binh Cang 1 

small village, Binh Thanh village, Thu Thua district, Long An province

414 DL 354 Công ty Cổ phần Gò Đàng  / GODACO SEAFOOD
Lô 45, Khu công nghiệp Mỹ Tho, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang / Lot 45, My Tho 

industrial zone, Chau Thanh district, Tien Giang province

415 DL 356
Điểm kinh doanh phân xưởng 3 - Công ty TNHH Hải 

Nam / Workshop No 3, Hai Nam Co., Ltd.

Lô 16B, Cảng Cá Phan Thiết, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

/ Lot 16B, Phan Thiet fishing port, Phan Thiet city, Binh Thuan province

416 TS 357 Công ty TNHH Hải Hà / Hai Ha Co., Ltd.
973 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 973, 30/4 

street, ward 11, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

NAFIQAD 32



TT
Registration 

number
Establishments name Address

List of Vietnamese Fish and Seafood Establishments Approved Export to Taiwan

417 DL 362
Nhà máy 2 - Công ty cổ phần Hải Việt (HAVICO) / Hai 

Viet Corporation (HAVICO)

KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 

Dong Xuyen industrial zone, Rach Dua ward, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

418 DL 380

Công ty TNHH MTV Gò Đàng An Hiệp / Go Dang An 

Hiep One member Company Limited (GODACO AN 

HIEP)

Lô A19 - 20, KCN An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre / Lot A19-20, 

An Hiep industrial zone, An Hiep commune, Chau Thanh district, Ben Tre province

419 DL 386
Công ty Cổ phần Hùng Vương - Phân xưởng II / Hung 

Vuong Corporation (HV Corp.) - Workshop II

Lô 45-46, Khu công nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang/ Block 45-46, 

My Tho Industrial Zone, My Tho City, Tien Giang Province

420 DL 402

Công ty TNHH chế biến kinh doanh hải sản Dương Hà / 

Duong Ha Processing Trading  Seafood Company 

Limited  (DUONG HA CO., LTD)

1705 đường 30/4,  phường 12, thành phố  Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. / 1705, 30/4 

street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

421 DL 405
Công ty Cổ phần Thủy sản Vinh Quang / Vinh Quang 

Fisheries Corp. (VQFC)

Lô 37- 40 KCN Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang / Lot 37-40, My Tho 

industrial zone, My Tho city, Tien Giang province

422 DL 412
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Sản xuất Tứ Hải 

/ Tu Hai Co., LTD.

78 Phước Thắng, phường 12, thành phố  Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 78 Phuoc 

Thang street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

423 TS 413 Công ty TNHH Thế Phú / The Phu Co., LTD.
1743, đường 30/4, phường 12, thành phốVũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 1743, 30/4 

street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

424 DL 422
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Á Châu/ 

Asia Foods Import Export Corporation (AFOODS)

Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang / Dong Hoa village, 

Song Thuan ward, Chau Thanh district, Tien Giang province

425 DL 438
Công ty Cổ phần Thủy sản Cỏ May / Co May Seafood 

Joint Stock Company (CO MAY JSC)

1738 đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / 

1738, Vo Nguyen Giap street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province

426 DL 443
Công ty TNHH Thủy sản SIMMY / SIMMY SEAFOOD 

CO., LTD.

Lô B04-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An / Lot B04-1, Duc 

Hoa 1 industrial zone, Duc Hoa district, Long An province

427 DL 457
Nhà máy chế biến thủy sản Hoàng Khang - Công ty 

TNHH Phước An / Phuoc An Co., Ltd. (FACOL)

Ấp Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / Lang Cat hamlet, Tan 

Hai village, Phu My town, Ba Ria Vung Tau province

428 DL 463

Công ty TNHH Chế biến Thủy hải sản và nước đá Tung 

Kong / TUNG KONG SEAFOOD ICE COMPANY 

LIMITED

Đường 25C, KCN Nhơn Trạch III, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai / Road 25C, Nhon 

Trach III industrial zone, Nhon Trach district, Dong Nai province

429 DL 464
Công ty TNHH chế biến hải sản Trọng Đức /Trong Duc 

Seafood Co,. Ltd

Thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu/ Cat Hai hamlet, Tan 

Hai village, Phu My town, Ba Ria Vung Tau province
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430 DL 471
Công ty TNHH Đại Thành / Dai Thanh Seafoods 

(DATHACO)

Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang / Dong Hoa hamlet, 

Song Thuan village, Chau Thanh district, Tien Giang province

431 DL 472
Công ty TNHH Thủy sản Nam Thái Bình Dương / South 

Pacific Fishery Co., Ltd. (SOFIS CO., LTD)

Lô LA1, đường số 1, KCN và KDC Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An / Lot LA-1, 

road No.1, Trans-Asia industrial&Residential park, Duc Hoa district, Long An province

432 DL 476
Công ty Cổ phần Gò Đàng - Phân xưởng An Phát / 

GODACO SEAFOOD

Lô 25, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang / Lot 25, My Tho 

industrial zone, My Tho city, Tien Giang province

433 DL 482 Công ty TNHH Việt Trang / Viet Trang Co., Ltd.
Số 27, đường số 6, Khu Công nghiệp Sóng Thần 2, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương / 

No.27, Song Than 2 industrial zone, Di An district, Binh Duong province

434 DL 484

Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thuỷ 

sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Xí nghiệp chế biến thủy sản 

xuất khẩu III (CN Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu 

III - Phân xưởng 1) / Export Seaproducts Processing 

Enterprise III - Branch (Workshop 1) - Province Baria 

Vungtau Seafoods Processing and Import - Export Joint 

ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu/ An Hai hamlet, Loc An 

town, Dat Do district, Ba Ria Vung Tau province

435 DL 487
Công ty Cổ phần Thủy sản Ngọc Xuân / Ngoc Xuan 

seafood Corporation (Ngoc Xuan seafood Corp).

Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang / Dong Hoa hamlet, 

Song Thuan commune, Chau Thanh district, Tien Giang province

436 DL 493
Công ty TNHH Minh Thắng / Minh Thang Seafoods 

Co.,Ltd

487 tổ 20, ấp Đôi Ma II, xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang / No. 487, 

group 20, Doi Ma II hamlet, Vam Lang village, Go Cong Dong district, Tien Giang 

province

437 DL 498

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thuỷ sản ZHONGYU/ 

ZHONGYU SEAFOOD IMPORT EXPORT 

COMPANY LIMITED

Lô 16, Cảng Cá Phan Thiết, phường Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận / Lot 

16, Phan Thiet fishing port, Duc Thang ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province

438 DL 511
Công ty TNHH chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức 

Tiền Giang / Van Duc Tien Giang food export company

Ấp Đông Hoà, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang / Dong Hoa hamlet, 

Song Thuan village, Chau Thanh district, Tien Giang province

439 DL 518
Công ty Cổ phần Châu Âu / Europe Joint Stock Company 

(EJS CO.,)

Lô 69, khu công nghiệp Mỹ Tho, ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang / Block 69, My Tho industrial zone, Binh Tao hamlet, Trung An commune, My Tho 

city, Tien Giang province

440 DL 523

Công ty TNHH Thủy sản Hòa Thắng  / Hoa Thang 

Seafood Company Limited (HOA THANG SEAFOOD 

CO., LTD.)

Cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An, ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu / Loc An Seafood Industry Zone, An Hai Hamlet, Loc An commune, Dat 

Do district, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam

441 DL 53
Công ty Cổ phần Thủy sản Phước Cơ / Phuoc Co 

Seafood Joint Stock Company (PCSE)

1738 đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / 

1738, Vo Nguyen Giap street,  ward 12, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province

442 HK 534
Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Mơ Thành 

Đạt/ Mo Thanh Dat Import Export Trading Co., Ltd

Khu phố 5, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận/ Town 5, Mui Ne 

ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province
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443 DL 539
Công ty Cổ phần Chế biến Hải sản Đông Dương / 

Indochine Seafood Processing Joint Stock Company

1007/17, đường 30/4, phường 11, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu / 1007/17 

str 30/4, ward 11, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

444 DL 54

Chi nhánh Công ty TNHH Thuỷ sản Trọng Nhân - Xí 

nghiệp Chế biến thuỷ sản Trọng Nhân / TRONG NHAN 

SEAFOOD

31, Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thị xã Tân An, tỉnh Long An / 31 Nguyen Thi Bay street, 

ward 6, Tan An town, Long An province

445 DL 541

Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre/ Go Dang Ben 

Tre One member Limited Liability Company (GODACO 

BEN TRE)

Lô CX-2, KCN An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam / Lot 

CX-2, An Hiep Industrial Park, An Hiep commune, Chau Thanh district, Ben Tre 

province, Vietnam

446 TS 553
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Trường Long / 

Truong Long Seafood Processing Joint Stock Company

Ấp 1, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre / Hamlet 1, Binh Thoi commune, Binh 

Dai district, Ben Tre province

447 TS 557
Công ty TNHH chế biến thủy sản Đức Danh/ Duc Danh 

Seaproducts Processing Company Limited

Tổ 27, ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu / Phuoc 

Lam ward, Phuoc Hung village, Long Dien district, Ba Ria - Vung Tau province

448 DL 566

Công ty Cổ phần hải sản Bình Dương/ Binh Duong 

Seafood Joint Stock Company (Binh Duong Seafood 

JSC)

22/36 đường Chi Lăng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu/ 22/36 

Chi Lang street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

449 DL 709
Công ty TNHH Thủy sản Thiên Hà / Thien Ha Seafoods 

Co., LTD

Lô B 21, ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang / Lot B21, Tan 

Thuan hamlet, Binh Duc village, Chau Thanh district, Tien Giang province

450 DL 710
Công ty TNHH MTV Espersen Việt Nam / Espersen Viet 

Nam One Sole Member Limited Liability Company

Lô 21, đường số 5, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An / Lot 

21, street No.5, Tan Duc industrial park, Duc Hoa Ha commune, Duc Hoa district, Long 

An province

451 DL 719
Công ty Cổ phần Thực phẩm GN / GN Foods Joint Stock 

Company (GN FOODS)

Lô P.02B đường Trung tâm, khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An / Plot P.02B, Center street, Long Hau industrial zone, Long Hau commune, 

Can Giuoc district, Long An province

452 TS 724

Công ty TNHH Một thành viên Li Chuan Food Products 

(Việt Nam) / Li Chuan Food Products (Vietnam) 

Company Limited

Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang / Tan My Chanh Industrial Group, Ward 9, Mytho city, Tiengiang 

province, Vietnam

453 DL 728
Công ty TNHH Thủy hải sản Hai Wang / Hai Wang 

Seafood Co., Ltd

Lô 13 - 14, cảng cá Phan Thiết, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận / Lot 13-14, Phan 

Thiet fishing port, Phan Thiet city, Binh Thuan province

454 DL 729
Chi nhánh - Công ty TNHH Minh Hải / Minh Hai 

Co.,Ltd - Branch

Đường Phước Thắng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Phuoc 

Thang Street, Ward 12, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province

455 DL 737
Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quý / Minh 

Quy Seafoods Co., Ltd

Lô 14, cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang / Lot 14, Tan My Chanh industrial group, ward 9, My Tho city, Tien 

Giang province
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456 DL 738
Chi nhánh Công ty TNHH Thủy sản Quốc Toản/Branch 

of Quoc Toan Seafoods Company Limited

Lô Q.1A, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở Rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An/Lot Q.1A, center road, Long Hau industrial zone, Long Hau ward, Can 

Giuoc district, Long An province

457 DL 739
Công ty TNHH Thủy sản Đại Đại Thành / Dai Dai Thanh 

Seafoods

ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang / Dong Hoa hamlet, 

Song Thuan village, Chau Thanh district, Tien Giang province

458 DL 740
Công ty CP Thủy sản Hải Hương / Hai Huong Seafood 

Joint Stock Company (HHFISH)

Lô A8-A9, khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre / Lot No.A8-A9, 

An Hiep industrial zone, Chau Thanh district, Ben Tre provine

459 DL 749
Công ty TNHH ViNa Pride Seafoods / ViNa Pride 

Seafoods Co., Ltd

Lô Q-2A, đường Trung Tâm, khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

/ Lot Q-2A, Center street, Long Hau industrial park, Can Giuoc district, Long An province

460 TS 751

Công ty TNHH Thủy sản Tân Quý/ TAN QUY 

SEAFOODS COMPANY LIMITED (TAN QUY 

SEAFOODS CO.,LTD)

Thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận/ Ho Tom village, Tan Phuoc 

commune, Lagi town, Binh Thuan Province

461 DL 773
Công ty TNHH Thủy sản Nguyễn Tiến / Nguyen Tien 

Seafood Co., Ltd

1007/34 đường 30/4,  phường 11, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 1007/34, 30/4 

street, Ward 11, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province

462 DL 784

Phân xưởng Vạn Tài - Công ty TNHH CBTPXK Vạn 

Đức Tiền Giang/ Van Tai workshop - Van Duc Tien 

Giang food export company

Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang/Dong Hoa hamlet, 

Song Thuan commune, Chau Thanh district, Tien Giang province

463 DL 787 Công ty TNHH Đông Lâm / DONG LAM CO., LTD
Ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Lo Voi hamlet, 

Phuoc Hung Ward, Long Dien district, Ba Ria-Vung Tau province

464 DL 790

Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Đông 

lạnh Bến Tre / C.P. Vietnam Corporation - BenTre 

Frozen Branch

Lô A21 - A35, KCN An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre / Lot A21 - 

A35, An Hiep industrial zone, An Hiep ward, Chau Thanh district, Ben Tre province

465 DL 797
Chi nhánh công ty TNHH MTV Trần Hân / BRANCH 

TRANHAN Co.,Ltd

Ấp Bình Chánh Đông, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang / Binh Chanh Dong 

Hamlet, Tam Binh commune, Cai Lay district, Tien Giang province

466 DL 811
Chi nhánh 3 - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sô

ng Biển / SOBICO - BRANCH 3

Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An / 

Tan Kim industrial park, Tan Phuoc hamlet, Tan Kim ward, Can Giuoc district, Long An 

province

467 DL 82
Công ty TNHH chế biến thủy hải sản Trans Pacific / 

Trans Pacific Seafood Co., Ltd

Lô 6/6, Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận, Việt Nam/ Lot 6/6, Phan Thiet Industrial Zone stage 2,  Ham Liem 

commune, Ham Thuan Bac district, Binh Thuan province, Vietnam

468 DL 84
Công ty cổ phần thủy sản  Bến Tre / Bentre Seafood joint 

stock company - BESEACO

457C Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre / 457C Nguyen 

Dinh Chieu street, ward 8, Ben Tre city, Ben Tre province
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469 DL 92

 Công ty cổ phần thủy sản Hải Long - Xưởng surimi/ Hai 

Long seafood Joint Stock Company- Surimi factory
1752 đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu/ 

1752, Vo Nguyen Giap street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

470 HK 104
Xưởng chế biến thủy sản khô - Công ty TNHH Sơn Tuyề

n / SON TUYEN Co., LTD.

Thôn 5, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận / Hamlet 5, Ham Thang 

village, Ham Thuan Bac district, Binh Thuan province

471 HK 136

Công ty TNHH MTV Thực phẩm Anh Long/ Anh Long 

Food MTV Company Limited (ANH LONG FOOD CO., 

LTD)

198A, Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai / 198A, hamlet 8, An Phuoc 

village, Long Thanh district, Dong Nai province

472 HK 173

Xí  nghiệp CBTSXK IV - Chi nhánh Công ty Cổ phần ch

ế biến XNK Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu / Export 

Seaproduct Processing Enterprise IV - Ba Ria-Vung Tau 

Seafood Processing and Import - Export Joint Stock 

Company (BASEAFOOD)

Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / An Hai hamlet, Loc An 

Commune, Dat Do District, Ba Ria Vung Tau province

473 NM 182

Xưởng sản xuất nước mắm số 4- Công ty TNHH TM SX 

nước mắm Kim Ngư/ Fish Sauce Factory No.4- Kim Ngu 

Fish Sauce Manufacturing Commercial Company 

Limited

Lô A12A, Khu quy hoạch sản xuất nước mắm Phú Hài, phường Phú Hài, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận/Lot A12A, Phu Hai Fish Sauce Planning Zone, Phu Hai Ward, 

Phan Thiet City, Binh Thuan Province

474 HK 220 Công ty TNHH In Bao bì C.D / C.D Co., Ltd.
31/10 khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương / 31/10 

Hoa Long quarter, Vinh Phu ward, Thuan An town, Binh Duong province

475 HK 233 Công ty TNHH Hoa Nam / Hoa Nam Co., Ltd
14/21A, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương / 

14/21A, Binh Duong 1 Hamlet, An Binh Ward, Di An city, Binh Duong province

476 HK 235 Công ty TNHH Minh Hải / Minh Hai Co.,Ltd
Xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / Tam Phuoc commune, Long 

Dien district, Ba Ria Vung Tau province

477 HK 238
Phân xưởng hàng khô - Công ty TNHH Hải Nam / 

Workshop No. 2, HAINAM Co., Ltd.

27 Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận / 27 Nguyen 

Thong street, Phu Hai ward, Phan Thiet  city, BinhThuan province

478 HK 242

Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thuỷ 

sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Xí nghiệp chế biến thủy sản 

xuất khẩu III (CN Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu 

III - Phân xưởng 2)/ Export Seaproducts Processing 

Enterprise III - Branch (Workshop 2) - Province Baria 

Vungtau Seafoods Processing and Import - Export Joint 

Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu/An Hai hamlet, Loc An 

town, Dat Do district, Ba Ria Vung Tau province

479 HK 258
Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Thương mại Dịch vụ 

Minh Hiền/Minh Hien Co., Ltd

Đường Láng Cát Long Sơn, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu /Lang Cat 

Long Son Str, Tan Hai village, Phu My town, Ba Ria Vung Tau province, Vietnam

480 HK 313
Công ty TNHH Bảo Ngọc / Bao Ngoc company limited 

(Bao Ngoc Co., Ltd)

Tổ 14 khu phố Hương Điền, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng T

àu / 14 Huong Dien, Long Huong ward, Ba Ria city, Ba Ria Vung Tau province

481 HK 393
Công ty TNHH xuất khẩu Thủy sản Hải Việt / Hai Viet 

Seafood export Co., Ltd

A6 cổng số 2, cảng cá Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận / A6 Gate No.2, Phan Thiet fishing 

port, Phan Thiet city, Binh Thuan province
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482 TS 439

Công ty TNHH Trung Sơn - Nhà máy chế biến hải sản/ 

Trung Son Limited Liability Company - Seafood 

Processing Factory (Trung Son LLC)

35 Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam/ 35 

Phuoc Thang street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam

483 DL 473

Phân xưởng II - Công ty TNHH thủy sản Nguyễn Tiến/ 

Nguyen Tien Seafood 2 Company Limited (Nguyen Tien 

Seafood 2 Co., Ltd)

1007/34 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu/ 1007/34 

30/4 street, Ward 11, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province, Viet Nam

484 HK 477
Doanh nghiệp Tư nhân Thuận Du / THUAN DU 

PRIVATE ENTERPRISE

Ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / Tan Hoi hamlet, 

Phuoc Hoi commune, Dat Do district, Ba Ria Vung Tau province

485 HK 48
Xưởng hàng khô, XN CBTS Phan Thiết - Chi nhánh Cô

ng ty Cổ phần XNK Bình Thuận  / Phan Thiet Factory

77 Võ Thị Sáu, phường Hưng Long, thành phố  Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận / 77 Vo Thi 

Sau street, Hung Long ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province

486 HK 485
Công ty TNHH Thương mại Hải Tiến / Hai Tien Trading 

Co., Ltd.

Lô A, Khu Chế biến hải sản Nam Cảng Cá Phan Thiết, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận / 

Lot A, Phan Thiet south processing seafood zone, Phan Thiet city, Binh Thuan province

487 HK 497

PX hàng khô - DNTN xí nghiệp Thủy sản Phú Hải / 

WORKSHOP DRIED MARINE PRODUCTS – PHU 

HAI SEAPRODUCTS FACTORY

41 Nguyễn Thông, tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận / 41 Nguyen Thong street, Phan Thiet  

city, Binh Thuan province

488 HK 522
Công ty TNHH Tùng Châu  / TUNG CHAU COMPANY 

LIMITED (TUNG CHAU Co., Ltd.)

Khu A - Nam Cảng Cá Phan Thiết, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. / Zone A, south of 

Phan Thiet fishing port, Phan Thiet city, Binh Thuan province

489 HK 549
Công ty TNHH BASEAFOOD 1 / BASEAFOOD 1 

Company Limited

Số 321 Trần Xuân Độ, khu phố 2, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu / 321 Tran Xuan Do street, quarter II, Phuoc Trung ward, Baria city, Baria 

Vungtau province

490 HK 748
Công ty TNHH TM DV & SX Tứ Hải - Phân xưởng Hà

ng khô / Tu Hai Company Limited (Tu Hai Co., Ltd)

78 đường Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / 78 

Phuoc Thang street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria-Vung Tau province

491 HK 761 Công ty TNHH Bu Hung / BH CO.,LTD
45C Ấp Thọ Bình, Xã Xuân Thọ, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai / 45C Tho Binh 

Hammlet, Xuan Tho Village, Xuan Loc Town, Dong Nai Province

492 HK 770
Nhà máy Chế biến Hải sản XK Lộc An - Công ty CP SX 

DV & TM Thuận Huệ / Thuan Hue Corp

Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / An Hai commune, Loc 

An Village, Dat Do district, Ba Ria - Vung Tau province

493 HK 780

Chi nhánh Công ty TNHH Chế biến Nông Hải Sản Biển 

Xanh tại Bình Thuận / Branch of Blue Sea Agriculture & 

Seafoods Processing Limited company in Binh Thuan 

(Blue Sea Co., Ltd)

Lô B1.12 KCN Chế biến Thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết, phường Lạc Đạo, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận / Lot B1.12 Seafood Processing Zone of Phan Thiet Fishery 

Port South, Lac Dao ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province

494 HK 789

Công ty CP XNK Thực phẩm Sài Gòn - Chi nhánh Đồng 

Nai / SaiGon Food Import Export Joint Stock Company - 

Dong Nai Branch

Ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai / Hamlet 7, An Phuoc village, 

Long Thanh district, Dong Nai province
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495 TS 807
Công ty TNHH Biển Giàu VN / SEA WEALTH VN 

COMPANY LIMITED (SEA WEALTH VN CO., LTD)

78-80 đường Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 78-

80 Phuoc Thang street, Ward 12, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

496 NM 540
Công ty TNHH chế biến thực phẩm bao bì Thanh Thủy / 

Thanh Thuy Co., Ltd

Số 6, Đường 10, KCN VSIP I, phường An Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương / No 6, 

Road No 10, Vietnam-Singapore Industrial Zone, An Phu ward, Thuan An town, Binh 

Duong province

497 NM 545

Công ty TNHH Giao nhận - Thương mại -Dịch vụ Thiên 

Hồng / Thien Hong forwarding – Trading-Service Co., 

Ltd. (Thien Hong Co.,Ltd.)

Số 2, khu chế biến nước mắm Phú Hài, TP phan Thiết, tỉnh Bình Thuận / No.2, Phu Hai 

planning area of processing fish sauce , Phan Thiet city, Binh Thuan  province

498 NM 56
Chi nhánh Công ty TNHH  nước chấm Thanh Nhã I / 

THANH NHA SAUCE Co., Ltd - BRANCH I

200B, khu 2, ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An / 200B, Area 2, Hamlet 

9, Luong Hoa village, Ben Luc district, Long An province

499 NM 750
Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thế Giới Việt 

/ Viet World Jonit Stock Company

1007/34, đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / 1007/34, 

30/4 street, ward 11, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province

500 TS 165
Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường / Yueh Chyang 

Canned food Company Limited

Ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An / Hamlet 1, Nhut Chanh village, Ben 

Luc district, Long An province

501 TS 754
Công ty Cổ phần Đồ hộp Tấn Phát / Tan Phat Foods 

Corporation (EDISON FOODS)

Ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An / Hamlet 10, Luong hoa commune, 

Ben Luc district, Long An province

502 TS 805 Công ty TNHH Biển Giàu VN / Sea Wealth VN Co., Ltd
78-80 Phước Thắng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu / 78-80 

Phuoc Thang Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria -Vung Tau Province

503 TS 806
Công ty TNHH Kỹ nghệ Sinh Hóa Việt Khang / Yuekang 

Life Science Co., Ltd

Lô II-I2, khu công nghiệp Việt Hương 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương / Lot I1-I2, Viet 

Huong 2 Industrila Zone, Ben Cat Town, Binh Duong Province

504 TS 812

Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre 

/ Hung Vuong Ben Tre Seafood Processing company 

Limited (HVBT SEAFOOD PROCESSING CO., LTD)

Lô A6, Lô A7, KCN An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre / Lot A6, Lot 

A7, An Hiep Industrial zone, An Hiep ward, Chau Thanh district, Ben Tre province

505 DL 813

Công ty cổ phần thủy sản Hưng Trường Phát / Hung 

Truong Phat Aquamarine Product Joint Stock Company 

(AQUAMARINE-HTP)

Tổ 11, ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre / Group 11, Hung 

Chanh Hamlet, Chau Hung Commune, Binh Dai district, Ben Tre province, Vietnam

506 HK 824
Công ty Cổ phần Thực phẩm Thủy sản An Phát / AN 

PHAT JSC

Lô 232/1 Đường số 4, KCN AMATA, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai / 232/1 street 04, AMATA Industrial Park, Long Binh ward, Bien Hoa city, Dong Nai 

province

507 TS 822

Nhà máy Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Vạn Đức Tiền 

Giang  - trực thuộc Công ty TNHH CBTPXK Vạn Đức 

Tiền Giang / Van Duc Tien Giang Food Export Company

Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam / Dong 

Hoa hamlet, Song Thuan commune, Chau Thanh district, Tien Giang province, Vietnam
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508 DL 837

Công ty Cổ phần thực phẩm FAMISEA/FAMISEA 

FOOD JOINT STOCK COMPANY (FAMISEA FOOD 

JSC)

Lô MM2, MM3-1, đường số 4, KCN Đức Hoà 1, ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Ho

à, tỉnh Long An/Lot MM2, MM3-1, road No.4, Duc Hoa 1 industrial park, hamlet 5, Duc 

Hoa East ward, Duc Hoa District, Long An Province

509 TS 840
Công ty Cổ phần Thực phẩm VS/ VS Food Joint Stock 

Company (VSF)

Lô C1, đường số 3, đường số 6, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An/ Lot C1, street 3, street 6, Tan Do industrial, Duc Hoa Ha hamlet, Duc Hoa 

district, Long An province

510 DL 843
Công ty cổ phần thực phẩm Cát Hải/ Ocean Gift Foods 

Joint Stock Company (Ocean Gift Foods)

Lô P-3, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 

An, Việt Nam/ Lot P-3 , street 7, Long Hau industrial zone, Long Hau commune, Can 

Giuoc district, Long An province, Viet Nam

511 DL 833
Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu nông thủy hải sản 

Nguyên Trân/Nguyen Tran Company

ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang/ Tan Thuan B hamlet, 

Binh Duc village, Chau Thanh district, Tien Giang province

512 NM 845

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan / Masan 

Industrial One Member Company Limited (Masan 

Industrial One Member Co., Ltd)

Lô 06, KCN Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương / 

Lot 6, Tan Dong Hiep A Industrial Park, Tan Dong Hiep ward, Di An town, Binh Duong 

province

513 DL 181

Phân xưởng Vạn Phát - Công ty TNHH CBTPXK Vạn 

Đức Tiền Giang/ Van Phat workshop - Van Duc Tien 

Giang food export company

Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang/ Dong Hoa hamlet, 

Song Thuan commune, Chau Thanh district, Tien Giang province

514 DL 218
Công ty Cổ phần Chế biến Hải sản Biển Đông/ Eastern 

Sea Fishery Joint Stock Company

Lô B, khu Nam cảng cá Phan Thiết, phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận/ Lot B, Phan Thiet fisheries processing zone, Lac Dao ward, Phan Thiet city, Binh 

Thuan province, Vietnam

515 HK 420

Chi Nhánh Công ty TNHH MTV TM DV Chế biến thực 

phẩm Đức Linh/ Branch of Duc Linh Food Processing 

Services Trading Company Limited

Lô C22, Đường số 3, KCN Hải Sơn (Giai đoạn 3+4) ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, 

huyện Đức Hoà, tỉnh Long An/ Lot C22, Street No.3, Hai Son Industrial Zone (zone 3+4), 

Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province, 

Vietnam

516 TS 129

Công ty CP Thực Phẩm Biển Cao Cấp Toàn Cầu - Chi nh

ánh Miền Đông/ Global Marine Premium Food Joint 

Stock Company - Eastern Branch (GMP FOOD JSC 

EAST)

Lô L, KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai/ Lot L, 

Loc An - Binh Son Industrial Zone, Long An commune, Long Thanh district, Dong Nai 

province, Vietnam

517 DL 848

Công ty cổ phần kinh doanh XNK Thuỷ sản Hải Phòng - 

Chi nhánh Hồ Chí Minh/Hai Phong Fisheries Import 

Export Business Joint Stock Company - Ho Chi Minh 

Branch (HPJSC - Ho Chi Minh Branch)

Lô D1-27, đường VL 2, KCN Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An/Lot D1-27, VL2 road, Vinh Loc 2 Industrial zone, Voi La village, Long Hiep 

commune, Ben Luc district, Long An province, Viet Nam

518 DH 836

Công ty TNHH Trinity Việt Nam - Phân xưởng II / 

TRINITY VIETNAM CO.,LTD. - SECTION II (TRIVN-

S II)

Cụm CN&TTCN Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam / Tan 

My Chanh Industrial & Handicraft Park, My Tho city, Tien Giang province, Viet Nam

519 DL 853
Công ty TNHH MTV Trung Sơn Long An/ Trung Son 

Long An Co., Ltd

Lô MH5+6, đường số 1, KCN Đức Hoà 1, ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh 

Long An/ Lot MH5+6, 01 street, 01 Duc Hoa  industrial park, hamlet 5, Duc Hoa Dong 

commune, Duc Hoa district, Long An province

520 DL 855
Công ty TNHH bánh Takoyaki Toàn Cầu/ Global Tako 

Ball Company Limited

Đường số 7, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu/ Road No 7, Dong Xuyen industrial zone, Rach Dua ward, Vung Tau City, Ba 

Ria Vung Tau province, Vietnam
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521 DL 856 Công ty TNHH Bex/ BEX CO.,LTD

Lô 2/11, đường số 2, KCN Phan Thiết, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận/ Lot 2/11, Road 2, Phan Thiet Industrial Zone, Ham Liem village, Ham Thuan Bac 

district, Binh Thuan province

522 DL 873
Chi nhánh Công ty TNHH Hải Phú tại Bà Rịa - Vũng Tà

u / Hai Phu Company Limited (Hai Phu Co., Ltd)

Số 99, tỉnh lộ 44, ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / 

No. 99, provincial road 44, An Thanh hamlet, An Ngai commune, Long Dien district, Ba 

Ria Vung Tau province

523 DL 871
Công ty CPTS Cá Vàng / GOLDEN FISH 

CORPORATION

1738 Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / 1738 

Vo Nguyen Giap Street, Ward 12, Vungtau city, VietNam.

524 TS 875

Chi nhánh Công ty Cổ phần chế biến xuất nhập khẩu 

thuỷ sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Xí nghiệp chế biến thuỷ 

sản xuất khẩu Lộc An / Ba Ria-Vung Tau Seafood 

Processing and Import-Export Joint Stock Company 

(BASEAFOOD) - Export Seaproduct Processing 

Enterprise Loc An

Ấp An Hải, Xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / An Hai hamlet, Loc An 

village, Dat Do district, ba Ria-Vung Tau province

525 DL 887

Nhà máy thực phẩm Vinh Phát - Chi nhánh Công ty cổ 

phần thực phẩm Vinh Phát / Vinh Phat Food Joint Stock 

Company (Vipafood JSC)

33 đường Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 

Nam / 33 Phuoc Thang street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province, 

Vietnam

526 NM 883

Xưởng sản xuất và chế biến nước mắm - Công ty TNHH 

nước mắm Mai Hương / Factory & Processed Fish Sauce 

Mai Huong Co., Ltd

Lô (A2+32) khu chế biến nước mắm, Khu phố 1, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận, Việt Nam/ Lot A2+32 processed fish sauce zone, Quarter 1, Phu Hai 

ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province, Viet Nam

527 TS 882
Công ty TNHH Thiên Ân - Long Điền / Thien An- Long 

Dien Company Limited (Thien An - Long Dien Co., Ltd)

Số 17, tổ 5, ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Việt Nam/ 17, Group 5, Phuoc Lam hamlet, Phuoc Hung commune, Long Dien district, 

Ba Ria- Vung Tau province, Viet Nam

528 NM 884

Xưởng Sản xuất Nước mắm 5 - Công ty TNHH TM SX 

Nước mắm Kim Ngư / Fish Sauce Factory No.5 - Kim 

Ngu Fish Sauce Manufacturing Commercial Company 

Limited

Lô 156 Khu qui hoach sản xuất nước mắm Phú Hài, phường Phú Hài, thành phố Phan Thi

ết, tỉnh Bình Thuận / Lot 156, Phu Hai fish sauce planning zone, Phu Hai ward, Phan 

Thiet city, Binh Thuan province.

529 HK 893
Công ty TNHH thuỷ sản Ngọc Hồng / NGOC HONG 

SEAFOOD CO.,LTD

Ấp Láng Cát, xã Tân Hải, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu/ Lang Cat hamlet,Tan Hai 

commune, Phu My town, Ba Ria Vung Tau province, Viet Nam

530 TS 894
Chi nhánh Công ty TNHH CK Frozen Foods Việt Nam / 

CK Frozen Foods Viet Nam Company Limited

ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang / Tan Thuan B 

hamlet, Binh Duc village, Chau Thanh district, Tien Giang province

531 HK 897
Công ty TNHH MTV SX XNK Phi Long/ PHI LONG 

FOOD MANUFACTORY CO., LTD

Lô D1-28, đường VL2, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An/ 

Lot D1-28, Road VL2, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc 

District, Long An Province

532 HK 680

Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Thanh Tuyền/ 

Thanh Tuyen Seafood Processing Company Limited 

(THANH TUYEN SEAFOOD PROCESSING CO.,LTD)

Lô B2 khu chế biến thủy sản Nam Phan Thiết, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận/ Lot B2, Seafood Processing Zone Phan Thiet South, Phan Thiet city, 

Binh Thuan province, Viet Nam

533 DL 687
Công ty TNHH thủy sản Thanh Hào/ Thanh Hao Seafood 

Co., Ltd (THC)

Khu chế biến hải sản tập trung, ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu/ Seafood Industrial Zone, An Hai hamlet, Loc An commune, Dat Do district, Ba Ria - 

Vung Tau province
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534 HK 692

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Đồng/ 

Thuy Dong One Member Limited Company (Thuy Dong 

Co., Ltd)

số 71, đường Nguyễn Chí Thanh, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận/ No. 71, 

Nguyen Chi Thanh street, Tan Binh commune, La Gi town, Binh Thuan province

535 TS 693

Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu nông thuỷ sản 

Việt Á/ Viet A Tranding Process & Import-Export 

Seafood Agricultural Product Company Limited (Viet A 

Co., Ltd)

78 Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu/ 78 Phuoc 

Thang street, Ward 12, Vung Tau city, Ba Rịa - Vung Tau province

536 TS 694
Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bao bì Thanh Thủy - 

Phân xưởng sấy/ Thanh Thuy Co., Ltd

Số 6, đường số 10, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương/ No 6, road No 10, Vietnam - Singapore industrial zone, An Phu ward, 

Thuan An city, Binh Duong province

537 HK 695
Công ty TNHH Hải Triều - D1/ Hai Trieu Company 

Limited - D1

Lô 2/6 KCN Phan Thiết, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận/ Lot 2/6 

Phan Thiet Industrial Zone, Phong Nam Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan province

538 DL 688
Công ty TNHH Hải Triều - F1/ Hai Trieu Company 

Limited - F1

Lô 2/6 KCN Phan Thiết, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận/ Lot 2/6 

Phan Thiet Industrial Zone, Phong Nam Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan province

539 TS 696

Công ty Cổ phần hải sản Bình Dương - Phân xưởng 2/ 

Binh Duong Seafood Joint Stock Company - Factory 2 

(Binh Duong Seafood JSC - Factory 2)

22/36 Chi Lăng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu/ 22/36 Chi 

Lang, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

540 HK 902

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh đ

ông lạnh Bến Tre - Phân xưởng hàng khô/C.P. Vietnam 

Corporation - BenTre Frozen Branch - Dried Fishery 

Product Factory

Lô A21 đến A35, KCN An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre/ Lot A21 

to A35, An Hiep Industrial zone, An Hiep ward, Chau Thanh district, Ben Tre province

541 HK 904

Xưởng sản xuất Công ty TNHH thương mại chế biến hải 

sản Đầm Sen/ Dam Sen Producing Trading Seafood Co., 

Ltd

34 Ngư Ông, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận/ 34 Ngu Ong 

street, Duc Thang ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province

542 DL 908

Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh Hồng Lâm - Công 

ty TNHH chế biến XNK Hồng Lâm/ Hong Lam Fisheries 

Processing Factory - Hong Lam Import Export 

Processing Company Limited (HONG LAM IEP.,CO)

Lô B5-2, Đường số 2, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc , huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 

An/ Lot B5-2, Street No.02, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc Town, Can Giuoc 

District, Long An Province

543 HK 906
Công ty TNHH Thực phẩm N F C/ NATURE FOODS 

CO., LTD (N F C)

Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai/ No.8 street, Nhon Trach 1 Industrial zone, Phuoc Thien commune, Nhon Trach 

district, Dong Nai province

544 DL 911
CÔ NG TY TNHH BCC-JV/ BCC-JV COMPANY 

LIMITED (BCC-JV)

167/9A đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu/ 

167/9A 30/4 street, Thang Nhat ward, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

545 HK 915

Công ty TNHH thực phẩm thủy sản ALPHA/ ALPHA 

Food Seafood Company Limited (ALPHA Food Seafood 

Co., Ltd)

số 28 B đường Chợ Chiều, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai/ 

28 B Cho Chieu street, Thanh Hoa hamlet, Ho Nai 3 village, Trang Bom district, Dong 

Nai province

546 HK 926
Chi nhánh Công ty TNHH dinh dưỡng Belta/ Belta 

Nutrition Company Limited - Long An Branch

Ấp 8, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An/ Hamlet 8, Luong Hoa Commune, 

Ben Luc district, Long An province
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547 DL 931

Công ty Cổ phần thực phẩm GN - Nhà máy 2/ GN Foods 

Joint Stock Company- Factory 2 (GN FOODS- 

FACTORY 2)

P-1B, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 

An/ P-1B, street 7, Long Hau industrial zone, Long Hau commune, Can Giuoc district, 

Long An Province

548 DL 932

Chi nhánh Công ty cổ phần thuỷ sản và thương mại 

Thuận Phước - Nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh 

xuất khẩu An An/Branch of Thuan Phuoc Seafoods and 

Trading Corporation - An An Export Frozen Seafood 

Processing Factory (An An Export Frozen Seafood 

Processing Factory)

ấp Tây Hoà, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang/Tay Hoa hamlet, Song 

Thuan commune, Chau Thanh district, Tien Giang province

549 DL 930
Công ty TNHH sản xuất thủy sản CFD/  CFD Seafood 

Company Limited (CFD Seafood Co., Ltd)

 Thửa đất số 421, tờ bản đồ số 25, đường số 5 và số 9 KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An/ Plot No. 421, map sheet No. 25, road No. 5 and No. 9 Tan 

Do industrial park, Duc Hoa Ha commune, Duc Hoa district, Long An province

550 DL 934
Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản Hợp Tấn - Chi nhánh 

Lagi/ HOP TAN SEAFOOD- LAGI BRANCH

Lô B2, B3, B14, B15 Cảng cá Lagi, phường Phước Lộc, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận/ Lot 

B2, B3, B14, B15 Lagi Port, Phuoc Loc Ward, Lagi Town, Binh Thuan Province

551 DL 947

Địa điểm Kinh doanh Công ty TNHH Hải Triều/ 

Business Location of Hai Trieu Company Limited (Hai 

Trieu Company Limited – F2)

Lô 2/3, Khu Công nghiệp Phan Thiết, xã Phong Nẫm, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận/ 

Lot 2/3 Phan Thiet Industrial Zone, Phong Nam commune, Phan Thiet city, Binh Thuan 

province

552 DL 945

Công ty Cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre- Chi nhánh 

Long An/ CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK 

COMPANY - LONG AN BRANCH

PG-2 + P1-2, Đường 1A, khu xưởng KIZUNA 3 Mở Rộng, Khu K1, KCN Tân Kim Mở 

Rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An/ PG-2+P1-2, the Road 1A, 

KIZUNA 3- Extended  Sector K1, Tan Kim Industrial Park - Extended, Can Giuoc Town, 

Can Giuoc District, Long An Province

553 DL 950

Nhà máy REI SEAFOODS - Chi nhánh Công ty cổ phần 

REI SEAFOODS/ REI Seafoods Joint Stock Company - 

REI Seafoods Factory (REI SEAFOODS JSC)

293 Ấp Tân Thuận A, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang/ 293, Tan 

Thuan A hamlet, Binh Duc ward, Chau Thanh district, Tien Giang province

554 DL 1004

Công ty TNHH MTV thương mại sản xuất xuất khẩu 

Trần Thảo/ Tran Thao Trading-Processing-Export-One 

Member Company Limited

Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 29, ấp 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre/ Land 

plot No.10, map No.29, hamlet 3, Binh Thoi commune, Binh Dai district, Ben Tre 

province

555 TS 1007

Công ty TNHH Petfood Evolution - Chi nhánh Long An/ 

Petfood Evolution company limited- Long An branch, 

(Petfood Evolution Co., Ltd - Long An branch)

Lô F5-2.1, khu F, đường số 1, khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, 

Huyện Cần Đước, tỉnh Long An/ Lot F5-2.1, Areas F, Road No 1, Expanded Thuan Dao 

Industrial Zone, Long Dinh Commune, Can Duoc District, Long An Province

556 DL 1009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THUỶ 

SẢN THIÊN LONG - PHÂN XƯỞNG 1/ BUSINESS 

LOCATION THIENLONG SEAFOOD COMPANY 

LIMITED – WORKSHOP I (THIENLONG SEAFOOD 

CO., LTD - WORKSHOP I)

Ấp Tân Thuận A, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang/ Tan Thuan A 

hamlet, Binh Duc village, Chau Thanh district, Tien Giang province

557 DL 1015
Chi nhánh Gò Công- Công ty TNHH Thực phẩm Innovi/ 

Go Cong Branch- Innovi Foods Company Limited

Ấp Long Phước, xã Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang/ Long Phuoc hamlet, 

Long Chanh commune, Go Cong town, Tien Giang province

558 HK 1016
Doanh nghiệp tư nhân hải sản Xuân Hải/ Xuan Hai 

Seaproduct Private Enterprise

Lô A Khu chế biến hải sản Nam cảng cá Phan Thiết, phường Đức Thắng, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận/ Lot A, South Seafood Processing Zone of Phan Thiet fishing port, 

Duc Thang ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province

559 DL 1023

Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Nam Sài 

Gòn/ Branch of South Saigon Food Processing Joint 

Stock Company

Lô Q-6A, đường số 5, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An/ Lot Q-6A, street No.5, extension Long Hau industrial park, Long 

Hau commune, Can Giuoc district, Long An province
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560 DL 1026

Địa điểm kinh doanh phân xưởng 2 - Công ty TNHH 

Vina Pride Seafoods/ Vina Pride Seafoods Co., Ltd - 

Workshop 2

Lô Q-2A, Đường số 8, khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An/ Lot Q-2A, street no.8, Long Hau extended Industrial Park, Long 

Hau commune, Can Giuoc district, Long An province

561 TS 1027

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phi Long/ Phi 

Long Manufacturing and Trading Company Limited (Phi 

Long Co., Ltd)

Khu Công nghiệp hải sản tập trung Lộc An, ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu/ Loc An concentrated seafood industrial park, An Hai hamlet, Loc An 

commune, Dat Do district, Ba Ria Vung Tau province

562 TS 1028
Công ty TNHH Chỉ Nhu/ Chi Nhu Company Limited 

(CHI NHU CO., LTD)

Đường Lê Văn Duyệt, thôn Thanh Linh, xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận/ Le 

Van Duyet street, Thanh Linh village, Tan Phuoc commune, La Gi town, Binh Thuan 

province

563 DL 1029
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải sâm Việt Nam/ 

Vietnam Sea Cucumber Investment Corporation – Branch

Q4, Đường 5A, khu xưởng KIZUNA 3 Mở Rộng, Khu K1, KCN Tân Kim Mở Rộng, thị 

trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An/ Lot Q4, Street 5A, KIZUNA 3 

Expansion workshop, Section K1, Tan Kim Extension Industrial park, Can Giuoc town, 

Can Giuoc district, Long An province

564 DL 1030
Công ty TNHH Thực phẩm Trung Thiên/ Trung Thien 

Food Company Limited

Ấp Cầu Dừa, Xã Mỹ Phước Tây, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang/ Cau Dua hamlet, My 

Phuoc Tay commune, Cai Lay town, Tien Giang province

565 TS 1040

Công ty TNHH xuất nhập khẩu hải sản Hải Đăng - Chi 

nhánh Tiền Giang/ Lighthouse Seafood Import Export 

Company Limited - Tien Giang Branch (LHCFood Co., 

Ltd - Tien Giang Branch)

ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang/ Binh Long hamlet, Song 

Binh commune, Cho Gao district, Tien Giang province

566 TS 1041

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Sài Gòn – 

Chi nhánh Miền Đông/ Sai Gon Food Import Export 

Joint Stock Company – East Branch (SGF IMEX EAST)

Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai/ Lot L, 

Loc An – Binh Son Industrial Zone, Long An commune, Long Thanh district, Dong Nai 

province

567 TS 1043
Công ty TNHH Thủy sản Minh Trân/ Minh Tran Seafood 

Company Limited

Ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang/ Phong Thuan 

hamlet, Tan My Chanh commune, My Tho city, Tien Giang province.

568 TS 1052
Công ty TNHH hải sản Kim Châu/ Kim Chau Seafood 

Limited Company

Đường Lương Định Của, thôn Bình An 2, xã Tân Bình, thị Xã LaGi, tỉnh Bình Thuận/ 

Luong Dinh Cua street, Binh An 2 village, Tan Binh commune, LaGi town, Binh Thuan 

province

569 TS 1054Công ty TNHH Highland Dragon - Nhà máy Highland Dragon Foods/ Highland Dragon Enterprise - Highland Dragon Foods Factory

Lô B2-22, 25 đường số 3, KCN Tân Đông Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương/ Lot B2-22, 25 street No 3, Tan Dong Hiep B industrial park, Di An 

city, Binh Duong province

570 TS 1056
Công ty TNHH Thủy sản Bách Lợi/ Bach Loi Seafood 

Company Limited (Bach Loi Seafood Co., Ltd)

Khu công nghiệp Nước mắm, đường Nguyễn Thông, khu phố 1, phường Phú Hài, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận/ Nuoc Mam industrial zone, Nguyen Thong street, 

quater 1, Phu Hai ward, Phan Thiet city, Binh Thuan  province

571 HK 905
Công ty TNHH Một thành viên Lan Anh Bình Dương/ 

Lan Anh Binh Duong One Member Company Limited

38 đường DT747, khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương/ No.38, DT747 street, Cay Da block, Thanh Phuoc ward, Tan Uyen district, Binh 

Duong province

572 DL 171
Công ty cổ phần thủy sản Năm Sao/ Five stars Seafoods Joint 

Stock Company - FISSCO

Thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình/Thanh Khe village, Thanh 

Trach commune, Bo Trach district, Quang Binh province
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573 DL 666
CÔ NG TY TNHH XNK DALU SURIMI/ DALU SURIMI 

IMPORT – EXPORT CO.,LTD

Thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình/ Thanh Khe hamlet, Thanh 

Trach village, Bo Trach district, Quang Binh province

574 TS 952

CÔNG TY TNHH VŨ LÂM/ VU LAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY
Thôn Đông Dương, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình/ Dong Duong hamlet, 

Canh Duong commune, Quang Trach district, Quang Binh province.

575 HK 961

Công ty TNHH MTV tổng hợp Phương Oanh/ Phuong Oanh 

General One Member Company Limited.

Thôn Hoàng Hà, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị/Hoang Ha hamlet, Gio Viet 

commune, Gio Linh district, Quang Tri province.

576 HK 973

Công ty TNHH MTV QT Bảo Trâm/ 

Bao Tram QT One Member Company Limited.

Thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị/Xuan Ngoc hamlet, Gio Viet 

commune, Gio Linh district, Quang Tri province.

577 DL 644

Công ty TNHH Thủy sản Liên hiệp quốc tế Elites Việt 

Trung/VIET TRUNG ELITES UNITED INTERNATIONAL 

AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD

Thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị/Phu Hoi village, Trieu An 

commune, Trieu Phong district, Quang Tri province

578 DL 1104
Công ty TNHH MTV Ngọc Tuấn Cửa Tùng/ NGOC TUAN 

CUA TUNG COMPANY LTD

Khu phố An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị/ An Hoa 1 Quarter, Cua 

Tung Town, Vinh Linh District, Quang Tri Province

579 DL 12
Công ty TNHH XNK thủy sản Phú Song Hường/Phu Song 

Huong Import Export Seafood Company Limited

165 Nguyễn Sinh Cung, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế/ 165 Nguyen 

Sinh Cung street, Phu Thuong ward, Hue city, Thua Thien Hue province.

580 DL 135
Công ty Cổ phần Phát triển thủy sản Huế/ Hue Fisheries 

Development Joint-Stock Company - FIDECO

86 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế/ No. 86, Nguyen Gia Thieu street, 

Hue city, Thua Thien Hue province

581 DL 623
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh NM tại 

Huế/ C.P. Vietnam Corporation

Lô A01-A12- khu A, khu công nghiệp Phong Điền, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế/Lot A01-A12 - zone A, Phong Dien Industrial zone, Phong Dien District, Thua 

Thien Hue Province

582 DL 1107

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN AMIGO/ 

AMIGO SEAFOOD PROCESSING JOINT STOCK 

COMPANY

Số 1 Nguyễn Văn Tuyết, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế / No. 01 

Nguyen Van Tuyet, Thuan An ward, Hue city, Thua Thien Hue province

583 TS 1115
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỄN ĐÔNG/ VIEN 

DONG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

Số 01 Nguyễn Văn Tuyết, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế/ No. 01 

Nguyen Van Tuyet, Thuan An ward, Hue city, Thua Thien Hue province

584 DH 203
Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long- Đà Nẵng/ HALONG 

CANFOCO- DANANG COMPANY LIMITED

Lô C3-4, C3-5 Khu Công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng / Lot C3-4, C3-5 Tho Quang fisheries service Industrial zone, Son Tra district, Da Nang city

585 DL 10

Nhà máy chế biến thủy đặc sản - Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu thủy sản Miền Trung/ Seafood specialties processing 

factory - Danang Seaproducts Import Export Corporation

01 Bùi Quốc Hưng - Khu CN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thà

nh phố Đà Nẵng/ 01 Bui Quoc Hung - Da Nang fisheries service  industrial zone, Tho Quang 

ward, Son Tra district, Da Nang city
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586 DL 123
Phân xưởng hàng đông - Công ty TNHH Hải Thanh/ HAI 

THANH CO., LTD.

KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ Tho 

Quang seaproducts service  industrial zone, Tho Quang ward, Son Tra district, Da Nang city

587 DL 131
Công ty TNHH chế biến thủy sản Sơn Trà/SON TRA 

SEAFOOD PROCESSING COMPANY LIMITED.

Lô C1, KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố  Đà Nẵng/ 

C1 Block, Da Nang aquatic products service and industrial zone, Tho Quang ward, Son Tra 

district, Da Nang city

588 DL 164

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm D&N (DANIFOODS)/ 

D&N Foods processing (Danang) Company limited - 

DANIFOODS

01 Nguyễn Phục, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/01 Nguyen Phuc street, 

Tho Quang precinet, Son Tra district, Da Nang city

589 DL 170
Công ty Cổ phần Thủy sản Đà Nẵng /DANANG 

SEAPRODUCTS CORPORATION

Lô C1-5, C1-6, đường Vân Đồn, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ Lot C1-

5, C1-6, Van Don Street, Tho Quang ward, Son Tra district, Danang city

590 DL 190
Công ty chế biến và XKTS Thọ Quang/ Tho Quang Seafood 

processing and Export Company

Khu công nghiệp dịch vụ TS Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng/Da Nang fisheries service  industrial zone, Tho Quang ward, Son Tra district, Da Nang city

591 DL 32

Xí nghiệp đông lạnh F32 - Công ty cổ phần thủy sản và 

thương mại Thuận Phước/ Frozen Seafoods Factory No 32 - 

Thuan Phuoc seafoods and trading corporation

KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ Tho Quang Seafoods 

Industrial Processing Zone, Son Tra District, Da Nang city

592 DL 421

Nhà máy Đông lạnh Mỹ Sơn - Công ty Cổ phần Thủy sản và 

Thương mại Thuận Phước/ My Son Seafoods Factory - Thuan 

Phuoc seafoods and trading corporation

Khu Công nghiệp và dịch vụ thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ Tho 

Quang fisheries service  industrial zone, Son Tra district, Da Nang city

593 DL 506

Nhà máy CBTP Sơn Trà - Công ty Cổ phần XNK Thủy sản 

Miền Trung/ SEAPRODEX DA NANG - SON TRA 

FOODSTUFF PROCESSING FACTORY

KCN DVTS Thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng/ Da Nang 

fisheries service  industrial zone, Tho Quang ward, Son Tra district, Da Nang city

594 DL 572
Công ty TNHH Một thành viên Thiên Mã/ Thien Ma 

Company Limited

Lô C4-3, KCN Dịch vụ thủy sản Thọ Quang, đường Phạm Văn Xảo, phường Thọ Quang, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ Lot C4-3,  Tho Quang Fisheries Service Industrial Zone, Pham Van 

Xao Street, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City

595 TS 574

Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Anh Minh 

Đà Nẵng/ Anh Minh Da Nang seafood import export 

processing company limited.

Lô C2-4 và C2-5, đường Phạm Văn Xảo, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ 

Lot C2-4 and C2-5, Pham Van Xao street, Tho Quang ward, Son Tra district, Da Nang city

596 DL 608 Công ty TNHH Bắc Đẩu/ BACDAU CO., LTD
Số 11 đường Vân Đồn, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/11 Van Don ST, 

Tho Quang ward, Son Tra district, Da Nang city

597 HK 569

PHÂN XƯỞNG HÀNG KHÔ – CÔNG TY TNHH BẮC 

ĐẨU/ DRIED WORKSHOP – BAC DAU CO.,LTD 
Số 11 đường Vân Đồn, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/11 Van Don ST, 

Tho Quang ward, Son Tra district, Da Nang city

598 DL 616
Công ty TNHH TM & DV PU FONG/ PU FONG SEAFOOD 

PRODUCTS CO., LTD

Lô C1-12 Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng/ C1-12 Lot, Industrial fisheries Service Danang, Tho Quang ward, Son Tra District, 

Danang city

NAFIQAD 46



TT
Registration 

number
Establishments name Address

List of Vietnamese Fish and Seafood Establishments Approved Export to Taiwan

599 DL 632

 Nhà máy chế biến thủy sản Thanh Thảo - Công ty TNHH 

dịch vụ và thương mại Thanh Thảo ATV Group JSC/ 

THANH THAO SEAFOOD FACTORY- THANH THAO 

ATV GROUP JSC SERVICE AND TRADING COMPANY 

LIMITED

Thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà NẵngDong Son hamlet, Hoa Ninh 

village, Hoa Vang district, Danang city.

600 TS 289

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN AN THỊNH TRUNG – 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN/ AN THINH TRUNG SEAFOOD 

JOINT STOCK COMPANY – PROCESSING PLANT

Lô C4-1 đường Bình Than, khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng,   phường Thọ Quang, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ Lot C4-1, Binh Than street, Da Nang seafood service 

industrial zone, Tho Quang ward, Son Tra district, Da Nang city.

601 TS 953

Công ty TNHH thủy sản và thương mại tổng hợp Thành Nhơn 

– Chi nhánh Đà Nẵng/ Thanh Nhon General Trading And 

Seafood Company Limited – Da Nang Branch.

39 Nước Mặn 6, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng/ 39 Nuoc Man 6, 

Khue My ward, Ngu Hanh Son district, Da Nang city.

602 TS 1103
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu BNF/ BNF IMPORT 

EXPORT COMPANY LTD

26 - 28 Nước Mặn 6, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng/ 26-28 Nuoc 

Man 06, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City

603 TS 1106

Cơ sở kinh doanh số 1 – Công ty TNHH Sơn Phong Thái – 

Địa  điểm kinh doanh/ SON PHONG THAI CO.,LTD
14 Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ 14 Le Duc Tho street, 

Tho Quang ward, Son Tra district, Da Nang City

604 DL 108
Phân xưởng III - Công ty TNHH Đông Phương/ Factory III - 

Dong Phuong company limited - DONG PHUONG Co., Ltd.

Lô 3, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc, thị xã  Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam/ Lot 3, Dien Nam - Dien Ngoc industrial zone, Dien Nam Bac ward, Dien Ban town, 

Quang Nam province

605 DL 169
Phân xưởng 1 - Công ty TNHH  Đông Phương/ Dong Phuong 

Co., Ltd.

Lô 3, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc, thị xã  Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam/ Lot 3, Dien Nam - Dien Ngoc industrial zone, Dien Nam Bac ward, Dien Ban town, 

Quang Nam province

606 DL 428
Công ty TNHH Đông Phương - Phân xưởng bánh/ DONG 

PHUONG Co.,LTD

Lô 3, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam/ Lot 3, Dien Nam - Dien Ngoc industrial zone, Dien Nam Bac ward, Dien Ban town, 

Quang Nam province

607 DL 622

Công ty TNHH thủy sản Trung Hải- Phân xưởng đông 

lạnh/TRUNG HAI FISHERIES CO., LTD - FROZEN 

WORKSHOP

 KCN Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam/Tam Hiep industrial zone, Nui Thanh 

district, Quang Nam province

608 DL 627
Công ty TNHH thực phẩm Quang Hiếu/QUANG HIEU 

FOODS COMPANY LIMITED

Lô 2, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam/Lot 2, Dien Nam- Dien Ngoc industrial zone, Dien Ngoc ward, Dien Ban township, Quang 

Nam province..

609 HK 442 Công ty TNHH hải sản  Đông An/ Dong An Co., Ltd.
Tổ 2, thôn 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam/ Team 2, hamlet 2, Binh Trung 

commune, Thang Binh district, Quang Nam  province.

610 HK 475
Công ty TNHH SEO NAM/ SEO NAM COMPANY 

LIMITED (SEO NAM Co., LTD)

Cụm Công nghiệp Vân Ly, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam/Van Ly industrial 

zone, Dien Quang commune, Dien Ban district, Quang Nam province

611 HK 63
Phân xưởng hàng khô - Công ty TNHH Thủy sản Trung Hải/ 

TRUNG HAI FISHERIES CO., LTD - MIOFISH

Khu công nghiệp Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam/ Tam Hiep 

industrial zone, Tam Hiep commune, Nui Thanh district, Quang Nam province
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612 DL 960

Công ty TNHH thương mại Thuận Nhân Phát/ Thuan Nhan 

Phat trading limited liability company

Cảng cá Tam Quang, thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam/ 

Tam Quang fishing port, An Hai Dong village, Tam Quang commune, Nui Thanh district, Quang 

Nam province.

613 DL 974
Công ty TNHH chế biến thủy hải sản Mai Kỳ Hà/ MAI KY 

HA SEAFOOD PROCESSING COMPANY LIMITED

Tổ 3, thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam/ Group 3, My Binh 

hamlet, Tam Hiep village, Nui Thanh district, Quang Nam province

614 DL 510
Công ty TNHH Thủy sản Phùng Hưng/ Phung Hung seafoods 

company limited

Lô 06, Khu Công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi / Lot 6, Quang 

Phu industrial zone, Quang Ngai city, Quang Ngai province

615 DL 531
Công ty TNHH TM&DV CBTS Hưng Phong/ Hung Phong 

CO., LTD

Lô 13 khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi/ Lot 13, Quang Phu 

industrial zone, Quang Ngai city

616 DL 602
Công ty TNHH Hai Thành Viên Gallant Dachan Seafood/ 

GALLANT DACHAN SEAFOOD CO., LTD

Khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi /Quang Phu industrial 

zone, Quang Ngai city, Quang Ngai Province

617 DL 618

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN 

HẢI PHÚ/  HAI PHU SEAFOOD ONE MEMBER EXPORT 

IMPORT LIMITED COMPANY.

Lô 12, khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi/ Blog 12, Quang 

Phu industrial zone, Quang Ngai city, Quang Ngai province.

618 DL 634

Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Thủy sản Việt 

Vương/ VIETVUONG SEAFOOD PROCESSING ONE 

MEMBER LIMITED COMPANY

 Lô 24, đường số 2, khu công nghiệp Quảng Phú, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi/ Lot 24, 2 street,Quang Phu industrial zone, Quang Phu ward, Quang Ngai city, 

Quang Ngai provine

619 DL 650

Công ty TNHH hải sản Nghi Bông/ NGHI BONG SEAFOOD 

COMPANY LIMITED.
Lô L5, khu công nghiệp Quảng Phú, phường Quảng Phú, thành phố  Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ng

ãi/ Lot L5, Quang Phu industrial zone, Quang Phu ward, Quang Ngai city, Quang Ngai province.

620 DL 662

CHI NHÁ NH CÔ NG TY TNHH THANH AN/ BRANCH OF 

THANH AN COMPANY LIMITED
Lô L5, đường số 3, khu công nghiệp Quảng Phú, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi/ Lot L5, street No 3, Quang Phu industrial park, Quang Phu ward, Quang Ngai 

city, Quang Ngai province.

621 DL 955

Công ty TNHH chế biến thủy sản Tấn Thành/ TAN THANH 

SEAFOOD CO.,LTD

Lô L25, khu công nghiệp Quảng Phú, phường Quảng Phú, thành phốQuảng Ngãi, tỉnh Quảng Ng

ãi/ Lot L25, Quang Phu industrial zone,  Quang Phu ward, Quang Ngai city, Quang Ngai 

province

622 DL 970
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HO

À NG RIN/ HOANG RIN TRADING COMPANY LIMITED.

Lô số 10-2, đường số 7, KCN Quảng Phú, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi/ Lot No.10-2, road 7, Quang Phu industrial zone, Quang Phu ward, Quang Ngai city, 

Quang Ngai province.

623 DL 958
CÔ NG TY TNHH TEN TRAI/ TEN TRAI COMPANY 

LIMITED.

Lô L1- Nguyễn Trường Tộ, khu công nghiệp Quảng Phú, phường Quảng Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi/ Lot L1- Nguyen Truong To street, Quang Phu industrial zone, Quang Phu 

ward, Quang Ngai city, Quang Ngai province

624 DL 474

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN THÀNH/ TIEN THANH JOINT 

STOCK COMPANY

Lô HT2 khu công nghiệp Quảng Phú, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi/ Lot HT2, Quang Phu industrial park, Quang Phu ward, Quang Ngai city, Quang Ngai 

province
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625 DL 977

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN 

THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH CẢNG CÁ SÔNG TRÀ BỒNG/ 

BUSINESS LOCATION THIEN PHU CO., LTD -FROZEN 

SEAFOOD PROCESSING FACTORY TRA BONG RIVER 

FISHING PORT

Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi/ Tan Hy hamlet, Binh Dong 

commune, Binh Son district, Quang Ngai province

626 DL 967

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH V/ V 

FINANCIAL AND INVESTMENT MTV LIMITED 

COMPANY

Khu công nghiệp Quảng Phú, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi/ 

Quang Phu industrial zone, Quang Phu ward, Quang Ngai city, Quang Ngai province

627 HK 670

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NGUYÊN ĐẠI/ NGUYEN 

DAI SEAFOOD COMPANY LIMITED.

Thôn Thạch By, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi/Thach By village, Pho Thanh 

commune, Duc Pho district, Quang Ngai province

628 HK 614

CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN THANH MAI/ THANH 

MAI SEAFOOD ONE MEMBER COMPANY LIMITED 
Thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi/ Thach By 1 village, Pho 

Thanh commune, Duc Pho district, Quang Ngai province

629 TS 1113
CÔNG TY TNHH TEN TRAI - PHÂN XƯỞNG 2/ TEN 

TRAI COMPANY LIMITED.

Lô L1- Nguyễn Trường Tộ, khu công nghiệp Quảng Phú, phường Quảng Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi/ Lot L1- Nguyen Truong To street, Quang Phu industrial zone, Quang Phu 

ward, Quang Ngai city, Quang Ngai province

630 DL 100

Công ty Cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn / LAM 

SON Import - Export Foodstuff Joint stock company 

(LAMSON FIMEXCO)

Đường Tây Sơn,  phường Quang Trung, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định/Tay Son street, 

Quang Trung ward, Qui Nhon city, Binh Dinh province

631 DL 16
Công ty cổ phần đông lạnh Quy Nhơn/ SEAPRODEX - 

FACTORY 16

Số 4 Phan Chu Trinh, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định/ 04 Phan Chu trinh street, Qui Nhon 

city, Binh Dinh province

632 DL 57
Nhà máy CBTSXK An Hải - Công ty cổ phần thủy sản Bình 

Định/ Binh Dinh Fishery Joint Stock Company - BIDIFISCO

Số 2D Trần Hưng Đạo,  thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định/ 2D Tran Hung Dao street, Quy 

Nhon city, Binh Dinh province

633 DL 610

Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn - Xí nghiệp Chế biến 

Thủy sản Tam Quan/ HOAI NHON FISHERY JOINT 

STOCK COMPANY - TAM QUAN SEAFOOD 

PROCESSING FACTORY

xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định/ North Tam Quan ward, Hoai Nhon 

district, Binh Dinh province

634 TS 631
Công ty TNHH Quốc Tế Swan/ Swan International Company 

Limited

Cụm công nghiệp Tam Quan Bắc, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định/ Tam 

Quan Bac industrial cluster, Tam Quan Bac commune, Hoai Nhon district, Binh Dinh province

635 DL 646
Công ty TNHH Thực phẩm Thành Thái/ THANH THAI 

FOOD COMPANY LIMITED

Cụm công nghiệp Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định/ 

Quang Trung industrial complex, Quang Trung ward, Quy Nhon city, Binh Dinh province

636 DL 656

Công ty TNHH thực phẩm Thành Thái – Phân xưởng số 2/ 

THANH THAI FOOD COMPANY LIMITED – FACTORY 

2.

Cụm công nghiệp Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bịnh Định/ 

Quang Trung industrial complex, Quang Trung ward, Quy Nhon city, Binh Dinh province.

637 DL 972
Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định/ EVERTRUST BINH 

DINH Co.,LTD

Thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định/ Hoi Son hamlet, Nhon Hoi 

ward, Quy Nhon city, Binh Dinh province.
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638 DL 979
Công ty TNHH thủy sản An Hải/ AN HAI FISHERY 

LIMITED COMPANY (AHFISHCO).

Lô B4-03, khu A, khu công nghiệp Nhơn Hội, khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định/ Lot B4-03, A area, Nhon Hoi Industrial Park, Nhon Hoi Economic 

Zone, Nhon Hoi Commune, Quy Nhon city, Binh dinh province

639 TS 198 Công ty cổ phần Bá Hải / BAHAI JSC
Lô A9-A11 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, phường Hòa Hiệp, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên / Lot 

A9-A11, Hoa Hiep industrial zone  Hoa Hiep Bac ward, Dong Hoa town, Phu Yen province

640 DL 481

Công ty cổ phần thủy sản Tôm Vàng / GOLDEN SHRIMP 

SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (GOLDEN SHRIMP 

JSC)

Lô A13, KCN An Phú, xã An Phú, tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên / Lot A13, An Phu industrial zone, 

An Phu commune, Tuy Hoa city, Phu Yen province

641 DL 609
Công ty TNHH thủy sản Hồng Ngọc/ Hong Ngoc seafood 

Co.,Ltd

 Lô B3, Khu công nghiệp Hòa Hiệp, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên/ Lot 

B3, Hoa Hiep industrial zone, Hoa Hiep Bac ward, Dong Hoa town, Phu Yen province.

642 DL 625 Công ty TNHH Nguyễn Hưng/ NGUYEN HUNG CO., LTD
xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên/ Xuan Phuong commune, Song Cau town, Phu 

Yen province.

643 DL 626
Phân xưởng đông lạnh - Công ty TNHH thủy sản Trang Thủy/ 

Trang Thuy seafood Co.,Ltd

Lô A12 - KCN An Phú, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên/ Lot A12, An Phu 

industrial zone, An Phu commune, Tuy Hoa city, Phu Yen province

644 DL 629
Công ty TNHH thủy sản Phúc Nguyên/ PHUC NGUYEN 

SEAFOOD COMPANY LIMITED

Lô A10-A12, KCN Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên/ Lot A10-

A12, Hoa Hiep 1 industrial zone, Hoa Hiep Bac ward, Dong Hoa town, Phu Yen province.

645 DL 640
CÔ NG TY TNHH XIN BANG / XIN BANG COMPANY 

LIMITED (XIN BANG CO.,LTD)

Lô C11, Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Phường Hòa Hiệp Bắc, Thị xã Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên/  

Lot C11, Hoa Hiep industrial zone, Hoa Hiep Bac ward, Dong Hoa town, Phu Yen province

646 HK 214
 Công ty TNHH thực phẩm Taesan / TAESAN FOOD 

COMPANY LIMITED.

Lô B6, khu công nghiệp Hòa Hiệp, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên/ Lot 

B6, Hoa Hiep industrial zone, Hoa Hiep Trung town, Dong Hoa district, Phu Yen province.

647 HK 337
Phân xưởng hàng khô - Công ty TNHH thủy sản Trang Thủy/ 

Trang Thuy seafood Co.,Ltd

Lô A12-Khu công nghiệp An Phú, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên/ Lot A12, An 

Phu industrial zone, An Phu commune, Tuy Hoa city, Phu Yen province

648 DL 638
Công ty TNHH Hải sản Bình Minh/ SUNRISE SEAFOOD 

COMPANY LIMITED

thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên / Phu Luong hamlet, An Ninh 

Dong commune, Tuy An district, Phu Yen province

649 DL 649
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG BANG/ 

HUNG BANG CO.,LTD.

Lô C9, C10, khu công nghiệp Hòa Hiệp, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên/ 

Lot C9, C10, Hoa Hiep industrial zone, Hoa Hiep Bac ward, Dong Hoa town, Phu Yen Province

650 DL 652
CÔNG TY TNHH MOSC VIỆT NAM / MOSC VIETNAM 

CO., LTD

Lô C8, khu công nghiệp Hòa Hiệp, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên / Lot C8, 

Hoa Hiep industrial zone, Hoa Hiep Bac commune, Dong Hoa district, Phu Yen province

NAFIQAD 50



TT
Registration 

number
Establishments name Address

List of Vietnamese Fish and Seafood Establishments Approved Export to Taiwan

651 TS 658
Công ty TNHH Tiến Kiều / TIEN KIEU COMPANY 

LIMITED

Khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên / Dan Phuoc area, 

Xuan Thanh ward, Song Cau town, Phu Yen province

652 TS 968
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP BLUE SEA / BLUE SEA 

CANNED FOOD JOINT STOCK COMPANY.

Lô B5, Khu công nghiệp Hoà Hiệp, Phường Hoà Hiệp Trung, Thị xã Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên / 

Lot B5, Hoa Hiep industrial zone, Hoa Hiep Trung ward, Dong Hoa town, Phu Yen province.

653 DL 223

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP TẤN PHÁT – CHI NHÁNH 

TUY HÒA / TAN PHAT FOODS CORPORATION – TUY 

HOA BRANCH.

Lô C7, KCN Hòa Hiệp, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên / Lot C7, Hoa Hiep industrial park, Hoa Hiep Trung town, Dong Hoa district, Phu Yen 

province

654 TS 980
CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP THANH DUNG/ THANH 

DUNG CANNING CO.,LTD

Một phần lô A11, khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp Bắc, Thị xã Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên / A Part of Lot A11, Hoa Hiep 1 industrial zone, Hoa Hiep Bac ward, Dong Hoa town, 

Phu Yen province

655 TS 962
Công ty TNHH Nguyễn Hưng – Nhà máy thủy sản đồ hộp / 

Nguyen Hung Co.,Ltd - Canned Seafood Factory

Lô G3, G4 khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 

/Lot G3, G4 Northeast of Song Cau Industrial Park, Xuan Hai Ward, Song Cau District, Phu Yen 

Province.

656 DL 954
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HẢI TINH / HAI TINH 

SEAFOOD CO., LTD

Lô A13, A14 khu công nghiệp An Phú, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên/ Lot A13, 

A14, An Phu industrial zone, An Phu commune, Tuy Hoa city, Phu Yen province

657 DL 336
Công ty cổ phần FoodTech – Chi nhánh Phú Yên / FoodTech 

JSC – Phu Yen Branch

Lô B5, B6 – KCN Hòa Hiệp, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên / Lot B5 and B6 - Hoa Hiep 

industrial park, Dong Hoa district, Phu Yen province

658 DL 971

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG BANG - NH

À  MÁ Y 2 / HUNG BANG COMPANY LIMITED - 

FACTORY 2

Lô C9, C10, Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Phường Hòa Hiệp Bắc, Thị xã Đông Hòa, Tỉnh Phú Yê

n / Lot C9, C10, Hoa Hiep industrial zone, Hoa Hiep Bac ward, Dong Hoa town, Phu Yen 

province

659 DL 1101
Công ty TNHH Thuận Phát T&P / THUAN PHAT T&P 

COMPANY LIMITED

Lô A13 - Một phần lô A11, khu công nghiệp Hòa Hiệp, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên / Lot A13 - Part of lot A11, Hoa Hiep industrial park, Hoa Hiep Bac ward, Dong 

Hoa town, Phu Yen province

660 DH 358
Phân xưởng đồ hộp-Công ty TNHH Phillips Seafood (Viet 

Nam) / Phillips Seafood (Viet Nam) Co., Ltd.

Lô B3-B4, Khu Công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa / Lot B3-4 Suoi Dau 

industrial zone, Cam Lam district,  Khanh Hoa province

661 DH 546 Công ty TNHH Tín Thịnh/ Tin Thinh Co., Ltd
Lô F1, khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot F1, Suoi Dau industrial 

zone, Cam Lam district,  Khanh Hoa province

662 DH 603
Công ty TNHH Đồ hộp Khánh Hòa / KHANH HOA 

CANNED FOOD CO., LTD (KHACANFOOD)

Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa/ 1A road, Cu 

Thanh hamlet, Suoi Hiep commune, Dien Khanh district, Khanh Hoa province

663 DL 115
Công ty cổ phần hải sản Nha Trang (Nha Trang FISCO)/ Nha 

Trang Fisco

194 Lê Hồng Phong, Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà/ 194 Le Hong Phong street, Nha Trang city, 

Khanh Hoa province
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664 DL 153

Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận Cam Ranh - Nhà má

y 1/ Thong Thuan Cam Ranh Seafood Joint Stock Company - 

Factory 1

Lô A12 - 13 Khu CN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot A 12-13, Suoi dau 

industrial zone, Cam Lam district,  Khanh Hoa province

665 DL 17

Công ty Cổ phần Nhatrang Seafoods - F. 17 - Nhà máy Chế bi

ến Thủy sản F.17/ NHATRANG SEAPRODUCT 

COMPANY (NHATRANG SEAFOODS) - Nhatrang 

Seafoods - F. 17

58 b - Đường Hai tháng tư - Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa/ 58 b Hai Thang Tu Str. - Vinh 

Hai - Nha Trang City - Khánh Hòa Province

666 DL 179
Chi nhánh Công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu/ Bac Lieu 

Fisheries Joint stock company - Nha Trang branch

Lô A9, khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot A9, Suoi 

Dau industrial zone, Suoi Tan commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province

667 DL 191

Phân xưởng đông lạnh - Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản 

Khánh Hòa / KHANH HOA SEAFOODS EXPORTING 

JOINT STOCK COMPANY

Số 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/ No.50 Vo Thi 

Sau street, Vinh Truong ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province

668 DL 207
Công ty TNHH thực phẩm Nhất Nguyên/Nhat Nguyen Foods 

Co., Ltd

Quốc lộ 1 A, thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà/ 

National road 1 A, Cam Thinh Dong, Cam Ranh town, Khanh Hoa province

669 DL 243
Công ty TNHH Thực phẩm Mãi Tín/ EVERTRUST FOODS 

COMPANY LIMITED (EVERTRUST FOODS CO., LTD)

17 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa/ 17 Nguyen 

Trong Ky street, Cam Linh ward, Cam Ranh town, Khanh Hoa province

670 TS 245 Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam/ Tuna Viet Nam Co., Ltd
Lô A4-A8, Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot A4-

A8, Suoi Dau industrial zone, Suoi Tan Ward, Cam Lam district,  Khanh Hoa province

671 DL 314
Công ty TNHH thủy sản Hải Long Nha Trang/Dragon Waves 

Frozen Food Factory Co., Ltd. (DRAGON WAVES)

Lô C3, C4, C5, C6 và một phần C7, Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hoà/ Lot C3, C4, C5, C6 and a part of C7, Suoi Dau industrial zone, Suoi Tan Ward, 

Cam Lam district,  Khanh Hoa province

672 DL 315 Công ty TNHH thực phẩm Sakura/ Sakura Food Co., Ltd.
Lô I1-I2, khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot I1-I2, 

Suoi Dau industrial zone, Suoi Tan commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province

673 DL 318
Công ty TNHH Hải Vương/ Hai Vuong Company Limited 

(HAVUCO)

Lô B13-B14, khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot 

B13-B14, Suoi Dau industrial zone, Suoi Tan ward, Cam Lam district, Khanh Hoa province

674 DL 350
Công ty cổ phần Gallant Ocean Việt Nam/ Gallant Ocean 

(Viet Nam).,JSC

Lô B10 - B11, khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot 

B10-B11, Suoi Dau industrial zone, Suoi Tan commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province.

675 DL 373

Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận Cam Ranh- Nhà má

y 2/ Thong Thuan Cam Ranh Seafood Joint Stock Company - 

Factory 2

Lô A12, A13 khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot A12, A13, Suoi 

Dau industrial zone, Cam Lam district,  Khanh Hoa province

676 DL 385 Công ty TNHH Tín Thịnh/ Tin Thinh Co.,Ltd.
Lô F1, khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot F1, Suoi Dau industrial 

zone, Cam Lam district,  Khanh Hoa province
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677 DL 394

Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F. 17 - Nhà máy Thủy 

sản F394/NHATRANG SEAPRODUCT COMPANY 

(NHATRANG SEAFOODS) - Nhatrang Seafoods - F. 394

Số 01 Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh  Khánh Hòa/ 01 Phuoc Long 

street, Phuoc Long ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province.

678 DL 448

Phân xưởng chế biến hàng hải sản đông lạnh-Công ty cổ phần 

thực phẩm Đại Thuận/ Dai Thuan Food Coporation (Dai 

Thuan Food)

Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/ Luong Hoa hamlet, 

Vinh Luong commune, Nha Trang city, Khanh Hoa province

679 DL 526 Công ty TNHH Thịnh Hưng/ THINH HUNG CO., LTD
Lô F9-F10 khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot F9-F10, Suoi Dau 

industrial zone, Cam Lam district, Khanh Hoa province

680 DL 562
Công ty TNHH MTV Seabery Products / Seabery Products 

Limited.

Lô B6, Khu Công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot B6, Suoi Dau 

Industrial Zone, Cam Lam district, Khanh Hoa province.

681 DL 573
Công ty TNHH Hoàng Hải - Nhà máy Ánh Sáng/ THE 

LIGHT FACTORY

79 Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tình Khánh Hòa/ 79 Nguyen Tat 

Thanh street, Phuoc Dong ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province

682 DL 615
Công ty Cổ phần JK FISH/ JK FISH JOINT STOCK 

COMPANY

49 Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/ 49 Hon Nghe hamlet, Vinh 

Ngoc village, Nha Trang city, Khanh Hoa province

683 DL 620
Công ty cổ phần Vịnh Nha Trang/ Nha Trang Bay Joint Stock 

Company

Lô K1, K2, K3 và một phần K4, Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa/ Lot K1, K2, K3 and a part of K4 Suoi Dau industrial zone, Suoi Tan Ward, Cam 

Lam district, Khanh Hoa province

684 TS 630

Công ty cổ phần thủy sản sinh học Vina – Nhà máy và Trại 

sản xuất thủy sản VINABS/ Vina Biological Seafoods Joint 

Stock Company – Fishering Farm and Factory.

Thôn Tân Đức, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa/ Tan Duc village, Van Luong 

commune, Van Ninh district, Khanh Hoa province.

685 DL 70
Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam/ CAFICO VIET NAM 

CORPORATION

35 Nguyễn Trọng Kỷ, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa/ 35 Nguyen Trong Ky street, Cam 

Ranh town, Khanh Hoa province.

686 DL 90

Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 - Nhà máy chế bi

ến DL90/ Nha Trang Seaproduct Company - Processing plant 

- DL90.

Số 01B Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh  Khánh Hòa/ 01B Phuoc 

Long street, Phuoc Long ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province.

687 HK 112
Công ty TNHH một thành viên Chín Tuy/CHIN TUY ONE 

MEMBER LIMITED COMPANY

69 Đường Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa/ 69 Truong Son street, Vinh 

Truong ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province

688 HK 210

Phân xưởng hàng khô -Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản 

Khánh Hòa/KHANH HOA SEAFOODS EXPORTING 

JOINT STOCK COMPANY

Số 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/ No.50 Vo Thi 

Sau street, Vinh Truong ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province

689 HK 255

Phân xưởng chế biến hàng hải sản khô- Công ty cổ phần thực 

phẩm Đại Thuận/ Dried seafood processing factory - DAI 

THUAN FOOD CORPORATION (Dai Thuan Food)

Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/ Luong Hoa hamlet, 

Vinh Luong commune, Nha Trang city, Khanh Hoa province
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690 HK 524 Công ty TNHH Bình Thêm/BINH THEM Co., Ltd.

Tổ dân phố 6 Bình Tây, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa/Unit 6 Binh Tay, 

Ninh Hai ward, Ninh Hoa town, Khanh Hoa province.

691 HK 600
Công ty TNHH FUJIURA Nha Trang/ FUJIURA NHA 

TRANG LTD

Lô F7+F8 Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Plot F7+F8, Suoi Dau 

industrial zone, Cam Lâm district, Khanh Hoa province

692 HK 98 Công ty TNHH thủy sản Hoàn Mỹ/ Hoan My Co., Ltd.

Lô 319 Tỉnh lộ 3, thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnhKhánh Hòa/ Lot 

319 Provincial Road 3, Phuoc Dien village, Phuoc Dong commune, Nha Trang city, Khanh Hoa 

Province

693 TS 547

Địa điểm Kinh doanh Nhà máy Diên Phú - Công ty Cổ phần 

Thủy sản 584 Nha Trang/ 584 Nha Trang Seaproduct Joint 

Stock Company

Lot A23-A24 Dien Phu Industrial Cluster, Dien Phu commune, Dien Khanh district, Khanh Hoa 

province

694 DL 628

Công ty cổ phần Gallant Ocean Việt Nam (Factory II)/Gallant 

Ocean (Viet Nam).,JSC (Factory II)

Lô B10 - B11, khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot 

B10-B11, Suoi Dau industrial zone, Suoi Tan commune,Cam Lam district, Khanh Hoa province.

695 DL 651
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH T&H Nha Trang/ 

BUSINESS LOCATION T&H NHA TRANG CO., LTD.

56 Hòn Ngang, thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/ 56 Hon 

Ngang street, Dac Loc village, Vinh Phuong commune, Nha Trang city, Khanh Hoa province.

696 TS 639
Công ty TNHH MTV hải sản Thành Phát/ THANH PHAT 

SEAFOOD ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Số 21, quốc lộ 1A, thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/ No.21, 

highway 1A, Cat Loi hamlet, Vinh Luong commune, Nha Trang city, Khanh Hoa  province.

697 TS 654
Công ty TNHH thủy sản Long Huy/ Long Huy seafood 

company limited.

Tổ dân phố Ninh Xuân, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa/ Ninh 

Xuan residential group, Cam Phuc Nam ward, Cam Ranh city, Khanh Hoa province.

698 TS 655

Trạm thu mua thủy hải sản - Công ty TNHH hải sản Mai Sơn/ 

Seafood purchasing station – Mai Son seafood company 

limited.

Tổ dân phố Nghĩa Quý, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa/Nghia Quy, 

Cam Nghia ward, Cam Ranh city, Khanh Hoa province.

699 TS 657

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY HẢI SẢN 

NAM TRUNG/NAM TRUNG SEAFOOD IMPORT AND 

EXPORT COMPANY LIMITED

Tổ dân phố Xuân Ninh, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa/ Xuan 

Ninh group, Cam Phuc Nam ward, Cam Ranh city, Khanh Hoa province.

700 DL 661

Nhà máy chế biến thủy hải sản B-T SEAFOOD – Địa điểm 

kinh doanh Công ty TNHH B-T SEAFOOD/ B-T SEAFOOD 

CO.,LTD

Lô F6, khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot F6, Suoi 

Dau industrial zone, Suoi Tan commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province.

.

701 TS 642

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ hải sản Linh Phát/ 

LINH PHAT SEAFOOD CO., LTD

Tổ dân phố Ninh Xuân, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà/ Ninh 

Xuan team, Cam Phuc Nam ward, Cam Ranh city, Khanh Hoa province.

702 TS 645

Công ty TNHH đánh bắt chế biến thủy sản Hoàng - Phân 

xưởng chế biến hải sản sống Quang Vinh/ Hoang catching 

and processing seafoods Co., Ltd - Quang Vinh live seafoods 

processing factory

Lô 74, quốc lộ 1A, thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/ Lot 74, 

highway 1A, Cat Loi village, Vinh Luong commune, Nha Trang city, Khanh Hoa province
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703 TS 663

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THỊNH TIẾN/ THINH TIEN 

SEAFOOD COMPANY LIMITED. 

  

Thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa/ Xuan Tu village, Van Hung 

commune, Van Ninh district, Khanh Hoa province.

704 TS 665

CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT VN/ LOC PHAT VN 

CO.,LTD
Thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa/Xuan Tu 2 Hamlet, Van Hung 

Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province.

705 TS 975
Chi nhánh Vạn Ninh - Công ty TNHH TQ Hưng Thịnh / Van 

Ninh Branch - TQ Hung Thinh CO., LTD

Thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa/ Tan Duc Dong village, 

Van Luong commune, Van Ninh district, Khanh Hoa province

706 TS 669
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀO PHÁT/ HAO PHAT 

TRADING COMPANY LIMITED

thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/Phuoc Trung hamlet, 

Phuoc Dong commune, Nha Trang city, Khanh Hoa province.

707 TS 664
CÔNG TY TNHH HẢI SẢN BÌNH THƠM/ BINH THOM 

SEAFOOD COMPANY LIMITED

Tổ dân phố Ninh Xuân, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa/ Ninh 

Xuan hamlet, Cam phuc Nam ward, Cam Ranh city, Khanh Hoa province

708 TS 667

Công ty TNHH thực phẩm Hải Sơn- Nhà máy chế biến thủy 

sản Hải Sơn/ HAI SON FOODS CO.,LTD – HAI SON 

FACTORY

Lô D2, D3, KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot D2, D3, Suoi 

Dau industrial zone, Suoi Tan commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province.

709 TS 668

CÔNG TY TNHH MARISO VIỆT NAM/ MARISO VIET 

NAM COMPANY LIMITED.

Lô B8 và 1 phần lô B9, KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/Lot B8 

and a part of B9, Suoi Dau industrial zone, Suoi Tan ward, Cam Lam district, Khanh Hoa  

province.

710 DL 122
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT/ 

HONG PHAT SERVICE PRODUCE COMPANY LIMITED.

21 Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/ 21 Ly Nam De 

street, Phuoc Long ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province.

711 TS 647

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- SẢN XUẤT 

PHÁT LỢI/ PHAT LOI MANUFACTURE – SERVICES - 

TRADING COMPANY LIMITED.

Số 05 Hùng Vương, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tinh Khánh Hòa./ 05 Hung 

Vuong street, Cam Nghia ward, Cam Ranh city, Khanh Hoa province.

712 TS 959
Công ty cổ phần thủy sản Dương Gia Nguyễn/ Duong Gia 

Nguyen Seafood Joint Stock Company

Xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/Cam Hai Tay commune, Cam Lam district, 

Khanh Hoa province.

713 DL 966
Công ty TNHH hải sản Hoàng Phát/HOANG PHAT 

SEAFOOD CO.,LTD

Lô 48, đường Quốc lộ 1A, thôn Tân Thành, xã Vĩnh Phương, thành phố   Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa/ Lot 48, Highway 1A street, Tan Thanh village, Vinh Phuong commune, Nha Trang city, 

Khanh Hoa province.

714 TS 963
Công ty TNHH đầu tư thuỷ sản Gia Thịnh Phát/GIA THINH 

PHAT SEAFOOD INVESTMENT COMPANY LIMITED

Tổ dân phố Phúc Ninh, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa/ Phuc 

Ninh residential group, Cam Phuc Nam ward, Cam Ranh city, Khanh Hoa province.

715 TS 951

CHI NHÁNH CAM RANH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI 4B/4B TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY

Đường Nguyễn Du, tổ dân phố Hòa Do 2, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Kh

ánh Hoà/Nguyen Du street, Hoa Do 2 residential group, Cam Phuc Bac ward, Cam Ranh city, 

Khanh Hoa province
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716 DL 965

Công ty TNHH Phillips Seafood (Viet Nam) - Phân xưởng đô

ng lạnh /PHILLIPS SEAFOOD (VIETNAM) CO.,LTD – 

Frozen factory.

Lô B3-B4, khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa /Lots B3-

B4 Suoi Dau industrial zone, Suoi Tan commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province

717 DL 964
Công ty TNHH Thủy sản Uy Tiến/ UY TIEN SEAFOODS 

CO.,LTD

Thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/Phuoc Ha village, Phuoc 

Dong commune, Nha Trang city, Khanh Hoa province

718 TS 978

Địa điểm kinh doanh Cam Ranh - Công ty TNHH Dịch vụ 

Vận chuyển Quốc tế Hoàng Anh/ Cam Ranh Business 

Location - Hoang Anh International Transport Service 

Company Limited (CAHAITS CO.,LTD)

Tổ dân phố Nghĩa An, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh  Hòa/Nghia An 

team, Cam Nghia ward, Cam Ranh city, Khanh Hoa province

719 TS 1102

Chi nhánh xuất nhập khẩu Đại Dương Xanh – Công ty TNHH 

Hà Trang/ DAI DUONG XANH IMPORT EXPORT 

BRANCH – HA TRANG CO.,LTD

Thôn Tân Thành, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa/ Tan Thanh hamlet, Ninh Ich 

commune, Ninh Hoa town, Khanh Hoa province

720 DL 1105
Công ty TNHH Thủy sản Tâm Như/ TAM NHU SEAFOOD 

COMPANY LIMITED

Lô B1-B2, Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Lot B1-

B2, Suoi Dau industrial zone, Suoi Tan commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province.

721 DL 1108
Địa điểm kinh doanh – Công ty TNHH Việt Sea VN/ VIET 

SEA VN CO., LTD

Thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/Khanh Thanh Bac 

Village, Suoi Cat Commune, Cam Lam District, Khanh Hoa province.

722 TS 1112
Công ty TNHH Tín Thịnh - Phân xưởng sản xuất hàng khô/ 

Tin Thinh Co.,Ltd

Khu F1, khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Area F1, 

Suoi Dau industrial zone, Suoi Tan commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province.

723 TS 1114

CƠ SỞ NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

KHOÁNG SẢN VIỆT DŨNG/ VIET DUNG INVESTMENT 

MINERAL JOINT STOCK COMPANY (VD.,JSC)

Thôn Tân Xương 1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa/ Tan Xuong 1 Hamlet, Suoi 

Cat Commune, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

724 DL 259

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cà Ná/ CANA 

SEAFOOD IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY 

(CANASEAFOOD.CO)

Cảng cá Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận/ Ca Na port, Ca Na commune, 

Thuan Nam district, Ninh Thuan province

725 DL 560

Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận tại Ninh Thuận - Nh

à Máy Chế biến Tôm số 2/ Thong Thuan Company Limited 

Ninh Thuan Branch – Shrimp Processing Factory No. 2

Khu Công nghiệp Thành Hải,  xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận/ Thanh Hai Industrial Zone, Thanh Hai Commune, Phan Rang-Thap Cham city, Ninh 

Thuan Province

726 HK 957

Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Tân 

Quang/ Tan Quang seafood processing import- export 

company limited.

Quốc lộ 1A, thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận/National road 

No.1A, Lac Son 3 hamlet, Ca Na commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan province.

727 DL 969

Chi nhánh Ninh Thuận - Công ty TNHH XNK DALU 

SURIMI/ NINH THUAN BRANCH – DALU SURIMI 

IMPORT – EXPORT CO.,LTD

Thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận/ Lac Son 3 hamlet, Ca Na 

village, Thuan Nam district, Ninh Thuan province

728 TS 1111
Chi nhánh Công Ty TNHH Thông Thuận tại Ninh Thuận/ 

Thong Thuan Company Limited Ninh Thuan Branch

Lô C1 Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận/ Lot C1, Thanh Hai Industrial Zone, Thanh Hai Commune, Phan Rang - Thap Cham City, 

Ninh Thuan Province, Viet Nam
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729 TS 41
Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Quảng Ninh /Quang Ninh 

Seaproducts Import – Export Company

35 Bến Tàu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh /35 Ben Tau Street, Ha Long city, Quang Ninh 

Province

730 DL 45

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh/ 

South Ha Tinh Seaproduct  Import & Export Joint Stock 

company - SHATICO

Khu công nghiệp Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh/Vung Ang industrial zone, Ky Anh 

district, Ha Tinh province

731 DL 47
Công ty CP XNK thuỷ sản Thanh Hoá /Thanh Hoa fishery 

import - export joint stock company (HASUVIMEX)

Khu E, khu công nghiệp Lễ Môn, phường  Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa / 

Lot E, Le Mon industrial zone, Quang Hung ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province

732 DL 49

Công ty cổ phần XK Thuỷ sản 2 Quảng Ninh /Quang Ninh 

Aquatic Products Export Joint Stock Company No 2 

(Aquapexco)

Khu 10, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh/10 Area, Quang Yen ward, 

Quang Yen town, Quang Ninh province

733 DL 55

Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản Hà Nội - Xí 

nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ/Branch of Ha Noi 

Seaproducts Import Export joint stock Corporation 

(SEAPRODEX HANOI) - Xuan Thuy Seaproducts  

processing Factory

Xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định / Xuan Vinh village, Xuan Truong district, 

Nam Dinh province

734 DL 73

Công ty Cổ phần dịch vụ và xuất nhập khẩu Hạ Long - Xưởng 

Chế biến xuất khẩu Hạ Long/ Halong Service and Import 

Export Joint Stock Company - Export Processing Factory

Số 409 đường Lê Lai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng /409 Le Lai street, Ngo Quyen 

district, Hai Phong city 

735 TS 93

NHÀ MÁY 02 – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VIỆT TRƯỜNG – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH / VIET 

TRUONG CO., LTD - PLANT 02

Bến cá Ngọc Hải, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng / Ngoc Hai  fishing port, 

Hai Son ward, Do Son district, Hai Phong city

736 TS 168

Chi nhánh SEAPRODEX Hải Phòng – Tổng Công ty thủy sản 

Việt Nam – Công ty Cổ phần/HAI PHONG SEAPRODEX 

BRANCH

Ngõ 173, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng/173 

Ngo Quyen street, May Chai Ward, Ngo Quyen district, Hai Phong city

737 TS 247
Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản Nghệ An II / NGHE AN II 

SEAPRODEXIM., JSC

Khối 11, thị trấn Cầu  Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An / Cau Giat town, Quynh Luu 

district, Nghe An province

738 DL 429
Công ty TNHH Thực phẩm Rich Beauty Việt Nam /Viet Nam 

Rich Beauty Food company Limited (RB Co., LTD.)

Khu Cảng Cá Tân Sơn,Thôn Quang Lang Đoài, Xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

/Tan Son fish harbour, Quang Lang Doai Village, Thuy Hai Commune, Thai Thuy district, Thai 

Binh province

739 DL 494
Công ty CP TP XK Trung Sơn Hưng Yên / Trung Son Hung 

Yen Foodstuff Corporation - TRUNG SON CORP.

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên / Nhu Quynh town, Van Lam district, 

Hung Yen province

740 TS 508

Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và Chế biến hải sản 

Long Hải/Long Hai Trading - Transportation - Sea Product - 

Processing Joint Stock Company

(LONG HAI CO.,JSC)

Tổ dân phố Tiền Phong, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa/Tien Phong Village, 

Hai Binh Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province

741 DL 537

Công ty TNHH Nghêu 

Thái Bình / Thaibinh Shellfish Company Limited (TBSF CO., 

LTD)

Cụm công nghiệp Cửa Lân,  xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình / Hamlet 1, Quang 

Thinh village, Nam Thinh commune, Tien Hai district, Thai Binh province
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742 DL 568
Công ty TNHH XNK Nghêu Việt Nam / Viet Nam Clam 

Import Export Company Limited

Thôn Quang Thịnh, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình/ Quang Thịnh village, Nam Thịnh 

commune, Tien Hai district, Thai Binh province

743 TS 576
Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt nam /Lenger Seafoods 

Vietnam Company Limited

Số 59-69 cụm Công nghiệp An Xá, xã Lộc An thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định/Lots 59-69, 

An Xa industrial zone, Loc An commune, Nam Dinh city, Nam Dinh province

744 TS 578 Công ty TNHH Hà Trang / HA TRANG Co., Ltd
Tổ 3, khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn /Group 3, Area 9, Dong 

Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province

745 DL 580
Nhà máy 01- Công ty TNHH Việt Trường / VIET TRUONG 

CO., LTD - PLANT 01

Bến cá Ngọc Hải, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng/ Ngoc Hai  fishing port, 

Hai Son ward, Do Son district, Hai Phong city

746 TS 581
Công ty TNHH thủy hải sản Tiến Thành/Tien Thanh Fisheries 

Co.,Ltd

Thôn Đồng Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình / Dong Chau village, Dong 

Minh town, Tien Hai district, Thái Bình province

747 DL 582

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU 

THỦY SẢN ANH MINH /

ANH MINH JOINT STOCK COMPANY

Số 2 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng/ No.2 Ngo 

Quyen street, May Chai ward, Ngo Quyen district, Hai Phong city

748 TS 583
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hảo Hiền/Hao Hien Export – 

Import Co.,LTD

Số 74 đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh  /No. 74, Ly Thuong 

Kiet street, Lim town, Tien Du district, Bac Ninh province

749 TS 585
Công ty TNHH  Thương mại xuất nhập khẩu Vĩ Tuyến / Vi 

Tuyen Import Export Commercial Limited Liability Company

Số 656 đường Hùng Vương, khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh / 

No.656, Hung Vuong street, group 7, Hai Yen ward, Mong Cai city, 

Quang Ninh province

750 TS 596

Nhà máy Chế biến thủy sản Ba Chẽ - Công ty Cổ phần thủy 

sản BNA Ba Chẽ/Ba Che Seafood Processing Factory - BNA 

Ba Che Seafood JSC (BNABACHE)

Lô A12, Cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh/Lot A12, 

Nam Son Industrial cluster, Nam Son commune, Ba Che district, Quang Ninh province

751 HK 982
Công ty Cổ phần hải sản Duyên Hải/Duyen Hai Seafood Joint 

Stock Company (Duyenhai seafood JSC)

Tổ dân phố Tiền Phong, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa/Tien Phong Village, 

Hai Binh Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province

752 TS 989

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN PHƯƠNG ANH 

/PHUONG ANH AQUATIC PRODUCT JOINT STOCK 

COMPANY

Khu 1, phường  Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh/Area 1, Hai Hoa ward, Mong 

Cai city, Quang Ninh  province

753 TS 996

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ VÀNG - CHI 

NHÁNH CẨM PHẢ/GOLDEN MIND DEVELOPMENT 

JOINT STOCK COMPANY – CAM PHA BRANCH

Ô số 01 – Lô CN – 09 Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh/No.1, Lot CN, 09 Cam Thinh Industrial Complex, Cam Thinh ward, Cam Pha 

city, Quang Ninh province

754 TS 1158

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN 

AQUATECH/BRANCH OF GREEN AQUATECH JOINT 

STOCK COMPANY

(BRANCH OF GREEN AQUATECH.,JSC)

Thôn Voòng Tre, Xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh/Voong Tre village, Dai 

Xuyen commune, Van Don district, Quang Ninh province
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755 TS 1159

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GIA CÔNG THỰC 

PHẨM ASEAN VIỆT TRUNG/ASEAN VIET TRUNG 

FOOD PROCESSING IMPORT EXPORT COMPANY 

LIMITED  (ASEAN VIET TRUNG FPIE CO., LTD)

Lô CX4 Khu công nghiệp Nguyên Khê, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội /Lot CX4 

Nguyen Khe Industrial zone, Dong Anh town, Dong Anh district, Ha Noi city

756 TS 999
CÔ NG TY TNHH THU NGÂ N MC / THU NGAN MC 

COMPANY LIMITED

Khu 7, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh / Area 7, Ka Long ward, Mong 

Cai city, Quang Ninh province

757 TS 1161
CÔNG TY CỔ PHẦN SEA GOLD / SEA GOLD JOINT 

STOCK COMPANY

Thửa đất số 46, tờ bản đồ số 05, thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, 

tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam / Land lot number 46, map number 05, Phuc Tien village,

Tan Lap commune, Dam Ha district, Quang Ninh province, Viet Nam

758 TS 1162

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐÁNH 

BẮT VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN HOÀNG - PHÂN 

XƯỞNG 2 / BUSINESS LOCATION HOANG 

CATCHING AND PROCESSING SEAFOODS CO., 

LTD - FACTORY 2

Số 55 đường Cao Thắng, khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, 

Việt Nam/ No. 55 Cao Thang street, area 7, Hai Yen ward, Mong Cai city, Quang Ninh 

province, Viet Nam
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